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- Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Thu Quyên  

- Chuyên ngành: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng  

- Trình độ đào tạo: Đại học  

- Khóa học: 2022 - 2026  

2. Tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp  

“HOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUẢN LÝ HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI KHO CFS CỦA CÔNG 

TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG”  

3. Các số liệu ban đầu thực hiện Khóa luận tốt nghiệp  

4. Các bảng biểu  

5. Cán bộ hướng dẫn  

- TS. Trần Thượng Bích La 

6. Ngày giao nhiệm vụ làm Khóa luận tốt nghiệp  
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QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC VÀ KẾT CẤU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

- Hình thức trình bày:  

 + Khổ giấy: A4  

 + Font chữ: Times New Roman; cỡ chữ: 13 pt, giãn dòng 1.5  

 + Lề giấy: Phải 2cm, trái 3cm, trên 2 cm, dưới 2cm  

 + Footer: Đánh số trang  

 + Số trang: Từ 55 đến 70 trang (không kể phần phụ lục, lời mở đầu). Cụ thể  

được phân bố như sau: chương 1: khoảng 20 trang; chương 2: khoảng 25 trang; chương 

3: khoảng 15 trang.  

- Thứ tự sắp xếp các phần của Khóa luận như sau:  

 1. Trang bìa cứng bên ngoài.  

 2. Trang bìa phụ  

 3. Nhiệm vụ Khóa luận 

 4. Lời cảm ơn  

 5. Nhận xét của cơ quan thực tập về đợt thực tập thực hiện Khóa luận tốt nghiệp 

 6. Nhận xét của GVHD 

 7. Mục lục  

 8. Danh sách các bảng biểu  

 9. Danh sách các hình vẽ, đồ thị  

 10. Danh mục từ viết tắt (Chú ý đánh số trang từ “Lời cảm ơn” cho đến hết phần này 

theo số La Mã: i, ii, iii, iv...)  

 11. Lời nói đầu 

 12. Chương 1  

 13. Chương 2  

 14. Chương 3  

 15. Kết luận (bắt đầu đánh số trang của Khóa luận từ “Chương 1” đến “Kết luận” 

theo số thứ tự 1, 2, 3...)  

 16. Phụ lục  

 17. Tài liệu tham khảo  



 

 

 

 18. Trang bìa cứng sau cùng  

- Số lượng bản in nộp:  

 + 02 quyển chính. Lưu ý: SV nộp 02 quyển bìa cứng bình thường để bảo vệ tại Hội  

đồng. Sau khi bảo vệ, SV chỉnh sửa các góp ý của Hội đồng và nộp lại 01 quyển có chữ 

ký  

của GVHD bằng quyển bìa cứng (bìa xanh nhũ vàng) để lưu tại Khoa. Nội dung bên 

trong in một mặt.  

 + 03 quyển tóm tắt (khổ A5)  



 

 

 

MẪU ĐƠN KHAI BÁO SỬ DỤNG AI 

Khai báo của Sinh viên về việc Sử dụng Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh có Trách nhiệm 

Tôi, Nguyễn Thị Thu Quyên, cam đoan rằng tôi đã sử dụng có trách nhiệm các công cụ 

Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh (GenAI) trong quá trình chuẩn bị Khoá luận này. 

Bằng việc ký vào đơn này, tôi xác nhận các nội dung sau: 

1. Khai báo sử dụng AI 

Vui lòng cho biết bạn có sử dụng bất kỳ công cụ AI tạo sinh nào (ví dụ: ChatGPT, 

Gemini, v.v.) trong việc tạo ra bài làm này hay không: 

- ☑ Có, tôi có sử dụng các công cụ AI trong bài đánh giá này. 

- ☐ Không, tôi không sử dụng bất kỳ công cụ AI nào. 

2. Chi tiết về việc sử dụng AI (Nếu bạn chọn "Có" ở trên) 

- Các công cụ AI đã sử dụng:  

+ ChatGPT 

+ Gemini 

- Mục đích sử dụng AI (ví dụ: tìm ý tưởng, soạn thảo, tóm tắt, chỉnh sửa):  

+ Hỗ trợ tìm ý tưởng và định hướng nội dung 

+ Hỗ trợ chỉnh sửa câu văn và trình bày nội dung 

+ Hỗ trợ tóm tắt và diễn giải tài liệu 

+ Hỗ trợ kiểm tra lỗi chính tả và định dạng văn bản 

- Các phần cụ thể có sự hỗ trợ của AI:  

+ Hỗ trợ xây dựng và chỉnh sửa nội dung báo cáo khóa luận 

+ Hỗ trợ trình bày quy trình nghiệp vụ và mô tả hệ thống 

+ Hỗ trợ xây dựng nội dung thuyết trình và slide báo cáo 

+ Hỗ trợ diễn giải các nội dung chuyên môn liên quan đến hệ thống website 

và logistics 

- Tôi xác nhận rằng tôi đã xem xét kỹ lưỡng và xác thực tất cả nội dung do AI 

tạo ra về tính chính xác, tính nguyên bản và sự phù hợp. 

+ ☑ Có 

3. Liêm chính, Trách nhiệm Học thuật và Tuân thủ Đạo đức và Pháp luật 



 

 

 

- Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của bài nộp này và xác nhận rằng AI 

chỉ được sử dụng như một công cụ hỗ trợ, không phải là tác giả chính cho bài 

làm của tôi. 

- Tôi xác nhận rằng AI không được sử dụng để ngụy tạo, làm giả hoặc thao túng 

dữ liệu. 

- Tôi đã đảm bảo rằng không có dữ liệu bí mật hoặc riêng tư nào được chia sẻ với 

các công cụ AI mà không có sự cho phép thích hợp. 

- Tôi đã tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý liên quan đến bảo vệ dữ liệu và sở hữu 

trí tuệ, đồng thời đã trích dẫn nguồn một cách thích hợp. 

- Bài đánh giá này phản ánh nỗ lực trí tuệ cá nhân của tôi, và trách nhiệm đối với 

bài làm này hoàn toàn thuộc về cá nhân tôi. 

Cam kết 

- Tôi hiểu rằng bất kỳ sự thiếu tuân thủ nào đối với việc sử dụng AI có trách nhiệm, 

bao gồm việc không khai báo sử dụng AI hoặc trình bày sai sự thật, có thể dẫn 

đến việc Khoá luận tốt nghiệp của tôi bị từ chối mà không cần xem xét thêm. 

- Bằng việc ký vào đơn này, tôi khẳng định rằng bài nộp này phản ánh trung thực 

bài làm của tôi và tôi đã tuân thủ các nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm. 

 

  Chữ ký:   Nguyễn Thị Thu Quyên   

                   Ngày: 29/05/2026 
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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

 Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động xuất nhập khẩu 

giữ vai trò then chốt đối với tăng trưởng kinh tế và năng lực cạnh tranh của Việt Nam 

trên thị trường thế giới. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại quốc tế, ngành 

dịch vụ logistics nói chung và dịch vụ kho bãi nói riêng ngày càng khẳng định vị trí 

không thể thiếu trong chuỗi cung ứng hàng hóa. Trong đó, hệ thống kho CFS – nơi thu 

gom, phân chia và xử lý hàng lẻ (LCL) – được xem là mắt xích quan trọng giúp tối ưu 

hóa vận chuyển container, hỗ trợ doanh nghiệp có lô hàng nhỏ vẫn có thể tham gia thuận 

lợi vào hoạt động xuất nhập khẩu. 

 Tại khu vực miền Trung, Cảng Đà Nẵng là cửa ngõ giao thương quan trọng kết nối 

không chỉ hàng hóa của thành phố Đà Nẵng mà còn của các tỉnh lân cận và khu vực tiểu 

vùng sông Mê Kông. Sự phát triển của Cảng Đà Nẵng kéo theo nhu cầu ngày càng lớn 

về các dịch vụ logistics có chất lượng, trong đó có dịch vụ kho CFS phục vụ gom hàng 

xuất khẩu và tách hàng nhập khẩu. Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) 

– với vai trò là đơn vị thành viên của Cảng Đà Nẵng – được thành lập nhằm chuyên môn 

hóa các hoạt động logistics, khai thác hệ thống kho bãi, depot container và đặc biệt là 

kho CFS, qua đó góp phần hoàn thiện chuỗi dịch vụ logistics trọn gói cho khách hàng. 

 Trong thực tế hoạt động, quy trình quản lý hàng xuất nhập khẩu tại kho CFS có mức 

độ phức tạp cao do phải xử lý đồng thời nhiều lô hàng lẻ của nhiều chủ hàng, gắn với 

các yêu cầu chặt chẽ về giám sát hải quan, an toàn hàng hóa, chính xác chứng từ và tiến 

độ giao nhận theo lịch tàu. Nếu quy trình tổ chức không hợp lý, thiếu đồng bộ hoặc thiếu 

kiểm soát, doanh nghiệp rất dễ gặp phải tình trạng ùn tắc kho bãi, sai lệch số liệu, chậm 

giao hàng, phát sinh chi phí lưu kho, lưu bãi và tiềm ẩn rủi ro vi phạm quy định pháp 

luật. Ngược lại, một quy trình quản lý được thiết kế khoa học, kiểm soát tốt từ khâu tiếp 

nhận, lưu kho đến giao nhận sẽ giúp kho CFS hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng 

dịch vụ và uy tín với khách hàng. 

 Xuất phát từ ý nghĩa đó, đề tài “Hoàn thiện quy trình quản lý hàng xuất nhập khẩu tại 

- kho CFS của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng” được lựa chọn làm đề tài 

khóa luận tốt nghiệp. Đề tài tập trung nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận về kho 

CFS và quy trình quản lý hàng xuất nhập khẩu: phân tích thực trạng quy trình quản lý 
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hàng tại kho CFS của Danalog: từ đó đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn 

chế, khó khăn còn tồn tại và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu 

quả quy trình trong thời gian tới. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

 Để tiếp cận đề tài một cách có hệ thống và phục vụ tốt cho việc đề xuất giải pháp hoàn 

thiện, khóa luận đặt ra các mục tiêu nghiên cứu cụ thể sau: 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

 Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quy trình quản lý hàng xuất khẩu và hàng nhập 

khẩu tại kho CFS của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng. Nội dung chính bao 

gồm: cách tổ chức các bước nghiệp vụ (tiếp nhận hàng, lưu kho – gom/tách hàng, làm 

thủ tục hải quan, đóng/rút container, giao nhận), cơ chế quản lý thông tin và chứng từ, 

cũng như sự phối hợp giữa các bộ phận trong công ty và với cơ quan hải quan trong quá 

trình hàng ra – vào kho CFS. 

Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung: Đề tài chỉ tập trung vào quy trình quản lý hàng xuất nhập khẩu tại kho 

CFS của Danalog: các mảng dịch vụ logistics khác (depot container, kho ngoại quan, 

vận tải đường bộ…) chỉ đề cập khi cần để làm rõ bối cảnh, không phân tích sâu. 

- Về không gian: Nghiên cứu thực hiện tại kho CFS và các bộ phận liên quan trực 

tiếp của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng, gắn với khu vực Cảng Đà Nẵng: 

không mở rộng sang kho CFS của các doanh nghiệp hay cảng khác. 

- Về thời gian: Thực trạng quy trình được xem xét chủ yếu trong giai đoạn những năm 

gần đây (khoảng 2023–2025), là thời kỳ hoạt động kho CFS tương đối ổn định nhưng 

chịu nhiều thay đổi về nhu cầu khách hàng và chính sách hải quan: các thông tin trước 

đó chỉ dùng để tham khảo quá trình hình thành và hoàn thiện quy trình. 

Phương pháp nghiên cứu 

 Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, đề tài sử dụng kết hợp một số phương pháp nghiên 

cứu chủ yếu sau:Phương pháp nghiên cứu tài liệu (kế thừa tài liệu thứ cấp): Đề tài thu 

thập, tổng hợp và chọn lọc các tài liệu liên quan đến kho CFS, quy trình quản lý hàng 

xuất nhập khẩu, các quy định pháp luật và tiêu chuẩn nghiệp vụ từ giáo trình, sách 

chuyên ngành, bài báo khoa học, khóa luận trước, cũng như các bài viết chuyên môn về 

kho CFS và logistics. Ngoài ra, đề tài khai thác các báo cáo thường niên, báo cáo tài 
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chính, tài liệu công bố thông tin và giới thiệu doanh nghiệp của Công ty Cổ phần 

Logistics Cảng Đà Nẵng để có cái nhìn tổng quan về hoạt động và nguồn lực của công 

ty. 

- Phương pháp quan sát và mô tả quy trình: Trong quá trình thực tập và tìm hiểu thực tế 

tại Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng, người nghiên cứu tiến hành quan sát trực 

tiếp các hoạt động tại kho CFS và các bộ phận liên quan (giao nhận, kế toán, kinh doanh), 

ghi chép lại trình tự các bước nghiệp vụ, luồng chứng từ và cách thức phối hợp giữa các 

bộ phận. Trên cơ sở đó, đề tài mô tả lại quy trình quản lý hàng xuất khẩu và nhập khẩu 

tại kho CFS theo trình tự logic, làm rõ “ai làm gì, khi nào, với chứng từ nào”. 

- Phương pháp phỏng vấn, trao đổi chuyên môn: Đề tài thực hiện trao đổi, phỏng vấn 

không chính thức với một số cán bộ, nhân viên đang làm việc tại kho CFS và các phòng 

ban liên quan của Danalog nhằm thu thập thêm thông tin về thực tế vận hành, những 

khó khăn, vướng mắc và quan điểm đánh giá về quy trình hiện hành. Các ý kiến này 

được sử dụng để bổ sung cho phần mô tả và đánh giá thực trạng quy trình. 

- Phương pháp phân tích – tổng hợp: Sau khi thu thập đủ thông tin từ tài liệu và thực tế, 

đề tài tiến hành phân tích, so sánh giữa cơ sở lý luận về quy trình kho CFS với thực 

trạng tại Danalog, từ đó tổng hợp lại thành các nhận xét về ưu điểm, hạn chế và nguyên 

nhân. Việc tổng hợp được thực hiện theo từng nhóm nội dung (quy trình hàng nhập, quy 

trình hàng xuất, quản lý thông tin – chứng từ, phối hợp với hải quan…), làm cơ sở để 

xây dựng hệ thống giải pháp ở chương 3. 

- Phương pháp thống kê mô tả (nếu có số liệu): Trong khả năng, đề tài sử dụng các số 

liệu thứ cấp do doanh nghiệp cung cấp (sản lượng hàng qua kho CFS, số lượng lô hàng, 

thời gian xử lý, doanh thu từ dịch vụ kho CFS…) để thống kê, mô tả xu hướng và minh 

họa cho những nhận định về hiệu quả quy trình. Các số liệu được trình bày dưới dạng 

bảng, biểu nhằm hỗ trợ phân tích và tăng tính thuyết phục cho kết quả nghiên cứu. 

4. Kết cấu của đề tài 

 Ngoài phần Lời mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương như sau: 

- Chương 1: Cơ sở lý luận về quy trình quản lý hàng xuất nhập khẩu tại kho CFS 

- Chương 2: Thực trạng quy trình quản lý hàng xuất nhập khẩu tại kho CFS của Công 

ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng 
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- Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quy trình quản lý hàng xuất nhập khẩu tại kho CFS 

của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng. 
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LỜI CẢM ƠN 

 Trong suốt quá trình học tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp, em đã nhận được rất 

nhiều sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi từ Nhà trường, quý thầy cô, gia 

đình và doanh nghiệp thực tập. 

 Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Kiến 

trúc Đà Nẵng, Khoa Kinh tế và Bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng đã tạo ra 

môi trường học tập tốt, trang bị cho em những kiến thức nền tảng cũng như chuyên 

ngành quý báu trong suốt thời gian qua. 

 Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô TS. Trần Thượng Bích La, giảng viên hướng 

dẫn, người đã tận tình định hướng đề tài, luôn theo sát, góp ý chi tiết và động viên em 

trong quá trình thực hiện khóa luận. Những ý kiến chuyên môn và sự hỗ trợ của cô là cơ 

sở quan trọng giúp em hoàn thành đề tài này. 

 Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ, nhân viên Công ty 

Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng đã nhiệt tình hỗ trợ, tạo điều kiện cho em được thực 

tập, tiếp cận thực tế hoạt động tại kho CFS, cung cấp những thông tin và số liệu cần thiết 

phục vụ cho quá trình nghiên cứu. 

 Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, người thân và bạn bè đã luôn bên cạnh 

động viên, chia sẻ và hỗ trợ em về tinh thần cũng như vật chất trong suốt quá trình học 

tập và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. 

 Do hạn chế về thời gian, kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức còn chưa toàn diện, khóa 

luận khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp 

của quý thầy cô và các anh chị trong doanh nghiệp để bài khóa luận được hoàn thiện 

hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

Đà Nẵng, ngày   tháng   năm 2026 

                                                                                                  Sinh viên thực hiện 

 

                                                                                               Nguyễn Thị Thu Quyên 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH QUẢN LÝ HÀNG XUẤT 

NHẬP KHẨU TẠI KHO CFS CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG 

ĐÀ NẴNG 

1.1. Khái quát về hàng xuất nhập khẩu và kho CFS 

1.1.1. Khái niệm về xuất khẩu, nhập khẩu và hàng hóa xuất nhập khẩu 

Xuất khẩu 

 Theo Điều 28, khoản 1 Luật Thương mại 2005, "Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hoá 

được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ 

Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật." Do đó, xuất 

khẩu được hiểu là hoạt động thương mại quốc tế liên quan đến việc di chuyển hàng hóa 

ra khỏi phạm vi quản lý hải quan của Việt Nam nhằm mục đích trao đổi và tiêu thụ trên 

thị trường quốc tế. 

Nhập khẩu  

 Theo Điều 28, khoản 2 Luật Thương mại 2005, "Nhập khẩu hàng hóa là việc đưa hàng 

hóa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ các đặc khu nằm trong lãnh thổ Việt 

Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật." Do đó, nhập khẩu 

được hiểu là hoạt động thương mại liên quan đến việc đưa hàng hóa từ nước ngoài vào 

lãnh thổ Việt Nam, trong đó hàng hóa thực hiện các thủ tục hải quan và chịu sự kiểm 

tra, giám sát theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Hàng hóa xuất nhập khẩu  

 Hàng hóa xuất nhập khẩu được hiểu là các loại hàng hóa có sự di chuyển qua biên giới 

quốc gia - cụ thể là được đưa ra khỏi hoặc đưa vào lãnh thổ Việt Nam - nhằm mục đích 

thương mại. Đây là đối tượng cốt lõi của các giao dịch thương mại quốc tế, bao gồm đa 

dạng các nhóm ngành như nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, hàng tiêu dùng và nông – 

lâm – thủy sản. 

 Trong thực tiễn chuỗi cung ứng, vòng đời của hàng hóa xuất nhập khẩu luôn gắn liền 

mật thiết với các hoạt động logistics như lưu trữ, vận chuyển và phân phối. Đặc biệt, 

khâu lưu giữ và xử lý hàng hóa tại các hệ thống kho bãi (điển hình như kho CFS) đóng 

vai trò then chốt giúp đảm bảo an toàn, tối ưu chi phí và duy trì sự liền mạch của dòng 

chảy thương mại quốc tế. 

1.1.2. Khái niệm dịch vụ kho bãi trong logistics 

 Theo Điều 233 Luật Thương mại 2005, dịch vụ logistics bao gồm các hoạt động như 

lưu kho, lưu bãi và các dịch vụ liên quan đến hàng hóa. Trên cơ sở đó, dịch vụ kho bãi 
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trong logistics được hiểu là hoạt động cung cấp không gian lưu trữ và thực hiện các 

nghiệp vụ như tiếp nhận, bảo quản, phân loại, bốc xếp, kiểm kê và quản lý hàng hóa 

trong quá trình lưu chuyển. 

 Dịch vụ kho bãi không chỉ dừng lại ở chức năng lưu trữ mà còn đóng vai trò điều phối 

hàng hóa giữa các khâu trong chuỗi cung ứng, góp phần đảm bảo dòng hàng hóa diễn 

ra liên tục. Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, dịch vụ kho bãi hỗ trợ tập kết, xử lý và lưu 

giữ hàng hóa trước khi làm thủ tục hải quan hoặc phân phối ra thị trường, qua đó nâng 

cao hiệu quả hoạt động logistics. 

1.1.3. Khái niệm kho CFS 

 Theo khoản 6 Điều 3 Nghị định 68/2016/NĐ-CP, kho CFS (Container Freight Station) 

hay còn gọi là địa điểm thu gom hàng lẻ là khu vực kho, bãi dùng để thực hiện các hoạt 

động thu gom, chia tách, đóng gói, sắp xếp, đóng ghép và các dịch vụ liên quan đối với 

hàng hóa xuất nhập khẩu của nhiều chủ hàng vận chuyển chung container. 

 Như vậy, kho CFS là nơi tập kết và xử lý hàng lẻ (LCL) trước khi đóng chung container 

để xuất khẩu hoặc sau khi dỡ container để phân phối lại cho từng chủ hàng, góp phần 

tối ưu hóa hoạt động vận chuyển và lưu thông hàng hóa trong chuỗi logistics. 

1.1.4. Đặc điểm và vai trò của kho CFS trong chuỗi cung ứng logistics 

1.1.4.1. Đặc điểm của kho CFS 

Về đối tượng hàng hóa 

 Kho CFS chủ yếu tiếp nhận và xử lý hàng lẻ (LCL) của nhiều chủ hàng khác nhau. 

Hàng hóa tại kho thường có số lượng nhỏ, đa dạng chủng loại như hàng tiêu dùng, hàng 

công nghiệp, linh kiện, nguyên vật liệu,…. Do đó, công tác quản lý đòi hỏi tính chính 

xác cao trong phân loại và lưu trữ. 

Về nghiệp vụ kho bãi 

 Hoạt động tại kho CFS bao gồm nhiều nghiệp vụ như tiếp nhận hàng, kiểm đếm, phân 

loại, đóng gói, lưu kho tạm thời, đóng/rút hàng từ container và bàn giao cho đơn vị vận 

tải. Các nghiệp vụ này cần được thực hiện theo quy trình chặt chẽ nhằm đảm bảo dòng 

chảy hàng hóa liên tục, hạn chế sai sót và tối ưu thời gian xử lý. 

Về chứng từ và giám sát hải quan 

 Kho CFS chịu sự giám sát trực tiếp của cơ quan hải quan. Vì vậy, mọi hoạt động xuất 

nhập, lưu kho và xử lý hàng hóa đều gắn với hệ thống chứng từ như tờ khai hải quan, 

vận đơn và phiếu nhập – xuất kho. Việc tuân thủ đầy đủ quy trình chứng từ giúp đảm 

bảo tính minh bạch và đúng quy định pháp luật.  
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Về yêu cầu công nghệ và phối hợp đa chủ thể 

 Kho CFS hiện đại thường ứng dụng hệ thống quản lý kho (WMS), mã vạch hoặc RFID 

nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Đồng thời, hoạt động tại kho có sự phối hợp giữa nhiều 

bên như doanh nghiệp logistics, hãng tàu, chủ hàng và cơ quan hải quan, đòi hỏi sự đồng 

bộ trong toàn bộ quy trình. 

1.1.4.2. Vai trò của kho CFS 

Vai trò đối với chủ hàng 

 Kho CFS giúp các doanh nghiệp có lượng hàng nhỏ (LCL) vẫn có thể vận chuyển 

bằng container thông qua hình thức gom hàng. Việc này giúp tối ưu chi phí so với thuê 

nguyên container (FCL), đồng thời hỗ trợ lưu kho tạm thời trong thời gian chờ thủ tục 

hải quan hoặc lịch tàu. Ngoài ra, các dịch vụ như phân loại, kiểm đếm, dán nhãn và đóng 

gói lại giúp nâng cao chất lượng hàng hóa và giảm tải cho doanh nghiệp.  

Vai trò đối với các Doanh Nghiệp Logistics 

 Kho CFS đóng vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp logistics trong hoạt động 

gom hàng lẻ, lưu kho và xử lý hàng hóa xuất nhập khẩu. Việc khai thác hiệu quả kho 

CFS giúp doanh nghiệp tối ưu hóa công suất container, giảm chi phí vận chuyển và nâng 

cao hiệu quả hoạt động logistics. 

 Bên cạnh đó, kho CFS còn hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng 

như kiểm đếm, phân loại, đóng gói và quản lý hàng hóa theo yêu cầu khách hàng. Điều 

này góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng mối 

quan hệ với khách hàng, hãng tàu và cơ quan hải quan trong chuỗi cung ứng logistics. 

Vai trò đối với chuỗi cung ứng và hoạt động ngoại thương 

 Kho CFS đóng vai trò là mắt xích trung gian quan trọng trong chuỗi cung ứng, kết nối 

giữa chủ hàng, doanh nghiệp logistics, hãng tàu và cơ quan hải quan. Thông qua các 

hoạt động gom hàng, phân loại, lưu kho và giao nhận, kho CFS giúp rút ngắn thời gian 

xử lý hàng hóa, giảm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng, 

đồng thời thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu. 

1.2. Quy trình quản lý hàng xuất nhập khẩu tại kho CFS 

1.2.1. Khái niệm quy trình quản lý hàng xuất nhập khẩu tại kho CFS 

 Quy trình quản lý hàng xuất nhập khẩu tại kho CFS là tập hợp các bước công việc 

được sắp xếp theo trình tự logic, từ khâu tiếp nhận thông tin lô hàng, chuẩn bị tiếp nhận, 

tổ chức xếp dỡ, lưu kho, thực hiện thủ tục hải quan cho đến giao nhận hàng hóa và lưu 

trữ hồ sơ.  
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 Mục tiêu của quy trình là đảm bảo việc xử lý hàng hóa tại kho CFS diễn ra an toàn, 

chính xác và hiệu quả. 

 Quy trình này gắn liền với hai dòng chảy chính là dòng hàng hóa và dòng thông tin – 

chứng từ giữa các chủ thể như chủ hàng, doanh nghiệp logistics, kho CFS, hãng tàu và 

cơ quan hải quan. 

 Đối với hàng xuất khẩu, quy trình tại kho CFS bao gồm các bước: tiếp nhận yêu cầu 

gửi hàng LCL từ khách hàng, tiếp nhận và lưu kho hàng xuất, gom hàng theo tuyến vận 

chuyển và lịch tàu, thực hiện thủ tục hải quan, đóng hàng vào container và bàn giao 

container cho hãng tàu. 

 Đối với hàng nhập khẩu, quy trình bắt đầu từ việc tiếp nhận thông tin lô hàng và 

container LCL từ cảng, tổ chức dỡ hàng, phân tách theo từng chủ hàng, lưu kho, phối 

hợp thực hiện thủ tục hải quan và cuối cùng là giao hàng cho khách hàng. 

1.2.2. Vai trò của quy trình quản lý hàng xuất nhập khẩu tại kho CFS 

 Quy trình quản lý hàng xuất nhập khẩu giúp chuẩn hóa các bước nghiệp vụ trong hoạt 

động logistics, góp phần nâng cao tính chính xác và hạn chế sai sót trong quản lý hàng 

hóa. 

 Bên cạnh đó, quy trình còn hỗ trợ tổ chức và phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận, giúp 

giảm thời gian xử lý, tăng tốc độ lưu chuyển hàng hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động 

logistics. Đồng thời, việc kiểm soát chặt chẽ hàng hóa và chứng từ trong từng công đoạn 

cũng giúp đảm bảo tính minh bạch và hạn chế rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu. 

1.2.3. Nguyên tắc xây dựng quy trình quản lý hàng xuất nhập khẩu tại kho CFS  

 Quy trình quản lý hàng xuất nhập khẩu tại kho CFS cần đảm bảo tính khoa học, logic 

và đồng bộ giữa luồng hàng hóa, chứng từ và thông tin. Các bước nghiệp vụ phải được 

sắp xếp hợp lý từ tiếp nhận, lưu kho, kiểm tra, thông quan đến giao nhận hàng hóa, đồng 

thời quy định rõ trách nhiệm, chứng từ và thời gian xử lý của từng bộ phận nhằm hạn 

chế sai sót và nâng cao hiệu quả vận hành. 

 Bên cạnh đó, quy trình cần đảm bảo khả năng truy xuất thông tin lô hàng và phân định 

rõ trách nhiệm giữa các bên liên quan như doanh nghiệp kho, hãng tàu, cơ quan hải quan 

và khách hàng để đảm bảo tính minh bạch trong quá trình thực hiện. 

 Ngoài ra, quy trình phải tuân thủ các quy định pháp luật, thông lệ quốc tế như 

Incoterms và tăng cường ứng dụng công nghệ như hệ thống quản lý kho (WMS), mã 

vạch và kết nối dữ liệu điện tử nhằm nâng cao độ chính xác, rút ngắn thời gian xử lý và 

tối ưu hóa hoạt động kho CFS. 
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1.2.4. Nội dung quy trình quản lý hàng xuất nhập khẩu tại kho CFS 

1.2.4.1. Nội dung quy trình quản lý hàng nhập khẩu tại kho CFS 

 Theo Giáo trình Quản trị Logistics căn bản của Đặng Đình Đào (2020), quy trình quản 

lý hàng nhập khẩu là chuỗi hoạt động nghiệp vụ nhằm đảm bảo hàng hóa được tiếp 

nhận, kiểm tra, lưu kho và giao nhận đúng quy định. Quy trình này giúp doanh nghiệp 

kiểm soát hiệu quả dòng hàng hóa, thông tin và chứng từ trong hoạt động nhập khẩu. 

 

Sơ đồ 1.1. Sơ đồ quy trình quản lý hàng hóa nhập khẩu tại kho CFS. 

Bước 1. tiếp nhận thông tin và bộ chứng từ hàng nhập khẩu 

 Đây là giai đoạn khởi đầu của quy trình quản lý hàng nhập khẩu. Bộ phận chứng từ 

tiếp nhận thông tin lô hàng từ khách hàng, hãng tàu hoặc đơn vị giao nhận như tên hàng, 

số lượng, số container, số seal, thời gian hàng đến và cảng dỡ hàng; đồng thời kiểm tra 

tính đầy đủ, hợp lệ của bộ chứng từ trước khi cập nhật dữ liệu lên hệ thống quản lý để 

phục vụ theo dõi và xử lý hàng hóa. 

- Đầu vào: Thông tin lô hàng, lịch tàu, dữ liệu container và bộ chứng từ nhập khẩu từ 

khách hàng hoặc hãng tàu.  

- Chứng từ sử dụng:  Arrival Notice (Thông báo hàng đến), Manifest (Bản kê khai hàng 

hóa), Master Bill of Lading và House Bill of Lading, Commercial Invoice (Hóa đơn 

thương mại), Packing List (Phiếu đóng gói)  

- Đầu ra: Hồ sơ lô hàng được khởi tạo trên hệ thống quản lý: dữ liệu lô hàng sẵn sàng 

cho công tác tiếp nhận và xử lý hàng hóa.  

- Bộ phận chịu trách nhiệm chính: Bộ phận chứng từ nhập khẩu.  

- Bộ phận phối hợp: Bộ phận điều phối, bộ phận kho, doanh nghiệp và bộ phận khai báo 

hải quan.  
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- Rủi ro thường gặp: Sai lệch thông tin giữa chứng từ: thiếu chứng từ: nhập sai dữ liệu 

lên hệ thống quản lý.  

- Điểm kiểm soát chính: Đối chiếu số container, số seal, số kiện giữa Manifest và vận 

đơn: kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của bộ chứng từ trước khi cập nhật hệ thống.  

- Bước này thường được thực hiện trong khoảng 0,5–2 giờ kể từ khi doanh nghiệp nhận 

đầy đủ thông tin và chứng từ lô hàng, tùy thuộc vào mức độ hoàn chỉnh và chính xác 

của dữ liệu. 

- Hiệu quả của bước này yêu cầu 100% lô hàng được cập nhật lên hệ thống trước khi 

xử lý, tỷ lệ sai sót dữ liệu không vượt quá 1% và tỷ lệ chứng từ đầy đủ ngay từ lần kiểm 

tra đầu tiên đạt từ 98% trở lên, đảm bảo không phát sinh thiếu thông tin ở các bước tiếp 

theo. 

Bước 2. Lập kế hoạch tiếp nhận và tổ chức chuẩn bị 

 Sau khi tiếp nhận và kiểm tra thông tin lô hàng, doanh nghiệp tiến hành lập kế hoạch 

tiếp nhận nhằm đảm bảo quá trình giao nhận hàng hóa diễn ra an toàn và đúng tiến độ. 

Ở bước này, doanh nghiệp bố trí thời gian, địa điểm tiếp nhận, nhân sự, phương tiện xếp 

dỡ, thiết bị vận chuyển và khu vực lưu kho phù hợp với đặc điểm lô hàng; đồng thời các 

bộ phận kho, điều phối và hiện trường phối hợp rà soát kế hoạch để đảm bảo quá trình 

tiếp nhận diễn ra hiệu quả và hạn chế rủi ro phát sinh. 

- Đầu vào: Hồ sơ lô hàng nhập khẩu, kế hoạch tàu cập cảng và dữ liệu hàng hóa trên hệ 

thống quản lý.  

- Chứng từ sử dụng: Cargo Receiving Plan (Kế hoạch tiếp nhận hàng hóa), Staff 

Assignment Sheet (Phiếu phân công nhân sự), Vehicle Dispatch Order (Lệnh điều động 

phương tiện) và Warehouse Management System – WMS (Dữ liệu hệ thống quản lý). 

- Đầu ra: Kế hoạch tiếp nhận hàng hóa hoàn chỉnh: nhân sự, thiết bị và kho bãi được 

chuẩn bị sẵn sàng.  

- Bộ phận chịu trách nhiệm: Bộ phận điều phối và bộ phận kho.  

- Bộ phận phối hợp: Doanh nghiệp, vận tải nội bộ và chứng từ.  

- Rủi ro thường gặp: Thiếu nhân sự, thiếu thiết bị xếp dỡ, bố trí kho bãi không phù hợp 

hoặc chậm cập nhật kế hoạch.  

- Điểm kiểm soát chính: Kiểm tra năng lực kho bãi, xác nhận kế hoạch nhân sự và thiết 

bị trước thời điểm hàng đến.  
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- Bước lập kế hoạch tiếp nhận và chuẩn bị được thực hiện khoảng 1–4 giờ trước khi 

hàng đến nhằm bố trí đầy đủ nhân sự, phương tiện và thiết bị phục vụ tiếp nhận hàng 

hóa. 

- Hiệu quả của bước này yêu cầu 100% kế hoạch tiếp nhận hoàn thành trước khi hàng 

đến, nhân sự và thiết bị sẵn sàng đầy đủ, đồng thời hạn chế ùn tắc và kiểm soát sai sót 

trong phân công nguồn lực không vượt quá 2%. 

Bước 3. Tiếp nhận hàng hóa tại điểm dỡ hàng 

 Ở bước này, doanh nghiệp tiếp nhận hàng hóa từ cảng, hãng tàu hoặc đơn vị vận 

chuyển nhằm đảm bảo hàng hóa được giao đúng số lượng, tình trạng và phù hợp với 

thông tin trên chứng từ. Trong quá trình tiếp nhận, doanh nghiệp tiến hành kiểm tra sơ 

bộ tình trạng container, số seal, số kiện, ký mã hiệu và bao bì hàng hóa để kịp thời phát 

hiện sai lệch hoặc hư hỏng; đồng thời phối hợp với cảng và hãng tàu nhằm đảm bảo quá 

trình dỡ hàng diễn ra an toàn và đúng quy trình. 

- Đầu vào: Kế hoạch tiếp nhận hàng hóa, container và bộ chứng từ nhập khẩu.  

- Chứng từ sử dụng: Cargo Manifest (Bản lược khai hàng hóa), Delivery Order – D/O 

(Lệnh giao hàng), Equipment Interchange Receipt – EIR (Phiếu giao nhận container), 

Bill of Lading – B/L (Vận đơn đường biển) và Cargo Handover Report (Biên bản giao 

nhận hàng hóa). 

- Đầu ra: Hàng hóa được tiếp nhận và xác nhận tình trạng thực tế tại điểm dỡ hàng.  

- Bộ phận chịu trách nhiệm: Doanh nghiệp và bộ phận kho.  

- Bộ phận phối hợp: Bộ phận điều phối, hãng tàu và cảng.  

- Rủi ro thường gặp: Sai lệch số lượng, mất seal, hư hỏng bao bì hoặc giao nhầm hàng 

hóa.  

- Điểm kiểm soát chính: Đối chiếu số container, số seal và số kiện giữa thực tế và chứng 

từ trước khi nhận hàng.  

- Bước tiếp nhận hàng hóa tại điểm dỡ hàng thường được thực hiện trong khoảng 1–3 

giờ, tùy thuộc vào số lượng hàng hóa và điều kiện thực tế tại cảng hoặc kho bãi. 

- Hiệu quả của bước này yêu cầu 100% hàng hóa được kiểm tra trước khi tiếp nhận, tỷ 

lệ sai lệch không vượt quá 1%, không phát sinh mất mát hàng hóa và thời gian tiếp nhận 

phải đảm bảo đúng kế hoạch để duy trì tiến độ toàn bộ quy trình logistics. 

Bước 4. Dỡ hàng, kiểm đếm và phân loại 
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 Sau khi tiếp nhận hàng hóa, doanh nghiệp tiến hành dỡ hàng, kiểm đếm và phân loại 

nhằm đảm bảo hàng hóa được xử lý chính xác và an toàn. Hoạt động này giúp đối chiếu 

giữa thực tế và chứng từ để phát hiện sai lệch về số lượng hoặc tình trạng hàng hóa, 

đồng thời hỗ trợ sắp xếp hàng hóa theo đặc tính và khu vực lưu kho phù hợp nhằm nâng 

cao hiệu quả quản lý kho và thuận tiện cho quá trình xuất hàng sau này. 

- Đầu vào: Hàng hóa đã tiếp nhận và bộ chứng từ liên quan. 

- Chứng từ sử dụng: Packing List (Phiếu đóng gói hàng hóa), Tally Sheet (Phiếu kiểm 

đếm hàng hóa), Cargo Inspection Report (Biên bản kiểm tra hàng hóa) và Warehouse 

Receipt (Phiếu nhập kho). 

- Đầu ra: Hàng hóa được kiểm đếm, phân loại và cập nhật lên hệ thống quản lý kho.  

- Bộ phận chịu trách nhiệm: Bộ phận kho.  

- Bộ phận phối hợp: Doanh nghiệp và điều phối.  

- Rủi ro thường gặp: Thiếu hụt hàng hóa, kiểm đếm sai số lượng hoặc phân loại nhầm 

vị trí lưu kho.  

- Điểm kiểm soát chính: Đối chiếu số lượng thực tế với Packing List và cập nhật dữ liệu 

ngay sau kiểm đếm. 

- Công tác kiểm tra, dỡ hàng, phân loại và kiểm đếm thường được thực hiện trong 

khoảng 2–6 giờ, tùy thuộc vào số lượng và đặc tính của từng lô hàng. 

- Hiệu quả của hoạt động này yêu cầu tỷ lệ kiểm đếm chính xác đạt từ 99% trở lên, 

100% hàng hóa được phân loại và bố trí đúng khu vực lưu kho, không phát sinh hư hỏng 

trong quá trình dỡ hàng và đảm bảo thực hiện đúng tiến độ kế hoạch logistics. 

Bước 5. Lưu kho và quản lý hàng hóa 

 Sau khi kiểm đếm và phân loại, hàng hóa được lưu kho theo điều kiện bảo quản phù 

hợp nhằm đảm bảo chất lượng và thuận tiện cho quản lý. Hàng hóa được sắp xếp theo 

khu vực, mã hàng hoặc đặc tính lưu trữ và theo dõi thông qua hệ thống quản lý kho 

(WMS) hoặc sổ sách nghiệp vụ để kiểm soát số lượng, vị trí và tình trạng hàng hóa. 

Đồng thời, doanh nghiệp áp dụng các phương pháp quản lý như FIFO hoặc FEFO nhằm 

hạn chế tồn đọng và giảm rủi ro hư hỏng hàng hóa. 

- Đầu vào: Hàng hóa đã được kiểm đếm và phân loại. 

- Chứng từ sử dụng: Warehouse Receipt (Phiếu nhập kho), Stock Card (Thẻ kho), 

Inventory Report (Báo cáo tồn kho) và Warehouse Management System – WMS (Dữ 

liệu hệ thống quản lý). 
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- Đầu ra: Hàng hóa được lưu kho và cập nhật đầy đủ trên hệ thống quản lý.  

- Bộ phận chịu trách nhiệm: Bộ phận kho.  

- Bộ phận phối hợp: Bộ phận điều phối và chứng từ.  

- Rủi ro thường gặp: Sai lệch tồn kho, lưu sai vị trí hoặc hư hỏng hàng hóa trong quá 

trình lưu kho.  

- Điểm kiểm soát chính: Kiểm tra định kỳ tồn kho và đối chiếu dữ liệu thực tế với hệ 

thống quản lý.  

- Công tác lưu kho và quản lý hàng hóa thường được thực hiện trong khoảng 1–3 giờ, 

tùy theo số lượng hàng hóa và mức độ sắp xếp tại kho. 

- Hiệu quả của hoạt động này yêu cầu tỷ lệ chính xác tồn kho đạt từ 99% trở lên, 100% 

hàng hóa được lưu đúng vị trí quy định, tỷ lệ hư hỏng không vượt quá 1% và dữ liệu tồn 

kho được cập nhật đầy đủ, kịp thời trên hệ thống quản lý kho. 

Bước 6. Thực hiện thủ tục hải quan 

 Doanh nghiệp thực hiện khai báo hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS nhằm 

hoàn tất thủ tục pháp lý cho lô hàng nhập khẩu. Nội dung khai báo bao gồm mã HS, trị 

giá hải quan, thuế suất và các thông tin liên quan đến lô hàng. Sau khi truyền tờ khai, cơ 

quan hải quan tiến hành phân luồng kiểm tra; tùy theo kết quả phân luồng, doanh nghiệp 

thực hiện kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa trước khi lô hàng được thông 

quan theo quy định. 

- Đầu vào: Bộ chứng từ nhập khẩu và dữ liệu lô hàng trên hệ thống.  

- Chứng từ sử dụng: Customs Declaration (Tờ khai hải quan), Commercial Invoice (Hóa 

đơn thương mại), Packing List (Phiếu đóng gói hàng hóa), Bill of Lading – B/L (Vận 

đơn đường biển), Certificate of Origin – C/O (Giấy chứng nhận xuất xứ) và other related 

documents (các chứng từ liên quan khác). 

- Đầu ra: Tờ khai được thông quan và lô hàng đủ điều kiện đưa ra khỏi khu vực giám 

sát hải quan.  

- Bộ phận chịu trách nhiệm: Bộ phận khai báo hải quan.  

- Bộ phận phối hợp: Bộ phận chứng từ, bộ phận kho và hiện trường.  

- Rủi ro thường gặp: Sai mã HS, khai sai trị giá, thiếu chứng từ hoặc chậm thông quan.  

- Điểm kiểm soát chính: Kiểm tra tính chính xác của tờ khai và đối chiếu thông tin giữa 

chứng từ với dữ liệu khai báo.  
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- Công tác thực hiện thủ tục hải quan thường kéo dài từ 2–24 giờ, tùy thuộc vào kết quả 

phân luồng và mức độ kiểm tra của cơ quan hải quan đối với từng lô hàng. 

- Hiệu quả của bước này yêu cầu tỷ lệ tờ khai thông quan đúng hạn đạt từ 98% trở lên, 

tỷ lệ sai sót khai báo không vượt quá 1%, 100% hồ sơ hải quan đầy đủ theo quy định và 

không phát sinh vi phạm ảnh hưởng đến tiến độ thông quan hàng hóa. 

Bước 7. Xuất kho và giao hàng cho người nhận 

 Sau khi hoàn tất thủ tục thông quan, doanh nghiệp tiến hành xuất kho và giao hàng 

cho khách hàng theo kế hoạch đã xác định. Trước khi bàn giao, bộ phận kho đối chiếu 

số lượng, chủng loại và tình trạng hàng hóa nhằm đảm bảo tính chính xác; hàng hóa sau 

đó được giao cho người nhận kèm biên bản giao nhận hoặc chứng từ ký nhận để xác 

nhận việc bàn giao đúng quy định. 

- Đầu vào: Hàng hóa đã thông quan và lệnh xuất hàng. 

- Chứng từ sử dụng: Warehouse Release Note (Phiếu xuất kho), Delivery Order – D/O 

(Lệnh giao hàng), Cargo Handover Report (Biên bản giao nhận hàng hóa) và Goods 

Receipt Confirmation (Phiếu ký nhận hàng hóa). 

- Đầu ra: Hàng hóa được bàn giao hoàn tất cho khách hàng.  

- Bộ phận chịu trách nhiệm: Bộ phận kho và giao nhận.  

- Bộ phận phối hợp: Bộ phận điều phối và vận tải.  

- Rủi ro thường gặp: Giao sai hàng, thiếu hàng hoặc chậm thời gian giao hàng.  

- Điểm kiểm soát chính: Đối chiếu hàng hóa với phiếu xuất kho và xác nhận đầy đủ khi 

bàn giao.  

- Công tác xuất kho và giao hàng cho người nhận thường được thực hiện trong khoảng 

1–4 giờ, tùy thuộc vào số lượng hàng hóa và địa điểm giao hàng thực tế. 

- Hiệu quả của hoạt động này yêu cầu 100% hàng hóa được giao đúng người nhận, tỷ lệ 

giao hàng đúng thời gian đạt từ 98% trở lên, không phát sinh thiếu hụt hoặc giao nhầm 

hàng hóa và toàn bộ chứng từ giao nhận được xác nhận đầy đủ sau khi bàn giao. 

Bước 8. Lưu trữ hồ sơ và báo cáo 

 Sau khi hoàn tất giao nhận hàng hóa, doanh nghiệp tiến hành lưu trữ hồ sơ và lập báo 

cáo nhằm phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu và đánh giá hiệu quả hoạt động logistics. 

Hồ sơ được lưu dưới dạng giấy hoặc dữ liệu điện tử để thuận tiện cho việc tra cứu, đồng 

thời doanh nghiệp tổng hợp dữ liệu liên quan đến quá trình nhập khẩu, lưu kho và giao 

hàng nhằm hỗ trợ công tác quản lý và cải tiến quy trình hoạt động. 
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- Đầu vào: Toàn bộ hồ sơ và dữ liệu phát sinh trong quá trình nhập khẩu. 

- Chứng từ sử dụng: Customs Declaration (Tờ khai hải quan), Bill of Lading – B/L (Vận 

đơn đường biển), Commercial Invoice (Hóa đơn thương mại), Warehouse Receipt 

(Phiếu nhập kho), Warehouse Release Note (Phiếu xuất kho), Cargo Handover Report 

(Biên bản giao nhận hàng hóa) và Operational Report (Báo cáo nghiệp vụ). 

- Đầu ra: Hồ sơ lô hàng được lưu trữ hoàn chỉnh và báo cáo tổng hợp hoạt động nhập 

khẩu.  

- Bộ phận chịu trách nhiệm: Bộ phận chứng từ và hành chính lưu trữ.  

- Bộ phận phối hợp: Bộ phận kho, khai báo hải quan và điều phối.  

- Rủi ro thường gặp: Thất lạc chứng từ, lưu trữ sai dữ liệu hoặc thiếu hồ sơ phục vụ đối 

chiếu.  

- Điểm kiểm soát chính: Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ trước khi lưu trữ và sao lưu dữ 

liệu định kỳ trên hệ thống.  

- Công tác lưu trữ hồ sơ và báo cáo thường được thực hiện trong khoảng 1–2 giờ sau 

khi hoàn tất giao hàng nhằm đảm bảo chứng từ và dữ liệu được cập nhật đầy đủ, kịp 

thời. 

- Hiệu quả của hoạt động này yêu cầu 100% hồ sơ được lưu trữ đúng quy định, tỷ lệ thất 

lạc chứng từ ở mức 0%, báo cáo hoàn thành đúng thời hạn và dữ liệu lưu trữ đảm bảo 

đồng nhất giữa hồ sơ giấy và hệ thống điện tử. 

1.2.4.2. Nội dung quy trình quản lý hàng xuất khẩu tại kho CFS. 

 Theo Giáo trình Quản trị Logistics căn bản của Đặng Đình Đào (2020), quy trình quản 

lý hàng xuất khẩu là chuỗi hoạt động nghiệp vụ nhằm đảm bảo hàng hóa được tiếp nhận, 

lưu kho, làm thủ tục hải quan và bàn giao cho đơn vị vận tải quốc tế đúng thời gian và 

đúng quy định. Quy trình này giúp doanh nghiệp kiểm soát hiệu quả dòng hàng hóa, 

thông tin và chứng từ, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác logistics và hạn chế sai sót 

trong giao nhận hàng hóa. 
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Sơ đồ 1.2. Sơ đồ quy trình quản lý hàng hóa xuất khẩu tại kho CFS. 

Bước 1. Tiếp nhận yêu cầu và thông tin hàng xuất khẩu 

 Đây là giai đoạn khởi đầu của quy trình quản lý hàng xuất khẩu. Ở bước này, doanh 

nghiệp tiếp nhận thông tin lô hàng như tên hàng, số lượng, trọng lượng, điều kiện giao 

hàng theo Incoterms, cảng đi – cảng đến, lịch tàu và các yêu cầu về đóng gói, bảo quản 

hoặc vận chuyển; đồng thời kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của bộ chứng từ trước khi 

thực hiện các bước tiếp theo. 

- Đầu vào: Thông tin lô hàng xuất khẩu và yêu cầu từ khách hàng.  

- Chứng từ sử dụng: Sales Contract (Hợp đồng ngoại thương), Booking Note (Phiếu đặt 

chỗ tàu), Commercial Invoice (Hóa đơn thương mại), Packing List (Phiếu đóng gói hàng 

hóa) và Shipping Instruction (Hướng dẫn giao hàng/vận chuyển).  

- Đầu ra: Hồ sơ lô hàng xuất khẩu được khởi tạo và cập nhật lên hệ thống quản lý.  

- Bộ phận chịu trách nhiệm: Bộ phận chứng từ xuất khẩu.  

- Bộ phận phối hợp: Bộ phận kinh doanh logistics và điều phối.  

- Rủi ro thường gặp: Thiếu thông tin lô hàng, sai lệch chứng từ hoặc cập nhật dữ liệu 

không chính xác.  

- Điểm kiểm soát chính: Kiểm tra tính đầy đủ và thống nhất của bộ chứng từ trước khi 

xác nhận xử lý lô hàng.  

- Công tác tiếp nhận yêu cầu và thông tin hàng xuất khẩu thường được thực hiện trong 

khoảng 0,5–2 giờ nhằm đảm bảo dữ liệu được xử lý kịp thời và chính xác. 

- Hiệu quả của bước này yêu cầu 100% lô hàng được cập nhật đầy đủ trên hệ thống, tỷ 

lệ sai sót dữ liệu không vượt quá 1% và không phát sinh thiếu chứng từ khi chuyển sang 

các bước tiếp theo. 
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Bước 2. Tiếp nhận hàng hóa 

 Sau khi tiếp nhận thông tin lô hàng, doanh nghiệp tiến hành tiếp nhận hàng hóa từ 

khách hàng hoặc đơn vị sản xuất nhằm đảm bảo hàng hóa được tập kết đúng địa điểm 

và thời gian quy định. Trong quá trình tiếp nhận, bộ phận nghiệp vụ kiểm tra sơ bộ số 

lượng, chủng loại, quy cách đóng gói, ký mã hiệu và tình trạng bao bì để đối chiếu với 

chứng từ; sau đó hàng hóa được đưa vào khu vực tập kết hoặc xử lý của kho để phục vụ 

các bước tiếp theo trong quy trình xuất khẩu. 

- Đầu vào: Hàng hóa xuất khẩu và thông tin lô hàng đã được xác nhận.  

- Chứng từ sử dụng: Delivery Note (Phiếu giao hàng), Packing List (Phiếu đóng gói 

hàng hóa), Commercial Invoice (Hóa đơn thương mại) và Cargo Receiving Note (Phiếu 

tiếp nhận hàng hóa). 

- Đầu ra: Hàng hóa được tiếp nhận và cập nhật vào hệ thống quản lý kho.  

- Bộ phận chịu trách nhiệm: Bộ phận kho và giao nhận.  

- Bộ phận phối hợp: Bộ phận điều phối và chứng từ xuất khẩu.  

- Rủi ro thường gặp: Sai lệch số lượng, hư hỏng bao bì hoặc giao nhầm hàng hóa.  

- Điểm kiểm soát chính: Đối chiếu thực tế hàng hóa với Packing List và kiểm tra tình 

trạng hàng hóa khi tiếp nhận.  

- Công tác tiếp nhận hàng hóa thường được thực hiện trong khoảng 1–3 giờ, tùy thuộc 

vào số lượng hàng hóa và điều kiện thực tế tại kho. 

- Hiệu quả của hoạt động này yêu cầu 100% hàng hóa được kiểm tra trước khi nhập 

kho, tỷ lệ sai lệch không vượt quá 1%, không phát sinh hư hỏng trong quá trình tiếp 

nhận và đảm bảo thực hiện đúng tiến độ kế hoạch logistics. 

Bước 3. Lưu kho tạm và gom hàng 

 Sau khi tiếp nhận, hàng hóa được lưu kho tạm thời để phục vụ công tác quản lý, phân 

loại và chuẩn bị xuất khẩu. Đối với hàng lẻ (LCL), doanh nghiệp thực hiện gom nhiều 

lô hàng nhỏ thành lô hàng đủ điều kiện đóng container nhằm tối ưu tải trọng và giảm 

chi phí logistics. Trong quá trình này, hàng hóa được sắp xếp theo khách hàng, đơn hàng 

hoặc tuyến vận chuyển để thuận tiện cho việc kiểm soát và truy xuất. 

- Đầu vào: Hàng hóa đã được tiếp nhận và kiểm tra.  

- Chứng từ sử dụng: Warehouse Receipt (Phiếu nhập kho), Cargo Inventory List (Bảng 

kê hàng hóa), Packing List (Phiếu đóng gói hàng hóa) và Warehouse Management 

System – WMS (Hệ thống quản lý kho). 
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- Đầu ra: Hàng hóa được lưu kho, phân loại và gom hàng sẵn sàng đóng container.  

- Bộ phận chịu trách nhiệm: Bộ phận kho.  

- Bộ phận phối hợp: Bộ phận điều phối và giao nhận.  

- Rủi ro thường gặp: Lưu sai vị trí, thất lạc hàng hóa hoặc gom nhầm lô hàng.  

- Điểm kiểm soát chính: Kiểm tra vị trí lưu kho và đối chiếu thông tin hàng hóa trên hệ 

thống quản lý.  

- Hoạt động lưu kho tạm và gom hàng thường được thực hiện trong khoảng 2–6 giờ, tùy 

thuộc vào số lượng và tính chất hàng hóa 

- Hiệu quả của bước này yêu cầu 100% hàng hóa được lưu đúng vị trí quy định, tỷ lệ 

chính xác khi gom hàng đạt từ 99% trở lên, không phát sinh thất lạc hàng hóa và dữ liệu 

phải được cập nhật đầy đủ, kịp thời trên hệ thống quản lý. 

Bước 4. Thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu 

 Chủ hàng hoặc đơn vị logistics được ủy quyền thực hiện khai báo hải quan điện tử trên 

hệ thống VNACCS/VCIS nhằm hoàn tất thủ tục pháp lý cho lô hàng xuất khẩu. Đối với 

hàng lẻ (LCL) tại kho CFS, từng lô hàng phải được khai báo và thông quan riêng trước 

khi đóng vào container chung. 

 Nội dung khai báo bao gồm mã HS, số lượng, trị giá hàng hóa, điều kiện giao hàng và 

các thông tin liên quan. Sau khi truyền tờ khai, cơ quan hải quan tiến hành phân luồng 

kiểm tra; doanh nghiệp thực hiện bổ sung hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy 

định trước khi lô hàng được thông quan và đưa vào khu vực đóng hàng tại kho CFS.Đầu 

vào: Bộ chứng từ xuất khẩu và dữ liệu lô hàng trên hệ thống.  

- Chứng từ sử dụng: Export Customs Declaration (Tờ khai hải quan xuất khẩu), 

Commercial Invoice (Hóa đơn thương mại), Packing List (Phiếu đóng gói hàng hóa), 

Sales Contract (Hợp đồng ngoại thương), Booking Note (Phiếu đặt chỗ tàu) và 

Certificate of Origin – C/O (Giấy chứng nhận xuất xứ, nếu có). 

- Đầu ra: Tờ khai được thông quan và hàng hóa đủ điều kiện xuất khẩu.  

- Bộ phận chịu trách nhiệm: Bộ phận khai báo hải quan.  

- Bộ phận phối hợp: Bộ phận chứng từ xuất khẩu, bộ phận kho và hiện trường.  

- Rủi ro thường gặp: Sai mã HS, khai sai thông tin hàng hóa hoặc chậm thông quan.  

- Điểm kiểm soát chính: Kiểm tra tính chính xác của tờ khai và đối chiếu dữ liệu giữa 

chứng từ với hệ thống khai báo.  
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- Công tác khai báo và thông quan hải quan thường kéo dài từ 2–24 giờ, tùy thuộc vào 

kết quả phân luồng kiểm tra và mức độ hoàn thiện của hồ sơ hải quan. 

- Hiệu quả của bước này yêu cầu tỷ lệ tờ khai thông quan đúng hạn đạt từ 98% trở lên, 

tỷ lệ sai sót khai báo không vượt quá 1%, 100% hồ sơ hải quan đầy đủ theo quy định và 

không phát sinh vi phạm ảnh hưởng đến tiến độ xuất khẩu hàng hóa. 

Bước 5. Đóng hàng vào container 

 Sau khi hoàn tất thủ tục hải quan, hàng hóa được đóng vào container để chuẩn bị cho 

quá trình vận chuyển quốc tế. Việc đóng hàng được thực hiện theo đúng quy cách kỹ 

thuật và yêu cầu bảo quản nhằm đảm bảo an toàn hàng hóa; đồng thời doanh nghiệp sắp 

xếp hàng hóa hợp lý để tối ưu không gian container, cân bằng tải trọng và đảm bảo tính 

nguyên vẹn của lô hàng sau khi niêm phong bằng seal. 

- Đầu vào: Hàng hóa đã thông quan và kế hoạch đóng container.  

- Chứng từ sử dụng: Packing List (Phiếu đóng gói hàng hóa), Container Stuffing Report 

(Phiếu đóng hàng container), Tally Sheet (Phiếu kiểm đếm hàng hóa) và Container 

Sealing Report (Biên bản niêm phong container). 

- Đầu ra: Container được đóng hàng hoàn chỉnh và niêm phong sẵn sàng vận chuyển.  

- Bộ phận chịu trách nhiệm: Bộ phận kho và hiện trường.  

- Bộ phận phối hợp: Bộ phận điều phối và giao nhận.  

- Rủi ro thường gặp: Sắp xếp hàng hóa không hợp lý, thiếu hàng hoặc hư hỏng trong 

quá trình đóng container.  

- Điểm kiểm soát chính: Kiểm tra số lượng hàng hóa, tình trạng container và số seal sau 

khi đóng hàng.  

- Công tác đóng hàng vào container thường được thực hiện trong khoảng 2–6 giờ, tùy 

thuộc vào số lượng và đặc tính hàng hóa. 

- Hiệu quả của bước này yêu cầu 100% container được niêm phong đúng quy định, tỷ 

lệ sai sót trong quá trình đóng hàng không vượt quá 1%, không phát sinh hư hỏng hàng 

hóa và đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch vận chuyển để duy trì tiến độ xuất hàng. 

Bước 6. Bàn giao hàng cho đơn vị vận tải 

 Sau khi hoàn tất đóng hàng và niêm phong container, doanh nghiệp tiến hành bàn giao 

hàng hóa cho đơn vị vận tải quốc tế tại cảng, ICD hoặc điểm tập kết theo kế hoạch vận 

chuyển. Trong quá trình bàn giao, doanh nghiệp đối chiếu số container, số seal và chứng 
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từ vận chuyển nhằm đảm bảo tính chính xác và đồng bộ trước khi đơn vị vận tải xác 

nhận tiếp nhận hàng hóa để thực hiện vận chuyển theo lịch trình. 

- Đầu vào: Container hoặc lô hàng đã hoàn tất đóng hàng và niêm phong.  

- Chứng từ sử dụng: Booking Note (Phiếu đặt chỗ tàu), Equipment Interchange Receipt 

– EIR (Phiếu giao nhận container), Bill of Lading – B/L (Vận đơn đường biển) và Cargo 

Handover Minutes (Biên bản bàn giao hàng hóa). 

- Đầu ra: Hàng hóa được bàn giao hoàn tất cho đơn vị vận tải quốc tế.  

- Bộ phận chịu trách nhiệm: Bộ phận giao nhận và hiện trường.  

- Bộ phận phối hợp: Bộ phận điều phối, bộ phận kho và hãng tàu.  

- Rủi ro thường gặp: Giao sai container, sai số seal hoặc chậm bàn giao hàng hóa.  

- Điểm kiểm soát chính: Đối chiếu số container, số seal và chứng từ vận chuyển trước 

khi bàn giao.  

- Hoạt động bàn giao hàng cho đơn vị vận tải thường diễn ra trong khoảng 1–3 giờ, tùy 

thuộc vào kế hoạch vận chuyển và điều kiện thực tế tại cảng hoặc điểm tập kết. 

- Hiệu quả của bước này yêu cầu 100% container được bàn giao đúng cho đơn vị vận 

tải, tỷ lệ sai sót thông tin không vượt quá 1%, không phát sinh mất seal hoặc thất lạc 

chứng từ và tỷ lệ bàn giao đúng thời gian đạt từ 98% trở lên. 

Bước 7. Lưu trữ chứng từ và báo cáo 

 Sau khi hoàn tất xuất khẩu, doanh nghiệp tiến hành lưu trữ toàn bộ chứng từ liên quan 

dưới dạng giấy và điện tử để phục vụ kiểm tra, đối chiếu và truy xuất thông tin khi cần 

thiết. Đồng thời, doanh nghiệp tổng hợp và lập báo cáo đánh giá quá trình xử lý lô hàng 

nhằm phục vụ công tác quản lý và cải tiến quy trình logistics. 

- Đầu vào: Toàn bộ hồ sơ và dữ liệu phát sinh trong quá trình xuất khẩu. 

- Chứng từ sử dụng: Sales Contract (Hợp đồng ngoại thương), Bill of Lading – B/L (Vận 

đơn đường biển), Commercial Invoice (Hóa đơn thương mại), Packing List (Phiếu đóng 

gói hàng hóa), Customs Declaration (Tờ khai hải quan) và Cargo Handover Report (Biên 

bản giao nhận hàng hóa). 

- Đầu ra: Hồ sơ lô hàng xuất khẩu được lưu trữ hoàn chỉnh và báo cáo tổng hợp hoạt 

động xuất khẩu. 

- Bộ phận chịu trách nhiệm: Bộ phận chứng từ và hành chính lưu trữ. 

- Bộ phận phối hợp: Bộ phận khai báo hải quan, bộ phận kho và giao nhận. 
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- Rủi ro thường gặp: Thất lạc chứng từ, lưu trữ sai dữ liệu hoặc thiếu hồ sơ phục vụ đối 

chiếu. 

- Điểm kiểm soát chính: Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ trước khi lưu trữ và sao lưu dữ 

liệu định kỳ trên hệ thống. 

- Công tác lưu trữ chứng từ và lập báo cáo thường được thực hiện trong khoảng 1–2 giờ 

sau khi hoàn tất bàn giao hàng hóa nhằm đảm bảo dữ liệu được cập nhật đầy đủ và kịp 

thời. 

- Hiệu quả của bước này yêu cầu 100% hồ sơ được lưu trữ đúng quy định, tỷ lệ thất lạc 

chứng từ bằng 0%, báo cáo hoàn thành đúng thời hạn và dữ liệu lưu trữ đảm bảo đồng 

nhất giữa hồ sơ giấy và hệ thống điện tử. 

1.2.6. Các yêu cầu quản lý trong quy trình hàng xuất nhập khẩu  

 Theo Giáo trình Quản trị Logistics căn bản do GS.TS. Đặng Đình Đào (chủ biên), 

trong quản lý hàng xuất nhập khẩu, quy trình nghiệp vụ cần đáp ứng đồng thời nhiều 

yêu cầu cơ bản nhằm đảm bảo hoạt động logistics diễn ra hiệu quả, an toàn, tuân thủ 

pháp luật và phù hợp với xu hướng hiện đại hóa quản lý chuỗi cung ứng. 

 Các yêu cầu này bao gồm: tính chính xác thông tin, an toàn hàng hóa, tuân thủ pháp 

luật hải quan và ứng dụng công nghệ thông tin. 

1.2.6.1. Yêu cầu về tính chính xác và kịp thời của thông tin 

 Trong hoạt động logistics, thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều 

phối toàn bộ quá trình lưu chuyển hàng hóa. Vì vậy, các dữ liệu liên quan đến hàng hóa 

như tên hàng, số lượng, trọng lượng, mã hàng, chứng từ và tiến độ giao nhận cần được 

đảm bảo chính xác, đầy đủ và cập nhật kịp thời. 

 Việc sai lệch hoặc thiếu thông tin có thể gây ảnh hưởng đến quá trình xử lý nghiệp vụ, 

làm phát sinh chậm trễ trong giao nhận hoặc thủ tục hải quan. Bên cạnh đó, quá trình 

trao đổi thông tin giữa các bộ phận và các bên liên quan cần được thực hiện đồng bộ 

nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp và đảm bảo tính minh bạch trong chuỗi logistics. 

1.2.6.2. Yêu cầu về an toàn hàng hóa và an ninh kho bãi 

 An toàn hàng hóa là yêu cầu quan trọng nhằm hạn chế tình trạng hư hỏng, mất mát 

hoặc thất thoát trong quá trình lưu kho, bốc xếp và vận chuyển. Hàng hóa cần được bảo 

quản phù hợp với đặc tính của từng loại, đồng thời việc sử dụng thiết bị và phương tiện 

hỗ trợ phải tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật và an toàn lao động. 
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 Ngoài ra, doanh nghiệp cần tăng cường công tác an ninh kho bãi thông qua kiểm soát 

ra vào, phân quyền trách nhiệm rõ ràng và thực hiện kiểm kê định kỳ. Các biện pháp 

giám sát và quản lý dữ liệu giúp đảm bảo tính nguyên vẹn và an toàn của hàng hóa trong 

suốt quá trình lưu trữ tại kho CFS. 

1.2.6.3. Yêu cầu về tuân thủ pháp luật và quy định hải quan 

 Hoạt động xuất nhập khẩu chịu sự quản lý chặt chẽ của cơ quan hải quan và các quy 

định pháp luật liên quan. Do đó, doanh nghiệp cần thực hiện khai báo trung thực, chính 

xác các thông tin về hàng hóa như số lượng, trị giá, mã HS và xuất xứ theo đúng quy 

định hiện hành. 

 Bên cạnh đó, các thủ tục hải quan, lưu trữ hồ sơ và chứng từ phải được thực hiện đầy 

đủ và đúng thời hạn nhằm phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu và hậu kiểm. Việc tuân 

thủ tốt các quy định pháp luật không chỉ giúp hạn chế rủi ro pháp lý mà còn góp phần 

nâng cao uy tín và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp logistics. 

1.2.6.4. Yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin  

 Trong bối cảnh hiện đại hóa logistics, ứng dụng công nghệ thông tin là yêu cầu cần 

thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tối ưu hóa hoạt động kho bãi. Các hệ thống như 

quản lý kho (WMS), ERP, mã vạch hoặc RFID hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát hàng hóa 

chính xác, đồng bộ và giảm thiểu sai sót trong quá trình xử lý nghiệp vụ. 

 Ngoài ra, việc kết nối dữ liệu giữa hệ thống nội bộ với hải quan điện tử và các nền 

tảng logistics giúp rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao tính minh bạch và tăng hiệu quả 

điều hành chuỗi cung ứng. Xu hướng số hóa và tự động hóa cũng góp phần giảm chi phí 

vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập 

khẩu. 

1.3. Tiêu chí đánh giá hiệu quả và các nhân tố ảnh hưởng đến quy trình quản lý 

kho CFS 

1.3.1. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả quy trình quản lý hàng tại kho CFS 

 Theo Giáo trình Quản trị Logistics căn bản do GS.TS. Đặng Đình Đào (chủ biên), hiệu 

quả logistics được đánh giá qua mức độ hợp lý trong tổ chức vận hành, khả năng kiểm 

soát dòng hàng, chi phí và chất lượng dịch vụ khách hàng. 

 Trong đó, thời gian xử lý lô hàng là tiêu chí phản ánh tốc độ thực hiện quy trình tại 

kho CFS. Thời gian càng ngắn cho thấy quy trình càng hiệu quả, đồng thời giúp giảm 

chi phí lưu kho và nâng cao chất lượng dịch vụ. 
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 Mức độ chính xác của thông tin và chứng từ phản ánh khả năng kiểm soát dữ liệu giữa 

thực tế và hồ sơ nghiệp vụ. Tỷ lệ sai lệch thấp cho thấy hệ thống quản lý vận hành hiệu 

quả và hạn chế rủi ro. 

 Bên cạnh đó, tỷ lệ hư hỏng hoặc mất mát hàng hóa phản ánh mức độ an toàn trong lưu 

kho và bốc xếp. Chi phí xử lý trên mỗi lô hàng thể hiện hiệu quả kinh tế, trong khi mức 

độ sử dụng không gian kho phản ánh khả năng tổ chức và khai thác kho bãi. 

 Ngoài ra, mức độ tuân thủ quy định hải quan là tiêu chí quan trọng nhằm đảm bảo hoạt 

động logistics diễn ra đúng pháp luật và ổn định. 

1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quy trình quản lý hàng tại kho CFS 

 Quy trình quản lý hàng tại kho CFS chịu tác động của nhiều yếu tố bên trong và bên 

ngoài doanh nghiệp. 

 Trước hết, yếu tố con người có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng vận hành, thể hiện 

qua trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và ý thức trách nhiệm của nhân viên. 

 Cơ sở vật chất – kỹ thuật như kho bãi, thiết bị xếp dỡ và phương tiện hỗ trợ quyết định 

năng lực xử lý hàng hóa và tốc độ vận hành. 

 Ngoài ra, sự phối hợp giữa các chủ thể trong chuỗi logistics như chủ hàng, doanh 

nghiệp logistics, hãng vận tải và hải quan ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ xử lý hàng 

hóa. 

 Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp nâng cao độ chính xác dữ liệu và giảm sai sót 

trong quản lý. 

 Đặc điểm hàng hóa như tính chất vật lý, giá trị và yêu cầu bảo quản cũng ảnh hưởng 

đến cách tổ chức và mức độ phức tạp của quy trình. 

 Cuối cùng, yếu tố thị trường vận tải và lịch trình tàu ảnh hưởng đến tiến độ giao nhận 

và hiệu quả khai thác kho. 

1.4. Các quy định pháp lý và hệ thống chứng từ liên quan đến quy trình quản lý 

hàng xuất nhập khẩu tại kho CFS  

1.4.1. Quy định pháp lý liên quan đến kho CFS và hàng hóa xuất nhập khẩu 

1.4.1.1. Quy định về điều kiện thành lập và vận hành kho CFS 

 Hoạt động của kho CFS chịu sự điều chỉnh của Luật Hải quan số 54/2014/QH13 và 

Nghị định số 08/2015/NĐ-CP về thủ tục hải quan, kiểm tra và giám sát hải quan. Theo 

quy định, kho CFS chỉ được phép hoạt động khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở 

vật chất, hệ thống quản lý và khả năng giám sát hàng hóa của cơ quan hải quan. 
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 Bên cạnh đó, Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định doanh nghiệp phải thực hiện 

khai báo hải quan điện tử, cập nhật đầy đủ và chính xác thông tin hàng hóa trên hệ thống 

quản lý. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao năng lực quản lý, ứng dụng công 

nghệ và đảm bảo tính đồng bộ trong vận hành kho CFS. 

1.4.1.2. Quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa trong kho CFS 

 Theo Luật Hải quan số 54/2014/QH13, toàn bộ hàng hóa xuất nhập khẩu lưu giữ tại 

kho CFS đều thuộc diện giám sát hải quan cho đến khi hoàn tất thủ tục thông quan hoặc 

được phép đưa ra khỏi khu vực giám sát. 

 Doanh nghiệp khai thác kho CFS phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về quản lý hàng 

hóa, không được tự ý di chuyển, mở kiện hoặc thay đổi tình trạng hàng hóa khi chưa có 

sự chấp thuận của cơ quan hải quan. Đồng thời, mọi thông tin liên quan đến hàng hóa 

phải được cập nhật đầy đủ trên hệ thống nhằm đảm bảo tính minh bạch và phục vụ công 

tác kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết. 

1.4.1.3. Quy định về thời hạn lưu giữ hàng hóa tại kho CFS 

 Theo quy định của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành, hàng hóa lưu 

giữ tại kho CFS phải tuân thủ thời hạn lưu kho theo quy định của cơ quan hải quan, 

thông thường không quá 90 ngày nếu không được gia hạn hợp pháp. 

Trong thời gian lưu kho, doanh nghiệp có trách nhiệm theo dõi thời hạn lưu giữ của từng 

lô hàng, phối hợp với chủ hàng thực hiện thủ tục xuất kho đúng quy định. Việc kiểm 

soát tốt thời gian lưu kho giúp hạn chế tình trạng ùn tắc hàng hóa, giảm chi phí lưu bãi 

và nâng cao hiệu quả khai thác kho CFS. 

1.4.2. Hệ thống chứng từ sử dụng trong kho CFS 

1.4.2.1. Nhóm chứng từ thương mại  

 Nhóm chứng từ thương mại là cơ sở pháp lý thể hiện quan hệ mua bán hàng hóa giữa 

các bên trong hoạt động xuất nhập khẩu. Các chứng từ chủ yếu gồm hợp đồng mua bán 

(Sales Contract), hóa đơn thương mại (Commercial Invoice), phiếu đóng gói (Packing 

List) và giấy chứng nhận xuất xứ (C/O). 

 Nhóm chứng từ này cung cấp thông tin về tên hàng, số lượng, trị giá, điều kiện giao 

hàng và xuất xứ hàng hóa. Đồng thời, đây là căn cứ để cơ quan hải quan kiểm tra tính 

hợp pháp của lô hàng và hỗ trợ doanh nghiệp logistics trong việc quản lý, kiểm đếm và 

xử lý hàng hóa tại kho CFS. 
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1.4.2.2. Nhóm chứng từ vận tải và giao nhận 

 Nhóm chứng từ vận tải và giao nhận được sử dụng để theo dõi và xác nhận quá trình 

vận chuyển, bàn giao hàng hóa giữa các bên trong chuỗi logistics. Các chứng từ phổ 

biến gồm vận đơn (Bill of Lading – B/L), lệnh giao hàng (Delivery Order – D/O) và 

phiếu giao nhận container (EIR). 

 Trong đó, vận đơn là chứng từ xác nhận việc tiếp nhận hàng để vận chuyển: lệnh giao 

hàng cho phép khách hàng nhận hàng tại kho hoặc cảng: còn phiếu EIR ghi nhận tình 

trạng container khi bàn giao. Nhóm chứng từ này giúp kiểm soát quá trình giao nhận, 

đảm bảo tính minh bạch và hạn chế tranh chấp trong hoạt động logistics. 

1.4.2.3. Nhóm chứng từ hải quan  

 Nhóm chứng từ hải quan là cơ sở phục vụ việc khai báo, kiểm tra và thông quan hàng 

hóa theo quy định của cơ quan hải quan. Các chứng từ chủ yếu gồm tờ khai hải quan 

điện tử, giấy phép xuất nhập khẩu (nếu có), kết quả phân luồng kiểm tra và các chứng 

từ liên quan đến thuế, phí. 

 Trong đó, tờ khai hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS thể hiện các thông 

tin như mã HS, số lượng, trị giá và xuất xứ hàng hóa, đồng thời là cơ sở để cơ quan hải 

quan kiểm tra và giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu 

1.4.2.4. Nhóm chứng từ nội bộ tại kho CFS  

 Nhóm chứng từ nội bộ được sử dụng trong doanh nghiệp logistics nhằm phục vụ công 

tác quản lý và kiểm soát hoạt động kho bãi. Các chứng từ phổ biến gồm phiếu nhập kho, 

phiếu xuất kho, biên bản kiểm đếm, phiếu điều động hàng hóa và dữ liệu từ hệ thống 

quản lý kho (WMS). 

 Nhóm chứng từ này giúp doanh nghiệp theo dõi tình trạng hàng hóa, kiểm soát số 

lượng nhập – xuất – tồn và đối chiếu dữ liệu giữa thực tế với hệ thống quản lý. Đồng 

thời, đây là cơ sở hỗ trợ lập báo cáo quản trị, nâng cao tính chính xác và hiệu quả trong 

hoạt động quản lý kho CFS. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ HÀNG XUẤT NHẬP 

KHẨU TẠI KHO CFS CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ 

NẴNG 

2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng 

2.1.1. Thông tin chung về công ty 

− Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG 

− Tên viết tắt: DANALOG 

− Vốn điều lệ: 43.100.000.000 đồng 

− Vốn đầu tư của chủ sỡ hữu: 43.100.000.000 đồng 

− Mã số thuế: 0400999731 

− Mã cổ phiếu: DNL 

− Sàn giao dịch: UPCoM (đăng ký giao dịch từ ngày 18/08/2011) 

− Địa chỉ: 97 Yết Kiêu, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà nẵng 

− Số điện thoại: +84236 3667669 

− Số Fax: +84236 3924111 

− Website: www.danalog.com.vn 

 

Hình 2.1. Logo của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng. 

2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 

 Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng tiền thân là Trạm Kho vận Cảng Đà Nẵng, 

được thành lập năm 2006 với nhiệm vụ là đơn vị hậu cần phục vụ hoạt động khai thác 

của Cảng Đà Nẵng. 

 Thực hiện chủ trương đổi mới doanh nghiệp nhà nước, Công ty Cổ phần Logistics 

Cảng Đà Nẵng chính thức được thành lập và được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà 

Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400999731 ngày 05/03/2009. Tính 

đến ngày 22/10/2024, giấy phép kinh doanh đã thay đổi lần thứ chín. Công ty có vốn 
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điều lệ 43,1 tỷ đồng, trong đó hai cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng 

(45,10%) và Công ty Cổ phần Container Việt Nam (30,91%). 

 Sự ra đời của công ty gắn liền với quá trình Việt Nam mở cửa thị trường dịch vụ 

logistics sau khi gia nhập WTO, tạo điều kiện cho ngành logistics phát triển nhưng cũng 

làm gia tăng áp lực cạnh tranh đối với các doanh nghiệp trong nước. 

 Danalog tọa lạc tại thành phố Đà Nẵng – trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung, 

nằm trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông – Tây và gần Cảng Tiên Sa, thuận lợi kết nối 

với Quốc lộ 14B, Quốc lộ 1A, ga đường sắt và sân bay quốc tế Đà Nẵng. Vị trí này tạo 

điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng nhiều phương thức khác 

nhau. 

 Công ty được thành lập nhằm góp phần tối ưu hóa hoạt động luân chuyển hàng hóa 

giữa thị trường nội địa, Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan thông qua Hành lang Kinh tế 

Đông – Tây về Cảng Đà Nẵng, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác logistics khu vực. 

2.1.3. Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi 

Tầm nhìn: 

 Công ty Danalog với tầm nhìn trở thành một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ 

logistics tốt nhất Việt Nam, nổi bật về độ tin cậy, chuyên môn và cam kết thực hiện các 

hoạt động bền vững. 

Sứ mệnh: 

 Danalog ra đời mang trên mình sứ mệnh không ngừng cải tiến để cung cấp các giải 

pháp logistics chuyên biệt, tối ưu hóa chi phí nhằm tạo sự phát triển bền vững. 

Giá trị cốt lõi: 

 Các giá trị cốt lõi là kim chỉ nam định hướng cho mọi hoạt động của Công ty Cổ phần 

Logistics Cảng Đà Nẵng, bao gồm: 

 Tận tâm: Luôn đặt khách hàng làm trung tâm, nỗ lực đáp ứng tốt nhất các yêu cầu và 

cam kết về chất lượng dịch vụ. 

 Trung thực: Đề cao tính minh bạch, rõ ràng và chính xác trong mọi hoạt động kinh 

doanh, xây dựng niềm tin với khách hàng và đối tác. 

 Trách nhiệm: Thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với khách hàng, người lao động và 

cộng đồng, tuân thủ các quy định của pháp luật và các chuẩn mực đạo đức trong kinh 

doanh. 
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2.1.4. Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu 

2.1.4.1. Ngành nghề kinh doanh 

  Công ty cung cấp đa dạng các sản phẩm và dịch vụ logistics, bao gồm: 

- Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa. 

- Dịch vụ bốc xếp hàng hóa tại cảng và kho bãi. 

- Dịch vụ kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô. 

- Dịch vụ logistics tổng hợp, bao gồm: dịch vụ giao nhận hàng hóa, dịch vụ kho vận, 

dịch vụ khai thuê hải quan, dịch vụ kiểm đếm hàng hóa và dịch vụ đại lý tàu biển. 

- Dịch vụ kho bãi và lưu trữ hàng hóa, đáp ứng nhu cầu bảo quản hàng hóa ngắn hạn và 

dài hạn của khách hàng. 

 Với hệ thống cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ, vị trí địa lý thuận lợi và đội ngũ nhân 

sự có kinh nghiệm, công ty từng bước khẳng định vai trò là một trong những đơn vị 

logistics quan trọng gắn liền với hoạt động của Cảng Đà Nẵng và chuỗi cung ứng khu 

vực miền Trung – Tây Nguyên. 

2.1.4.2. Lĩnh vực kinh doanh 

 Kho nội địa: Công ty khai thác hệ thống kho nội địa với diện tích khoảng 8.200 m² 

cùng khu sân bãi gần 10.000 m², phục vụ nhu cầu lưu trữ, bảo quản và quản lý hàng hóa. 

Hệ thống kho được đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, đáp ứng các yêu cầu về an toàn và 

phòng cháy chữa cháy. 

 Kho ngoại quan: Kho ngoại quan có diện tích khoảng 4.150 m², phục vụ lưu giữ hàng 

hóa chờ làm thủ tục xuất nhập khẩu. Việc bố trí văn phòng hải quan tại kho giúp rút 

ngắn thời gian làm thủ tục và giảm chi phí cho khách hàng. 

 Kho CFS: Công ty cung cấp dịch vụ kho CFS phục vụ gom hàng và chia tách hàng lẻ 

xuất nhập khẩu. Kho được trang bị đầy đủ thiết bị, đảm bảo an toàn trong quá trình lưu 

trữ và xử lý hàng hóa. 

 Vận tải: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa nội địa và quốc tế bằng nhiều 

phương thức, trong đó chủ yếu là vận tải đường bộ và đường biển, đáp ứng linh hoạt 

nhu cầu vận chuyển của khách hàng. 

 Depot container: Hệ thống depot container được bố trí gần khu vực cảng, cung cấp các 

dịch vụ nâng hạ, lưu giữ, kiểm tra, vệ sinh và sửa chữa container theo tiêu chuẩn kỹ 

thuật. 
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 Đại lý nội địa và quốc tế: Công ty hợp tác với nhiều hãng tàu và đối tác vận tải trong 

và ngoài nước, cung cấp dịch vụ đại lý logistics, đại lý tàu biển và đại lý vận tải. 

 Mua bán container: Công ty cung cấp dịch vụ mua bán và cho thuê container, bao gồm 

container đã qua sử dụng và container cải tạo theo nhu cầu sử dụng. 

Phụ lục 3. Hình ảnh lĩnh vực kinh doanh của Danalog 

2.1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 

2.1.5.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty 

 

Sơ đồ 2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công Ty Danalog. 

2.1.5.2. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban 

 Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty Cổ phần 

Logistics Cảng Đà Nẵng, quyết định các vấn đề chiến lược, cơ cấu vốn và bầu Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát. 

 Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản lý, định hướng phát triển và giám sát hoạt 

động của công ty thông qua việc ban hành kế hoạch và nghị quyết kinh doanh. 

 Ban kiểm soát có nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý và điều hành, đảm bảo công ty 

hoạt động đúng quy định pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp. 

 Ban giám đốc trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện kế 

hoạch và quản lý hoạt động thường xuyên của công ty. 

 Phòng Hành chính – Nhân sự phụ trách công tác tổ chức nhân sự, tuyển dụng, đào tạo 

và quản lý hồ sơ hành chính. 

 Phòng Tài chính – Kế toán thực hiện quản lý tài chính, hạch toán kế toán và lập báo 

cáo tài chính của công ty. 

 Phòng Kinh doanh kho hàng phụ trách phát triển khách hàng, triển khai dịch vụ kho 

bãi và theo dõi chất lượng dịch vụ. 
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 Phòng Kinh doanh vận tải đảm nhiệm hoạt động khai thác dịch vụ vận tải, xử lý chứng 

từ và phối hợp với hãng tàu, đối tác vận chuyển. 

 Bộ phận container depot thực hiện quản lý, giao nhận, sửa chữa và bảo trì container 

nhằm đảm bảo hoạt động khai thác diễn ra an toàn và liên tục. 

2.1.5.3. Vị trí và chức năng của bộ phận kho CFS 

 Trong cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog), kho 

CFS là bộ phận khai thác dịch vụ cốt lõi, trực tiếp tham gia hoạt động lưu trữ, gom và 

chia tách hàng hóa xuất nhập khẩu. Bộ phận này phối hợp với các phòng ban liên quan 

và cơ quan hải quan trong quá trình kiểm hóa, lưu kho và giao nhận hàng hóa. 

 Kho CFS giữ vai trò kết nối giữa khách hàng, hãng tàu, hải quan và đơn vị vận tải, 

góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động logistics và chất lượng dịch vụ của doanh 

nghiệp. 

2.1.6. Nguồn lực của công ty  

 2.1.6.1. Nguồn lực cơ sở vật chất  

 Cơ sở vật chất là một trong những yếu tố cốt lõi quyết định năng lực khai thác dịch vụ 

logistics và hiệu quả quản lý hàng hóa của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng 

(Danalog). Với lợi thế nằm trong hệ sinh thái logistics của Cảng Đà Nẵng, công ty đã 

đầu tư tương đối đồng bộ hệ thống kho bãi, bãi container và trang thiết bị xếp dỡ nhằm 

đáp ứng nhu cầu lưu trữ, gom hàng, chia tách hàng hóa và vận chuyển container. 

 Về hệ thống kho bãi, Danalog hiện sở hữu hai kho nội địa với tổng diện tích khoảng 

8.200 m², kho ngoại quan diện tích 4.150 m² và kho CFS diện tích 4.150 m². Kho CFS 

được bố trí thành các khu vực chức năng riêng biệt như khu tiếp nhận hàng, khu lưu trữ 

hàng nhập khẩu, khu tập kết hàng xuất khẩu, khu kiểm hóa hải quan và khu đóng/rút 

container, giúp tối ưu hóa luồng di chuyển hàng hóa và giảm thời gian xử lý nghiệp vụ. 

 Ngoài ra, công ty còn khai thác bãi chứa hàng khoảng 10.000 m² và hệ thống ba bãi 

depot container với tổng diện tích khoảng 55.500 m², có khả năng tiếp nhận và lưu giữ 

số lượng lớn container phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu. 

Về năng lực khai thác cơ sở hạ tầng, hệ thống kho bãi của Danalog có khả năng tiếp 

 nhận đồng thời nhiều lô hàng LCL và FCL, đáp ứng nhu cầu lưu kho ngắn hạn và trung 

hạn của khách hàng. Việc bố trí kho nằm gần khu vực cảng biển giúp rút ngắn thời gian 

vận chuyển nội bộ, giảm chi phí logistics và nâng cao tốc độ luân chuyển hàng hóa. 
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 Về trang thiết bị phục vụ khai thác kho, công ty được trang bị hệ thống xe nâng 

container, xe nâng dầu tải trọng từ 2,5–10 tấn, xe nâng điện, xe nâng tay pallet, xe đầu 

kéo container cùng nhiều thiết bị hỗ trợ bốc xếp khác. Các thiết bị này giúp nâng cao 

năng suất xếp dỡ, giảm thời gian xử lý hàng hóa và hạn chế hư hỏng trong quá trình vận 

hành. Bên cạnh đó, kho CFS còn được trang bị hệ thống camera giám sát, hệ thống 

phòng cháy chữa cháy, đèn chiếu sáng và các thiết bị an toàn lao động nhằm đảm bảo 

an ninh hàng hóa và tuân thủ quy định của cơ quan quản lý. 

 Ngoài cơ sở vật chất hữu hình, Danalog còn ứng dụng các phần mềm quản lý kho và 

quản lý container nhằm hỗ trợ kiểm soát vị trí lưu trữ, cập nhật tình trạng hàng hóa và 

quản lý chứng từ điện tử. Việc ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao tính 

chính xác trong quản lý hàng hóa và tăng hiệu quả khai thác kho bãi. 

 Nhìn chung, hệ thống cơ sở hạ tầng và trang thiết bị của Danalog tương đối hiện đại, 

đáp ứng yêu cầu khai thác kho CFS và dịch vụ logistics tổng hợp. Đây là nền tảng quan 

trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện chất lượng dịch vụ và 

đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng trong hoạt động xuất nhập khẩu. 

Phụ lục 4. Hình ảnh nguồn lực cơ sở vật chất của Danalog 

 2.1.6.2. Nguồn lực nhân sự 

Tiêu chí 

(Người) 

Số lượng 

Năm 2023 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

Năm 2024 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

Năm 2025 

Tỷ lệ 

(%) 

1.Phân theo giới tính 

Nam 122 76% 127 76,5% 145 83,8% 

Nữ 38 24% 39 23,5% 28 16,2% 

Tổng 160 100% 166 100% 173 100% 

2.Phân theo trình độ học vấn 

Đại học trở 

lên 

72 45% 83 50% 95 55% 

Cao đẳng 48 30% 55 33% 52 30% 

Trung cấp & 

khác 

40 25% 28 17% 26 15% 

Tổng 160 100% 166 100% 173 100% 

3.Phân theo độ tuổi 
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Từ 20-25 38 24% 43 26% 45 26% 

Từ 26-35 70 44% 65 39% 78 45% 

Trên 35 52 32% 58 35% 50 29% 

Tổng 160 100% 166 100% 173 100% 

Bảng 2.1. Nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng giai đoạn 

2023–2025. 

Nhận xét: 

 Qua bảng số liệu cho thấy, nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà 

Nẵng có xu hướng tăng qua các năm, từ 160 người năm 2023 lên 173 người năm 2025, 

phản ánh sự mở rộng quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Lao động nam chiếm tỷ trọng 

lớn và có xu hướng tăng, phù hợp với đặc thù ngành logistics, kho bãi và vận tải. 

 Về trình độ học vấn, tỷ lệ lao động có trình độ đại học trở lên tăng dần qua các năm, 

cho thấy công ty ngày càng chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp 

ứng yêu cầu quản lý và ứng dụng công nghệ trong hoạt động logistics. 

 Xét theo độ tuổi, nhóm lao động từ 26–35 tuổi chiếm tỷ trọng cao nhất và là lực lượng 

lao động chủ lực của công ty, trong khi nhóm lao động trẻ vẫn được duy trì ổn định để 

bổ sung nguồn nhân lực kế cận. 

 Nhìn chung, cơ cấu nhân sự của công ty có sự chuyển biến tích cực cả về số lượng và 

chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp. 

 2.1.6.3. Nguồn lực tài chính 

Đơn vị: Tỷ đồng  

Chỉ tiêu Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

chênh 

lệch 

2024/2023 

Tỷ lệ 

(%) 

chênh 

lệch 

2025/2024 

Tỷ lệ (%) 

A. Tài sản        

I. Tài sản 

ngắn hạn 

54,10 49,83 55,81 − 4,27 −7,90% +5,99 +12,01% 

II. Tài sản 

dài hạn 

24,64 39,32 52,40 +14,68 +59,60% +13,08 +33,26% 
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Tổng tài 

sản 

78,74 89,15 108,21 +10,41 +13,22% +19,06 +21,38% 

B. Nguồn 

vốn 

       

I. Nợ phải 

trả 

19,10 28,04 43,19 +8,94 +46,80% +15,15 +54,05% 

II. Vốn chủ 

sở hữu 

59,64 61,11 65,02 +1,47 +2,47% +3,91 +6,39% 

Tổng 

nguồn vốn 

78,74 89,15 108,21 +10,41 +13,22% +19,06 +21,38% 

Bảng 2.2. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà 

Nẵng năm 2023–2025. 

Nhận xét: 

 Trong giai đoạn 2023–2025, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Logistics Cảng 

Đà Nẵng có xu hướng tăng trưởng tích cực, thể hiện qua sự gia tăng của tổng tài sản và 

nguồn vốn qua từng năm. Tổng tài sản tăng từ 78,74 tỷ đồng năm 2023 lên 108,21 tỷ 

đồng năm 2025, cho thấy doanh nghiệp đang từng bước mở rộng quy mô hoạt động và 

nâng cao năng lực khai thác dịch vụ logistics. 

 Về cơ cấu tài sản, tài sản dài hạn tăng liên tục qua các năm, phản ánh việc doanh 

nghiệp chú trọng đầu tư vào cơ sở hạ tầng, kho bãi và trang thiết bị phục vụ hoạt động 

logistics. Trong khi đó, tài sản ngắn hạn có biến động nhưng vẫn duy trì ở mức ổn định 

để đáp ứng nhu cầu vận hành thường xuyên. 

 Đối với nguồn vốn, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu đều tăng qua các năm, trong đó nợ 

phải trả tăng nhanh hơn cho thấy doanh nghiệp đang gia tăng sử dụng đòn bẩy tài chính 

nhằm phục vụ hoạt động đầu tư và mở rộng kinh doanh. 

 Nhìn chung, tình hình tài chính của công ty tương đối ổn định và có xu hướng phát 

triển tích cực. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần tiếp tục kiểm soát tốt rủi ro tài chính và đảm 

bảo khả năng thanh toán nhằm duy trì hiệu quả hoạt động trong dài hạn. 

2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh và dịch vụ logistics của Công ty Cổ phần 

Logistics Cảng Đà Nẵng 

2.2.1. Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu 

Mục tiêu hoạt động 



 

30 

 

 Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng hướng đến việc phát triển các dịch vụ 

logistics theo hướng đồng bộ và hiệu quả, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của 

khách hàng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Bên cạnh mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, 

doanh nghiệp còn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu chi phí và góp phần 

nâng cao hiệu quả của chuỗi cung ứng. 

Các lĩnh vực hoạt động chính 

 Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực logistics 

và các dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu. Trong đó, dịch vụ kho bãi giữ vai trò quan trọng 

với hệ thống kho nội địa khoảng 8.200 m², kho ngoại quan và kho CFS cùng diện tích 

khoảng 4.150 m², phục vụ lưu trữ, gom hàng và xử lý hàng hóa xuất nhập khẩu. Ngoài 

ra, công ty còn sở hữu bãi container khoảng 55.500 m² phục vụ hoạt động depot 

container như nâng hạ, lưu trữ và kiểm tra container. 

 Bên cạnh hoạt động kho bãi, công ty còn cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa bằng 

đường bộ nhằm kết nối giữa cảng, kho và khách hàng, góp phần đảm bảo tiến độ giao 

nhận hàng hóa. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cung cấp các dịch vụ đại lý tàu biển, đại 

lý vận tải, khai báo hải quan và xử lý chứng từ hỗ trợ khách hàng trong hoạt động xuất 

nhập khẩu. Ngoài ra, công ty còn tham gia mua bán, cho thuê container và một số hoạt 

động thương mại khác mang tính hỗ trợ cho hệ thống logistics. 

 Trong toàn bộ hệ thống hoạt động của công ty, kho CFS giữ vai trò trung tâm và có 

mối liên kết chặt chẽ với các dịch vụ khác. Hoạt động gom hàng, chia tách và lưu trữ 

hàng lẻ tại kho CFS phụ thuộc trực tiếp vào dịch vụ vận tải, depot container, khai báo 

hải quan và kho bãi hỗ trợ. Ngược lại, các dịch vụ này cũng được khai thác hiệu quả 

hơn nhờ lưu lượng hàng hóa tập trung tại kho CFS. Sự phối hợp đồng bộ giữa kho CFS 

và các bộ phận liên quan giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình logistics, rút ngắn thời gian 

xử lý hàng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ xuất nhập khẩu. 
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Sơ đồ 2.2. Sơ đồ hệ sinh thái dịch vụ logistics của công ty. 

2.2.2. Thực trạng hoạt động logistics và kho bãi, của Công ty Cổ phần Logistics 

Cảng Đà Nẵng 

 Trong những năm gần đây, hoạt động logistics và kho bãi của Công ty Cổ phần 

Logistics Cảng Đà Nẵng có sự phát triển tương đối ổn định nhờ lợi thế vị trí gần cảng 

và hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ. Công ty hiện khai thác nhiều loại hình kho như kho 

nội địa, kho ngoại quan, kho CFS và bãi container quy mô lớn, góp phần nâng cao hiệu 

quả lưu trữ và luân chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. Đồng thời, doanh nghiệp được 

trang bị tương đối đầy đủ các thiết bị nâng hạ và vận chuyển như xe nâng gắp, xe nâng 

dầu, xe nâng điện và xe đầu kéo nhằm hỗ trợ hoạt động khai thác hàng hóa. 

 Trong đó, kho CFS giữ vai trò quan trọng trong hệ thống logistics của công ty. Kho 

được tổ chức thành khu vực lưu container và khu vực xử lý hàng lẻ, phục vụ hoạt động 

gom hàng xuất khẩu và chia tách hàng nhập khẩu. Các bộ phận như giao nhận, khai báo 

hải quan, cơ giới và công nhân bốc xếp có sự phối hợp với các phòng ban liên quan 

nhằm đảm bảo quá trình tiếp nhận, lưu kho, xử lý và giao nhận hàng hóa diễn ra liên 

tục. 

 Về nghiệp vụ, đối với hàng xuất khẩu, kho CFS thực hiện tiếp nhận và gom nhiều lô 

hàng lẻ để đóng chung container trước khi vận chuyển. Đối với hàng nhập khẩu, 

container được dỡ hàng, phân loại theo từng chủ hàng và lưu kho chờ thông quan. Hoạt 

động của kho CFS có mối liên kết chặt chẽ với vận tải, depot container và dịch vụ hải 

quan, góp phần hình thành chuỗi logistics tương đối khép kín của công ty. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã từng bước ứng dụng hệ thống quản lý kho (WMS), mã 

vạch và RFID nhằm nâng cao hiệu quả kiểm đếm và quản lý hàng hóa. Tuy nhiên, vào 

các thời điểm cao điểm, sản lượng hàng lẻ gia tăng vẫn có thể gây quá tải cục bộ tại kho 
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CFS, đồng thời hệ thống công nghệ thông tin vẫn cần tiếp tục nâng cấp để đáp ứng yêu 

cầu quản lý theo thời gian thực. 

 

Sơ đồ 2.3. Sơ đồ bố trí kho CFS. 

2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà 

Nẵng giai đoạn năm 2023 đến năm 2025 

2.2.3.1. Doanh thu và lợi nhuận tổng thể 

 Trong giai đoạn 2023–2025, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần 

Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) có sự biến động nhất định nhưng nhìn chung vẫn 

duy trì xu hướng ổn định. Điều này phản ánh khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước 

những thay đổi của thị trường logistics, đồng thời cho thấy nỗ lực trong việc duy trì hiệu 

quả hoạt động trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng. 

 Kết quả kinh doanh của công ty được thể hiện qua bảng sau: 

 

 

Đơn vị: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu 2023 2024 2025 Chênh Lệch 

2024/2023 2025/2024 

Tổng Doanh Thu 219,47 234,68 216,37 +15,21 -18,31 

Doanh thu thuần 217,41 232,15 214,42 +14,74 -17,73 

Lợi nhuận sau thuế 7,34 6,88 9,53 -0,46 +2,65 

Tỷ suất LNST/ Doanh Thu 3,38% 2,96% 4,44% -0,42% +1,48% 

Bảng 2.3. Doanh thu và lợi nhuận của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng 

giai đoạn 2023–2025. 
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 Trong giai đoạn 2023–2025, tình hình doanh thu và lợi nhuận của Công ty Cổ phần 

Logistics Cảng Đà Nẵng có sự biến động nhất định. Doanh thu thuần tăng từ 217,41 tỷ 

đồng năm 2023 lên 232,15 tỷ đồng năm 2024, tăng 14,74 tỷ đồng nhờ sản lượng hàng 

hóa thông qua kho và dịch vụ logistics tăng, đặc biệt là hoạt động khai thác kho CFS và 

hàng lẻ (LCL). 

 Tuy nhiên, đến năm 2025, doanh thu thuần giảm còn 214,42 tỷ đồng, giảm 17,73 tỷ 

đồng so với năm 2024 do thị trường xuất nhập khẩu chững lại và áp lực cạnh tranh ngày 

càng lớn trong lĩnh vực logistics và kho bãi. 

 Về lợi nhuận, mặc dù doanh thu năm 2024 tăng nhưng lợi nhuận sau thuế giảm từ 7,34 

tỷ đồng xuống 6,88 tỷ đồng do chi phí vận hành, nhân công và đầu tư hệ thống quản lý 

tăng cao. Đến năm 2025, lợi nhuận sau thuế tăng lên 9,53 tỷ đồng nhờ doanh nghiệp 

kiểm soát chi phí tốt hơn và nâng cao hiệu quả khai thác kho bãi. 

 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu giảm từ 3,38% năm 2023 xuống 2,96% năm 2024 

nhưng tăng lên 4,44% năm 2025, cho thấy hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đã được 

cải thiện. Nhìn chung, Danalog đang có xu hướng tập trung nâng cao hiệu quả vận hành 

và tối ưu chi phí trong bối cảnh cạnh tranh của ngành logistics ngày càng gia tăng. 

2.2.3.2. Tỷ trọng doanh thu từ dịch vụ logistics và kho bãi 

 Trong giai đoạn 2023–2025, cơ cấu doanh thu của Công ty Cổ phần Logistics Cảng 

Đà Nẵng (Danalog) có xu hướng chuyển dịch theo hướng tập trung vào dịch vụ logistics 

và kho bãi, trong đó dịch vụ kho CFS đóng vai trò ngày càng quan trọng. Sự thay đổi 

này phù hợp với định hướng phát triển logistics tích hợp của doanh nghiệp. 

 

 

Đơn vị: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu 2023 2024 2025 Chênh Lệch 

2024/2023 2025/2024 

Tổng Doanh Thu 219,47 234,68 216,37 +15,21 -18,31 

Logistics & kho bãi 95,73 112,26 101,69 +16,53 -10,57 

Doanh thu kho CFS 39,39 49,16 47,59 +9,77 -1,57 

Tỷ trọng kho CFS (%) 41,15% 43,78% 46,80% +2,63% +3,02% 

Tỷ trọng logistics & kho 

bãi (%) 

43,61% 47,83% 47,00% +4,22% -0,83% 



 

34 

 

Bảng 2.4. Doanh thu và tỷ trọng doanh thu từ dịch vụ logistics và kho bãi giai 

đoạn 2023–2025. 

 Trong giai đoạn 2023–2025, tổng doanh thu của Danalog tăng từ 219,47 tỷ đồng năm 

2023 lên 234,68 tỷ đồng năm 2024, sau đó giảm còn 216,37 tỷ đồng năm 2025 do thị 

trường xuất nhập khẩu chững lại và áp lực cạnh tranh trong ngành logistics. 

 Đối với mảng logistics và kho bãi, doanh thu tăng từ 95,73 tỷ đồng năm 2023 lên 

112,26 tỷ đồng năm 2024, rồi giảm còn 101,69 tỷ đồng năm 2025. Tuy nhiên, tỷ trọng 

của mảng này trong tổng doanh thu vẫn duy trì ở mức cao, từ 43,61% lên khoảng 47%, 

cho thấy đây vẫn là lĩnh vực hoạt động chủ lực của doanh nghiệp. 

 Trong đó, kho CFS giữ vai trò cốt lõi trong nhóm dịch vụ logistics và kho bãi. Doanh 

thu kho CFS tăng từ 39,39 tỷ đồng năm 2023 lên 49,16 tỷ đồng năm 2024, sau đó giảm 

nhẹ còn 47,59 tỷ đồng năm 2025. Dù vậy, tỷ trọng doanh thu kho CFS vẫn tăng liên tục 

từ 41,15% lên 46,80%, phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của hoạt động này trong 

cơ cấu doanh thu của Danalog. 

 Sự tăng trưởng của kho CFS chủ yếu đến từ nhu cầu gom hàng lẻ (LCL) tăng và việc 

doanh nghiệp cải tiến quy trình vận hành, ứng dụng hệ thống quản lý kho (WMS) nhằm 

nâng cao hiệu quả khai thác. Đến năm 2025, mặc dù doanh thu giảm nhẹ do cạnh tranh 

và nhu cầu thị trường suy giảm, kho CFS vẫn duy trì được sự ổn định nhờ đặc thù hàng 

LCL phải xử lý qua kho. 

 Nhìn chung, sự gia tăng tỷ trọng doanh thu kho CFS cho thấy Danalog đang tập trung 

phát triển hoạt động logistics cốt lõi và nâng cao hiệu quả khai thác kho bãi.                      

2.2.4. Thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh của Công ty Cổ phần Logistics 

Cảng Đà Nẵng 

2.2.4.1. Thị trường 

 Thị trường hoạt động chủ yếu của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng tập trung 

tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, với Cảng Tiên Sa là đầu mối khai thác chính. 

Nhờ vị trí nằm trên Hành lang Kinh tế Đông – Tây, doanh nghiệp có lợi thế kết nối vận 

tải hàng hóa với Lào, Thái Lan và các nước trong khu vực. 

 Danalog chủ yếu khai thác nguồn hàng từ các khu công nghiệp như Hòa Khánh, Liên 

Chiểu và Điện Nam – Điện Ngọc, đồng thời tiếp nhận hàng quá cảnh từ Nam Lào và 

Đông Bắc Thái Lan để tập kết và đóng ghép container tại kho CFS. 
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 Nhu cầu logistics tại khu vực này chủ yếu đến từ các ngành dệt may, da giày, đồ gỗ và 

hàng thủ công mỹ nghệ, tạo điều kiện thuận lợi cho Danalog phát triển dịch vụ gom 

hàng lẻ (LCL) và khai thác kho CFS. Tuy nhiên, thị trường logistics miền Trung có mức 

độ cạnh tranh cao nên doanh nghiệp cần duy trì nguồn hàng ổn định và tối ưu hoạt động 

khai thác kho bãi. 

2.2.4.2. Khách hàng 

 Khách hàng của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng bao gồm các doanh nghiệp 

xuất nhập khẩu, công ty giao nhận vận tải (FWD) và các hãng tàu biển. Đây là các nhóm 

khách hàng chính tạo nguồn hàng và doanh thu cho hoạt động logistics của doanh 

nghiệp. 

 Trong đó, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thường sử dụng dịch vụ lưu kho, khai thuê 

hải quan và giao nhận hàng hóa tại kho CFS. Các công ty giao nhận vận tải (FWD) là 

nhóm khách hàng quan trọng, thường xuyên sử dụng dịch vụ gom hàng lẻ (LCL), đóng 

ghép container và phân tách hàng nhập khẩu. Một số đối tác tiêu biểu gồm Shipco 

Transport, World Wide Link, Maxpeed và Quanterm Logistics. 

 

Hình 2.2. Khách hàng của Danalog. 

 Ngoài ra, các hãng tàu biển cũng sử dụng dịch vụ lưu giữ, vệ sinh và sửa chữa 

container tại depot của Danalog. Nhìn chung, cơ cấu khách hàng của công ty tương đối 

đa dạng, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phụ thuộc nhiều vào nhóm khách hàng FWD nên 

cần tiếp tục mở rộng khách hàng trực tiếp và đa dạng hóa dịch vụ trong thời gian tới. 

2.2.4.3. Đối thủ cạnh tranh 

 Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Danalog gồm Transimex, Vinatrans và Gemadept. 

Đây là các doanh nghiệp có lợi thế về quy mô hoạt động, hệ thống kho bãi hiện đại và 
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khả năng cung cấp dịch vụ logistics tích hợp, tạo áp lực cạnh tranh lớn đối với Danalog 

trong hoạt động kho CFS và giao nhận hàng hóa. 

 Bên cạnh đó, các công ty giao nhận vận tải (FWD), hãng tàu quốc tế và các ICD, kho 

tư nhân tại khu vực miền Trung cũng tạo áp lực cạnh tranh về giá dịch vụ, khả năng lưu 

trữ container và tốc độ xử lý hàng hóa. 

Đánh giá tác động đến Danalog 

 Sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp logistics lớn khiến Danalog gặp nhiều áp lực trong 

việc duy trì khách hàng, cạnh tranh giá dịch vụ và nâng cao chất lượng khai thác kho 

CFS. Trong khi nhiều doanh nghiệp đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và tự động hóa, 

Danalog vẫn còn hạn chế về quy mô và năng lực đầu tư. 

 Tuy nhiên, doanh nghiệp có lợi thế về vị trí gắn liền với Cảng Đà Nẵng cùng kinh 

nghiệm khai thác kho CFS lâu năm, giúp duy trì nguồn hàng ổn định từ các khách hàng 

FWD. Đây là cơ sở để Danalog tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua đầu tư 

công nghệ và tối ưu hoạt động logistics trong thời gian tới. 

2.3. Thực trạng quy trình quản lý hàng xuất nhập khẩu tại kho CFS của Công ty 

Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng 

2.3.1. Giới thiệu về kho CFS của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng 

2.3.1.1. Vị trí, diện tích và cơ sở hạ tầng kho CFS 

 Kho CFS của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) nằm trong khu vực 

logistics thuộc hệ sinh thái khai thác của Cảng Đà Nẵng, có vị trí thuận lợi cho hoạt 

động tiếp nhận, lưu trữ, gom hàng xuất khẩu và chia tách hàng nhập khẩu. Kho được kết 

nối trực tiếp với hệ thống cảng biển, các tuyến giao thông trọng điểm của thành phố Đà 

Nẵng và khu vực miền Trung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa đến 

các khu công nghiệp, trung tâm sản xuất và các tỉnh lân cận. 

 Kho CFS hiện có diện tích khoảng 4.150 m², được bố trí thành nhiều khu vực chức 

năng bao gồm khu tiếp nhận hàng, khu lưu trữ hàng nhập khẩu, khu tập kết hàng xuất 

khẩu, khu kiểm hóa hải quan, khu đóng/rút container và khu vực xử lý chứng từ. Bên 

cạnh đó, kho còn được hỗ trợ bởi hệ thống sân bãi khoảng 10.000 m² phục vụ việc tập 

kết container, phương tiện vận tải và hàng hóa trong quá trình khai thác. 

 Về năng lực khai thác, với diện tích hiện có cùng hệ thống giá kệ và phương án bố trí 

hàng hóa phù hợp, kho CFS có khả năng đáp ứng nhu cầu lưu trữ và xử lý đồng thời 

nhiều lô hàng LCL của các khách hàng khác nhau. Trong giai đoạn 2023–2025, sản 
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lượng hàng hóa thông qua kho CFS có xu hướng tăng trưởng ổn định cùng với sự phát 

triển của hoạt động xuất nhập khẩu tại khu vực miền Trung. 

 

Hình 2.3. Ảnh tổng thể kho CFS của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng. 

2.3.1.2. Trang thiết bị, công nghệ và phần mềm quản lý sử dụng tại kho CFS 

 Để đáp ứng nhu cầu khai thác hàng hóa ngày càng tăng, Danalog đã đầu tư nhiều trang 

thiết bị phục vụ hoạt động xếp dỡ, lưu kho và vận chuyển hàng hóa. Hiện nay, kho CFS 

được trang bị các loại xe nâng container, xe nâng dầu, xe nâng điện, xe nâng tay pallet 

cùng các thiết bị hỗ trợ bốc xếp khác nhằm nâng cao năng suất lao động và giảm thiểu 

thời gian xử lý hàng hóa. 

 Các phương tiện nâng hạ giúp doanh nghiệp thực hiện hiệu quả hoạt động đóng hàng, 

rút hàng container, sắp xếp hàng hóa trong kho và vận chuyển nội bộ. Nhờ đó, quá trình 

khai thác hàng hóa được thực hiện nhanh chóng, hạn chế tình trạng hư hỏng và nâng cao 

chất lượng dịch vụ khách hàng. 

 Bên cạnh hệ thống thiết bị cơ giới, Danalog còn chú trọng đầu tư công nghệ thông tin 

trong quản lý kho. Công ty đang sử dụng hệ thống Warehouse Management System 

(WMS) nhằm quản lý vị trí lưu trữ, kiểm soát tồn kho, theo dõi luồng hàng hóa và hỗ 

trợ truy xuất dữ liệu theo thời gian thực. Hệ thống này giúp giảm đáng kể các sai sót 

trong quá trình nhập – xuất kho, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong quản lý hàng 

hóa. 

 Ngoài ra, doanh nghiệp từng bước triển khai công nghệ mã vạch trong hoạt động kiểm 

đếm và nhận diện hàng hóa, đồng thời tăng cường kết nối dữ liệu điện tử với khách 

hàng, hãng tàu và cơ quan hải quan. Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp nâng 

cao hiệu quả quản lý mà còn tạo tiền đề cho quá trình chuyển đổi số trong hoạt động 

logistics của doanh nghiệp. 
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 Mặc dù đã có nhiều cải tiến về công nghệ, tuy nhiên mức độ tự động hóa trong hoạt 

động kho CFS vẫn còn hạn chế. Một số công đoạn kiểm đếm, đối chiếu chứng từ và cập 

nhật dữ liệu vẫn phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công, làm phát sinh nguy cơ sai sót và 

ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành trong những giai đoạn sản lượng hàng hóa tăng cao. 

2.3.1.3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự làm việc tại kho CFS 

 Kho CFS của Danalog được tổ chức theo mô hình chuyên môn hóa nhằm đảm bảo 

hiệu quả quản lý và vận hành hàng hóa xuất nhập khẩu. Hoạt động của kho chịu sự quản 

lý trực tiếp của Ban Giám đốc công ty và phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chức 

năng như phòng khai thác, phòng kinh doanh, phòng chứng từ và bộ phận hải quan. 

 Bộ phận kho CFS bao gồm thủ kho, nhân viên kho, nhân viên giao nhận hiện trường, 

nhân viên chứng từ và công nhân bốc xếp. Mỗi vị trí đảm nhận các nhiệm vụ chuyên 

biệt từ tiếp nhận hàng hóa, kiểm đếm, lưu kho, đóng/rút container, quản lý chứng từ đến 

giao nhận hàng hóa cho khách hàng. Sự phân công nhiệm vụ rõ ràng giúp hạn chế sai 

sót và nâng cao hiệu quả phối hợp trong quá trình khai thác. 

 Đội ngũ nhân sự tại kho có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực logistics, thường 

xuyên được đào tạo về nghiệp vụ kho vận, sử dụng hệ thống WMS, quy trình quản lý 

hàng hóa xuất nhập khẩu và các quy định của cơ quan hải quan. Đồng thời, công ty cũng 

chú trọng đào tạo về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và kỹ năng vận hành thiết 

bị nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình khai thác. 

 Tuy nhiên, trước xu hướng gia tăng sản lượng hàng hóa qua kho, nguồn nhân lực hiện 

tại đang chịu áp lực khá lớn trong các giai đoạn cao điểm. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp 

cần tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tăng cường đào tạo chuyên môn và đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng quản lý kho CFS 

trong thời gian tới. 

2.3.2. Quy trình quản lý hàng xuất nhập khẩu tại kho CFS của Công ty Cổ phần 

Logistics Cảng Đà Nẵng 

 Quy trình quản lý hàng hóa tại kho CFS của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng 

(Danalog) được xây dựng theo hướng khép kín nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình 

vận hành và tuân thủ quy định của cơ quan hải quan. Quy trình bao gồm hai luồng vận 

hành chính là luồng hàng hóa và luồng chứng từ, trong đó luồng hàng hóa thể hiện quá 

trình tiếp nhận, lưu trữ, gom hàng và giao nhận container, còn luồng chứng từ phục vụ 

kiểm soát thông tin, đối soát dữ liệu và thực hiện các thủ tục liên quan. Hai luồng này 
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có mối liên kết chặt chẽ, góp phần đảm bảo tính đồng bộ, chính xác và nâng cao hiệu 

quả quản lý hàng hóa tại kho CFS. 

2.3.2.1. Quy trình quản lý hàng nhập khẩu tại kho CFS của Công ty Cổ phần 

Logistics Cảng Đà Nẵng 

 Quy trình quản lý hàng nhập khẩu tại kho CFS của Công ty Cổ phần Logistics Cảng 

Đà Nẵng (Danalog) được tổ chức theo một chuỗi các hoạt động nghiệp vụ liên hoàn, bắt 

đầu từ khâu tiếp nhận thông tin lô hàng, vận chuyển container về kho, dỡ hàng, lưu kho, 

thực hiện thủ tục hải quan cho đến khi hàng hóa được giao đến khách hàng. Mỗi bước 

trong quy trình đều xác định rõ đầu vào, hệ thống chứng từ sử dụng, các rủi ro tiềm ẩn 

và những điểm kiểm soát trọng yếu, nhằm đảm bảo hoạt động quản lý hàng hóa diễn ra 

minh bạch, an toàn và tuân thủ đúng quy định của cơ quan hải quan. 

 

Sơ đồ 2.4. Sơ đồ quy trình quản lý hàng nhập khẩu tại kho CFS của Công ty Cổ 

phần Logistics Cảng Đà Nẵng. 

Bước 1. Tiếp nhận thông tin lô hàng và phân công xử lý 

 Quy trình bắt đầu khi bộ phận chứng từ của Danalog tiếp nhận thông báo hàng đến 

(Arrival Notice) và bản kê khai hàng hóa từ hãng tàu hoặc đại lý gom hàng. Các thông 

tin tiếp nhận bao gồm số lượng kiện hàng, chủng loại hàng hóa, trọng lượng, số 

container, số seal và thời gian dự kiến tàu cập Cảng Tiên Sa. Sau khi tiếp nhận thông 

tin, nhân viên điều phối tiến hành kiểm tra kế hoạch trống bãi tại kho CFS, bố trí nhân 

sự hiện trường và chuẩn bị phương tiện xếp dỡ phù hợp với đặc điểm của lô hàng. Đồng 

thời, dữ liệu lô hàng được cập nhật lên hệ thống quản lý kho (WMS) nhằm hỗ trợ theo 

dõi, phối hợp và xử lý hàng hóa đồng bộ giữa các bộ phận liên quan.  
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 Để minh họa cho quy trình này của Danalog, em sử dụng lô hàng thực tế của FOSTER 

Electric nhập khẩu từ Thâm Quyến (Trung Quốc) về kho CFS Danalog – Đà Nẵng. 

 Lô hàng minh họa được vận chuyển bằng tàu SITC NANSHA/V.2508S, dự kiến cập 

Cảng Tiên Sa vào ngày 20/08/2025. Lô hàng sử dụng vận đơn chủ (M-B/L) số 

SITCNS250800123 và vận đơn nhà (H-B/L) số HXT2508-DN01. 

 Chứng từ minh họa liên quan của lô hàng trên trong bước 1 bao gồm: 

- Arrival Notice (18/08/2025): thông báo 500 cartons, 8.000 KGS, 25.00 CBM và các 

khoản phí liên quan. 

- Sales Contract số SC-HXT-2508 (15/08/2025): điều kiện CIF Đà Nẵng, thanh toán T/T 

100%. 

- Commercial Invoice (18/08/2025): linh kiện điện tử, HS Code 8542.39.00. 

 (Chi tiết chứng từ xem tại Phụ lục 1.1, Phụ lục 1.2 và Phụ lục 1.3). 

 Phân tích nghiệp vụ: 

 Dựa trên thông tin từ hóa đơn thương mại, nhân viên điều phối xác định đây là lô hàng 

linh kiện điện tử có giá trị cao, yêu cầu điều kiện bảo quản nghiêm ngặt nhằm tránh tác 

động của độ ẩm và va đập trong quá trình xử lý. 

 Trên cơ sở đó, các quyết định vận hành được đưa ra như sau: 

- Bố trí vị trí lưu kho: Lựa chọn khu vực khô ráo, thoáng mát, nằm trong phạm vi giám 

sát của hệ thống camera nhằm đảm bảo an toàn hàng hóa.  

- Chuẩn bị phương tiện và nhân lực: Bố trí xe nâng và đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm 

để xử lý 500 kiện hàng (khoảng 25 CBM) một cách cẩn trọng, hạn chế tối đa rủi ro hư 

hỏng. 

Bước 2. Tiếp nhận container và dỡ hàng vào kho CFS 

 Sau khi container được vận chuyển từ cầu cảng về kho CFS, nhân viên hiện trường 

tiến hành kiểm tra tình trạng container và đối chiếu số container, số seal với thông tin 

đã tiếp nhận từ trước. Trường hợp phát hiện bất thường như seal không trùng khớp hoặc 

container bị hư hỏng, bộ phận kho sẽ lập biên bản để xử lý kịp thời. 

 Dưới sự giám sát của cơ quan hải quan, nhân viên kho thực hiện cắt seal và dỡ hàng 

khỏi container. Hàng hóa được đưa vào khu vực đệm bằng các phương tiện xếp dỡ phù 

hợp, đồng thời nhân viên kiểm đếm đối chiếu số lượng kiện với Packing List và ghi 

nhận hiện trạng hàng hóa nhằm đảm bảo tính chính xác trong quá trình khai thác. 
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 Đối với lô hàng minh họa của FOSTER Electric, kho CFS Danalog tiếp nhận tổng 

cộng 500 cartons linh kiện điện tử với trọng lượng 8.000 KGS và thể tích 25 CBM. 

 Chứng từ liên quan đến bước này gồm: 

- Bill of Lading (B/L) số SITCNS250800123 (18/08/2025): xác nhận vận chuyển 500 

cartons linh kiện điện tử từ Shenzhen đến Đà Nẵng bằng container WHSU5843658, seal 

H/25.0478864. 

- Delivery Order (D/O) số HXT2508-DN01 (20/08/2025): cho phép kho CFS tiếp nhận 

và khai thác lô hàng theo quy định. 

 (Chi tiết chứng từ xem tại Phụ lục 1.4 và Phụ lục 1.5).  

 Phân tích nghiệp vụ: 

- Xác nhận quyền khai thác: Lệnh giao hàng (Delivery Order – D/O) xác nhận vận đơn 

đã được xử lý hợp lệ và các chi phí liên quan đã được thanh toán đầy đủ, cho phép kho 

CFS tiếp nhận hàng hóa. 

- Bố trí nguồn lực: Căn cứ vào đặc điểm lô hàng 500 cartons linh kiện điện tử, kho bố 

trí xe nâng 2.5 tấn cùng nhân lực bốc xếp phù hợp nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả 

khai thác.  

- Giám sát quy trình: Quá trình cắt seal H/25.0478864 và mở container WHSU5843658 

được thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan hải quan nhằm đảm bảo tính nguyên trạng 

của hàng hóa, hạn chế rủi ro và đảm bảo minh bạch trong nghiệp vụ kho CFS. 

Bước 3. Lưu kho và quản lý tồn kho hàng nhập khẩu 

 Sau khi hoàn tất quá trình dỡ hàng, hàng hóa được phân loại theo từng House B/L và 

từng chủ hàng dựa trên kết quả kiểm đếm cùng các chứng từ đã xác nhận ở bước trước. 

Nhân viên kho tiến hành dán nhãn nhận diện, gắn mã vị trí lưu trữ và sắp xếp hàng hóa 

vào các khu vực phù hợp trên hệ thống quản lý kho (WMS), đảm bảo nguyên tắc “dễ 

thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra” và phù hợp với đặc tính của từng loại hàng. 

 Đối với lô hàng minh họa của FOSTER Electric, 500 kiện linh kiện điện tử với tổng 

trọng lượng 8.000 KGS và thể tích 25 CBM được cập nhật trạng thái “Đã nhập kho” 

trên hệ thống WMS của Danalog sau khi hoàn tất kiểm tra và bố trí lưu kho. 

 Chứng từ liên quan đến bước này gồm: 

- Packing List: Số PL-ABC-DNL-1015 ngày 18/08/2025, thể hiện chi tiết số lượng, quy 

cách đóng gói, trọng lượng và thể tích lô hàng. 

 (Chi tiết chứng từ minh họa được trình bày tại Phụ lục 1.6). 
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 Phân tích nghiệp vụ: 

 Dựa trên Packing List, thủ kho thực hiện các nghiệp vụ sau: 

- Đối chiếu hàng hóa: Kiểm đếm đủ 500 kiện, đảm bảo khớp về số lượng, tổng trọng 

lượng (8.000 KGS) và thể tích (25 CBM): đồng thời kiểm tra tình trạng bao bì, thùng 

chống tĩnh điện và pallet nhằm hạn chế rủi ro hư hỏng.  

- Sắp xếp lưu kho: Phân bổ hàng hóa vào khu vực CFS-A2-R03/CPLDN (khu vực an 

toàn), phù hợp với đặc tính hàng điện tử có giá trị cao, yêu cầu môi trường khô ráo và 

ổn định.  

- Cập nhật hệ thống WMS: Thực hiện quét mã barcode để xác nhận nhập kho, giúp theo 

dõi vị trí lưu trữ, quản lý tồn kho theo thời gian thực và phục vụ công tác tính phí minh 

bạch.  

Bước 4. Phối hợp thực hiện thủ tục hải quan cho hàng nhập khẩu 

 Sau khi hàng hóa được lưu kho và cập nhật trên hệ thống WMS, Danalog phối hợp với 

chủ hàng hoặc đơn vị khai thuê hải quan để thực hiện thủ tục thông quan trên hệ thống 

VNACCS/VCIS dưới sự giám sát của cơ quan hải quan. Trong giai đoạn này, Danalog 

hỗ trợ cung cấp thông tin về số lượng, trọng lượng, vị trí lưu kho và phối hợp xuất trình 

hàng hóa khi có yêu cầu kiểm hóa hoặc kiểm tra chuyên ngành. Chỉ khi lô hàng được 

xác nhận trạng thái “Thông quan”, bộ phận kho mới thực hiện thủ tục xuất kho.  

 Đối với lô hàng minh họa của FOSTER Electric, nhân viên giao nhận thực hiện khai 

báo theo loại hình A11 và kiểm tra tính thống nhất giữa tờ khai hải quan với các chứng 

từ liên quan, đặc biệt là C/O Form E để áp dụng ưu đãi thuế theo Hiệp định ACFTA. 

 Chứng từ liên quan đến bước này gồm: 

- Tờ khai hải quan nhập khẩu: Số 1029384756 đăng ký ngày 21/08/2025 cho lô hàng 

500 cartons linh kiện điện tử trị giá 25.000 USD. 

- Certificate of Origin – C/O Form E: Số E251100123456789 cấp tại Trung Quốc, dùng 

để áp dụng ưu đãi thuế nhập khẩu theo ACFTA. 

 (Chi tiết chứng từ xem tại Phụ lục 1.7 và Phụ lục 1.8).  

 Phân tích nghiệp vụ: 

- Áp dụng thuế ưu đãi (ACFTA): Việc xuất trình C/O Form E hợp lệ cho phép lô hàng 

linh kiện điện tử (HS Code 8542.39.00) được áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc 

biệt 0% theo Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc (ACFTA). Điều này 

góp phần giảm chi phí nhập khẩu cho doanh nghiệp.  



 

43 

 

- Đối chiếu hồ sơ hải quan: Nhân viên thực hiện kiểm tra chéo thông tin trên C/O (mô 

tả hàng hóa, trọng lượng 8.000 KGS) với tờ khai và Commercial Invoice (INV-ABC-

DNL-1015). Sự thống nhất dữ liệu giúp hạn chế rủi ro bị kiểm tra chi tiết hoặc nghi vấn 

về xuất xứ.  

- Hoàn thiện điều kiện pháp lý: Khi tờ khai được cơ quan hải quan xác nhận trạng thái 

“Thông quan”, lô hàng được xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế và đủ điều kiện pháp lý 

để thực hiện thủ tục xuất kho, giao hàng. 

Bước 5. Xuất kho và giao hàng cho khách hàng 

 Khi khách hàng hoặc đơn vị vận tải đến nhận hàng, bộ phận kho yêu cầu xuất trình 

đầy đủ các chứng từ hợp lệ gồm lệnh giao hàng (D/O), tờ khai hải quan đã thông quan 

và các chứng từ xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thanh toán các khoản phí liên quan. Sau khi 

kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trên hệ thống WMS, thủ kho tiến hành phát hành phiếu 

xuất kho và điều phối nhân viên bốc xếp hàng hóa lên phương tiện vận chuyển của khách 

hàng. Đồng thời, nhân viên kho phối hợp với khách hàng kiểm đếm số lượng kiện hàng 

và kiểm tra tình trạng bên ngoài của hàng hóa trước khi bàn giao. 

 Đối với lô hàng minh họa của FOSTER Electric, ngày 22/08/2025, Danalog thực hiện 

xuất kho 500 kiện linh kiện điện tử tại khu vực dock xuất hàng CFS-02 sau khi lệnh giao 

hàng được cơ quan hải quan xác nhận thông quan. 

 Chứng từ liên quan đến bước này gồm: 

- Delivery Order có dấu Hải quan: Lệnh giao hàng số HXT2508-DN01 được xác nhận 

thông quan ngày 22/08/2025, là căn cứ để kho CFS thực hiện giao hàng cho khách. 

 (Chi tiết chứng từ minh họa được trình bày tại Phụ lục 1.9). 

 Phân tích nghiệp vụ:  

- Kiểm soát điều kiện pháp lý và tài chính: Hàng hóa chỉ được phép xuất kho khi Lệnh 

giao hàng (D/O) đã có xác nhận thông quan của cơ quan hải quan và hệ thống xác nhận 

hoàn tất các khoản phí liên quan (phí CFS, phí lưu kho), thể hiện thông qua chứng từ 

thu phí nội bộ.  

- Tổ chức xuất hàng tại hiện trường: Hoạt động xuất hàng được thực hiện tại cửa Dock 

CFS-02 vào lúc 14:30. Thủ kho đối chiếu số lượng 500 kiện trên hệ thống WMS trước 

khi bàn giao cho phương tiện vận chuyển nhằm đảm bảo tính chính xác và đồng bộ dữ 

liệu.  
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- Kiểm soát bàn giao hàng hóa: Việc bàn giao được thực hiện trực tiếp cho tài xế phương 

tiện vận chuyển (xe tải biển kiểm soát 43H-019.88), kèm theo đối chiếu số lượng và xác 

nhận tình trạng hàng hóa nhằm đảm bảo tính minh bạch và hạn chế tranh chấp phát sinh. 

Bước 6. Lưu trữ hồ sơ và báo cáo  

 Sau khi hoàn tất quá trình giao hàng, toàn bộ hồ sơ liên quan đến lô hàng nhập khẩu 

được tập hợp, kiểm tra và lưu trữ. Bộ phận chứng từ phối hợp với các bộ phận liên quan 

rà soát các chứng từ vận tải, kho vận, hải quan và tài chính nhằm đảm bảo tính đầy đủ 

và chính xác của hồ sơ. 

 Các chứng từ được lưu trữ song song dưới dạng bản giấy và bản điện tử trên hệ thống 

để phục vụ công tác tra cứu, đối chiếu và kiểm tra khi cần thiết. Bên cạnh đó, dữ liệu từ 

hệ thống quản lý kho (WMS) được sử dụng để tổng hợp các báo cáo về sản lượng hàng 

hóa, tồn kho và hiệu quả khai thác kho CFS nhằm hỗ trợ công tác quản lý hoạt động của 

doanh nghiệp. 

 Đối với lô hàng minh họa của FOSTER Electric, toàn bộ hồ sơ được lưu trữ thành bộ 

hồ sơ hoàn chỉnh với mã quản lý HS-CFS-NK-08-2025. 

 Chứng từ liên quan đến bước này gồm: 

Phiếu nhập kho: Được lập ngày 20/08/2025, ghi nhận thông tin nhập kho của 500 kiện 

linh kiện điện tử tại vị trí CFS-A2-R03, thuộc container WHSU5843658, seal 

H/25.0478864. 

 (Chi tiết chứng từ minh họa được trình bày tại Phụ lục 1.10). 

 Phân tích nghiệp vụ: 

- Đảm bảo tính pháp lý: Hồ sơ lưu trữ bao gồm đầy đủ chứng từ có xác nhận của các bộ 

phận liên quan, giúp đảm bảo tính thống nhất và xác định trách nhiệm trong từng khâu 

nghiệp vụ. 

- Khả năng truy xuất dữ liệu: Hồ sơ được mã hóa và liên kết với hệ thống WMS, hỗ trợ 

tra cứu và đối chiếu thông tin lô hàng nhanh chóng khi cần thiết. 

- Phục vụ báo cáo và hậu kiểm: Hồ sơ lưu trữ là căn cứ để lập báo cáo hàng hóa định 

kỳ và đáp ứng yêu cầu kiểm tra, thanh tra của cơ quan chức năng. 
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2.3.2.2. Quy trình quản lý hàng xuất khẩu tại kho CFS của Công ty Cổ phần 

Logistics Cảng Đà Nẵng 

 Quy trình quản lý hàng xuất khẩu tại kho CFS Danalog đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ 

giữa bộ phận kho, chủ hàng và các hãng tàu để đảm bảo hàng hóa được đóng vào 

container đúng lịch trình tàu chạy. 

 

Sơ đồ 2.5. Sơ đồ quy trình quản lý hàng xuất nhập khẩu tại kho CFS của Công ty 

Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng. 

Bước 1. Tiếp nhận yêu cầu, booking và hướng dẫn khách hàng gửi hàng 

 Quy trình xuất khẩu tại kho CFS của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng 

(Danalog) bắt đầu từ việc tiếp nhận yêu cầu gửi hàng từ khách hàng hoặc các forwarder. 

Bộ phận kinh doanh tiến hành trao đổi và thống nhất các nội dung về dịch vụ, giá cước 

và thời gian giao nhận hàng hóa trước khi phát hành Booking hoặc Lệnh nhập kho để 

xác nhận tiếp nhận lô hàng tại kho CFS. 

 Sau đó, bộ phận chứng từ hướng dẫn khách hàng về thời gian tập kết hàng, quy cách 

đóng gói, ký mã hiệu và các yêu cầu kỹ thuật liên quan nhằm đảm bảo hàng hóa được 

tiếp nhận đúng tiêu chuẩn khai thác. Đồng thời, thông tin lô hàng được cập nhật lên hệ 

thống quản lý kho (WMS) để phục vụ công tác bố trí kho bãi, nhân lực và phương tiện 

xếp dỡ. 

 Để minh họa cho quy trình này của Danalog, em sử dụng lô hàng thực tế của Hoa Tho 

Textile Garment Corporation xuất khẩu áo thun nam (Men’s Cotton T-Shirts) từ Đà Nẵng 

(Việt Nam) đến Hamburg (Đức) cho đối tác Modehaus GmbH. Lô hàng được vận 
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chuyển bằng đường biển trên tàu SITC QINGDAO/V.2405S, sử dụng container 

MSDU8565256 với số seal H/25.0478619. 

 Chứng từ liên quan đến bước này gồm: 

- Sales Contract: Số SC-DNL-GF-151125 ký giữa Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa 

Thọ và Modehaus GmbH (Đức). 

- Commercial Invoice: Số INV-DNL-GF-151125 ngày 15/11/2025, thể hiện trị giá lô 

hàng 32.000 USD. 

 (Chi tiết chứng từ xem tại Phụ lục 2.1 và Phụ lục 2.2). 

 Phân tích nghiệp vụ: 

- Xác định điều kiện giao hàng: Lô hàng được giao theo điều kiện FOB Đà Nẵng nên 

Danalog chịu trách nhiệm tiếp nhận, lưu kho, gom hàng và đóng container trước khi bàn 

giao cho hãng tàu. 

- Lập kế hoạch tiếp nhận hàng: Dựa trên số lượng khoảng 10.000 sản phẩm (500 kiện), 

doanh nghiệp bố trí kho bãi, nhân lực và phương tiện phù hợp để đảm bảo tiến độ đóng 

hàng. 

- Chuẩn hóa thông tin ban đầu: Việc kiểm tra tính thống nhất giữa Sales Contract và 

Commercial Invoice giúp hạn chế sai sót trong quá trình booking và khai báo hải quan. 

Bước 2. Nhận hàng xuất khẩu vào kho CFS và kiểm tra 

 Khi phương tiện vận chuyển của khách hàng đưa hàng đến kho CFS, thủ kho tiến hành 

đối chiếu thông tin Booking và kiểm tra tình trạng thực tế của hàng hóa, bao gồm số 

lượng kiện hàng, tình trạng bao bì, ký mã hiệu và nhãn hàng hóa. Sau khi xác nhận hàng 

hóa đạt yêu cầu, nhân viên kho thực hiện ký nhận Phiếu nhập kho và cập nhật số lượng 

thực tế vào biên bản giao nhận. Trường hợp phát hiện hàng hóa hư hỏng hoặc sai lệch 

so với khai báo, bộ phận kho sẽ lập biên bản và thông báo cho khách hàng để xử lý kịp. 

 Đối với lô hàng minh họa của Hoa Tho Textile Garment Corporation, Danalog tiếp 

nhận 500 kiện áo thun nam với tổng trọng lượng 8.500 KGS và thể tích 35 CBM vào 

khu vực tập kết hàng xuất khẩu sau khi kiểm tra đạt yêu cầu. 

 Chứng từ liên quan đến bước này gồm: 

- Packing List: Là căn cứ để kiểm tra số lượng, trọng lượng và quy cách đóng gói của 

lô hàng. 

 (Chứng từ minh họa được trình bày tại Phụ lục 2.3). 

 Phân tích nghiệp vụ: 
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- Xác thực thông tin lô hàng: Nhân viên kho đối chiếu thông tin người xuất khẩu, người 

nhập khẩu và các chứng từ liên quan nhằm đảm bảo tính thống nhất trước khi nhập kho. 

- Kiểm soát hàng hóa: Căn cứ Packing List, lô hàng 500 kiện với trọng lượng 8.500 

KGS và thể tích 35 CBM được kiểm đếm và kiểm tra tình trạng bao bì, nhãn mác trước 

khi lưu kho. 

- Tổ chức tiếp nhận hàng: Hàng hóa được đưa vào khu vực tập kết hàng xuất khẩu, đồng 

thời ghi nhận thông tin container và seal để phục vụ công tác gom hàng và đóng 

container ở bước tiếp theo. 

Bước 3. Lưu kho, gom hàng và chuẩn bị đóng container 

 Sau khi nhập kho, hàng hóa được đưa vào khu vực "Hàng xuất" và sắp xếp theo từng 

tuyến hoặc từng cảng đích để thuận tiện cho việc gom hàng. Tại Danalog, việc gom hàng 

lẻ được tính toán kỹ lưỡng để tối ưu hóa dung tích và trọng tải của container. Nhân viên 

chứng từ phối hợp với thủ kho lập Sơ đồ đóng hàng. Sơ đồ này quy định rõ kiện hàng 

nào đóng trước (để ở phía trong), kiện hàng nào đóng sau (để ở phía ngoài cửa) và cách 

thức chèn lót để đảm bảo hàng hóa không bị xê dịch trong quá trình vận chuyển trên 

biển. 

 Đối với lô hàng minh họa, 500 kiện áo thun với tổng trọng lượng 8.500 KGS và thể 

tích 35 CBM được bố trí đóng vào container MSDU8565256 theo Sơ đồ đóng hàng 

(Load Plan) nhằm đảm bảo cân bằng tải trọng và hạn chế xê dịch hàng hóa trong quá 

trình vận chuyển đường biển. 

 Chứng từ liên quan đến bước này gồm: 

- Load Plan (Sơ đồ đóng hàng): Được lập ngày 18/11/2025 để xác định phương án sắp 

xếp hàng hóa vào container MSDU8565256 trước khi xuất khẩu. 

 (Chứng từ minh họa được trình bày tại Phụ lục 2.4). 

 Phân tích nghiệp vụ: 

- Tổ chức lưu kho và gom hàng: Sau khi nhập kho, hàng hóa được phân loại và bố trí 

tại khu vực tập kết dành cho tuyến xuất khẩu đi Hamburg nhằm thuận tiện cho quá trình 

gom hàng và điều phối đóng container. 

- Lập sơ đồ đóng hàng (Load Plan): Căn cứ Load Plan và dữ liệu khai thác trên hệ thống 

WMS, nhân viên khai thác xác định phương án sắp xếp 500 kiện hàng với tổng trọng 

lượng 8.500 KGS và thể tích 35 CBM vào container MSDU8565256 một cách hợp lý, 
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đảm bảo tối ưu không gian container và cân bằng tải trọng trong suốt quá trình vận 

chuyển đường biển. 

- Kiểm soát điều kiện bảo quản: Trong thời gian lưu kho chờ đóng hàng, hàng hóa được 

bảo quản tại khu vực khô ráo, thông thoáng nhằm hạn chế ảnh hưởng của độ ẩm và đảm 

bảo chất lượng hàng dệt may trước khi xuất khẩu. 

- Đồng bộ dữ liệu trên hệ thống WMS: Thông tin về vị trí lưu kho, số lượng kiện hàng 

và kế hoạch đóng container được cập nhật liên tục trên hệ thống WMS nhằm hỗ trợ công 

tác điều phối, giám sát và truy xuất dữ liệu khi cần thiết. 

Bước 4. Thực hiện thủ tục hải quan cho hàng xuất khẩu 

 Hàng hóa đưa vào kho CFS xuất khẩu phải là hàng đã được chủ hàng khai báo hải 

quan. Nhân viên giao nhận của Danalog sẽ kiểm tra tình trạng thông quan của các lô 

hàng lẻ trên hệ thống. Trước khi đóng container, bộ phận hiện trường phải trình danh 

sách hàng hóa cho hải quan giám sát kho bãi để đối chiếu. Chỉ khi tất cả các lô hàng lẻ 

trong kế hoạch đóng container đã hoàn tất thủ tục thông quan và được hải quan chấp 

nhận, quy trình đóng hàng mới được phép bắt đầu. 

 Đối với lô hàng minh họa, Danalog phối hợp với khách hàng chuẩn bị đầy đủ bộ hồ 

sơ hải quan và chứng nhận xuất xứ C/O Form EUR.1 nhằm đảm bảo đủ điều kiện thông 

quan và xuất khẩu sang Đức theo Hiệp định EVFTA. 

 Chứng từ minh họa 

- Tờ khai hải quan xuất khẩu: Số 1058788012345 đăng ký ngày 20/11/2025, xác nhận 

container MSDU8565256, seal H/25.0478619 và trị giá lô hàng 32.000 USD. 

- C/O Form EUR.1: Số VN-EU-201125 cấp ngày 20/11/2025 cho lô hàng xuất khẩu 

sang Đức theo EVFTA. 

 (Chi tiết chứng từ xem tại Phụ lục 2.5 và Phụ lục 2.6). 

 Phân tích nghiệp vụ: 

- Áp dụng ưu đãi thuế quan (EVFTA): Việc sử dụng C/O Form EUR.1 giúp lô hàng áo 

thun (HS Code 6109.10.00) đáp ứng quy tắc xuất xứ và được hưởng ưu đãi thuế quan 

khi nhập khẩu vào Đức, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm. 

- Đối chiếu và kiểm soát hồ sơ: Nhân viên thực hiện kiểm tra tính thống nhất giữa tờ 

khai hải quan, Commercial Invoice, Packing List và C/O nhằm đảm bảo dữ liệu chính 

xác, hạn chế rủi ro bị phân luồng kiểm tra hoặc chậm thông quan. 
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- Điều kiện xếp hàng: Sau khi tờ khai được cơ quan hải quan xác nhận trạng thái “Thông 

quan”, lô hàng đủ điều kiện pháp lý để thực hiện đóng container và bàn giao cho hãng 

tàu SITC theo lịch trình vận chuyển. 

- Đồng bộ dữ liệu khai báo: Các thông tin về container MSDU8565256, số seal 

H/25.0478619, trị giá lô hàng và thông tin tàu SITC QINGDAO / V.2405S được cập 

nhật đồng bộ trên hệ thống VNACCS/VCIS và WMS nhằm phục vụ công tác quản lý, 

giám sát và truy xuất hồ sơ. 

Bước 5. Đóng hàng vào container và giao cho hãng tàu 

 Khi container rỗng được hãng tàu đưa đến kho CFS, nhân viên kho tiến hành kiểm tra 

tình trạng kỹ thuật của container như độ kín, độ sạch và tình trạng sàn container trước 

khi đóng hàng. Dựa trên sơ đồ đóng hàng đã được lập trước đó, hàng hóa được xếp vào 

container theo đúng thứ tự nhằm tối ưu không gian và hạn chế xê dịch trong quá trình 

vận chuyển. 

 Sau khi hoàn tất đóng hàng, container được niêm phong bằng seal của hãng tàu dưới 

sự giám sát của các bên liên quan và vận chuyển ra khu vực cảng để chờ xếp lên tàu 

theo lịch trình. 

 Đối với lô hàng minh họa, 500 kiện áo thun được đóng vào container MSDU8565256 

theo đúng sơ đồ Load Plan. Sau khi hoàn tất, container được niêm phong bằng seal 

H/25.0478619 và bàn giao ra khu vực CY của cảng để chờ xếp lên tàu SITC QINGDAO 

/ V.2405S. 

 Chứng từ liên quan đến bước này gồm: 

- Bill of Lading: Số SITC2405S8891 xác nhận hãng tàu SITC đã tiếp nhận 500 kiện 

hàng áo thun để vận chuyển từ Đà Nẵng đi Hamburg (Đức). 

- Equipment Interchange Receipt (EIR): Số EIRM251110801 ghi nhận việc bàn giao 

container MSDU8565256 từ kho CFS ra khu vực cảng. 

 (Chi tiết chứng từ xem tại Phụ lục 2.7 và Phụ lục 2.8). 

 Phân tích nghiệp vụ: 

-  Kiểm soát đóng hàng: Hàng hóa được sắp xếp theo sơ đồ Load Plan nhằm đảm bảo 

cân bằng tải trọng và hạn chế xê dịch trong quá trình vận chuyển. 

- Niêm phong và bàn giao container: Container MSDU8565256 được niêm phong bằng 

seal H/25.0478619 và bàn giao cho hãng tàu thông qua phiếu EIR nhằm đảm bảo tính 

nguyên vẹn và xác nhận tình trạng container. 
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- Xác lập quyền vận tải: Vận đơn đường biển (B/L) được phát hành sau khi tiếp nhận 

hàng để vận chuyển, phục vụ thanh toán quốc tế và xác nhận quyền sở hữu hàng hóa. 

- Đồng bộ dữ liệu khai thác: Thông tin container, seal và thời gian bàn giao được cập 

nhật lên hệ thống WMS để phục vụ công tác quản lý và truy xuất dữ liệu. 

Bước 6. Giao Container và chứng từ 

 Sau khi container được đóng hàng và niêm phong tại kho CFS, bộ phận hiện trường 

của Danalog tiến hành vận chuyển container ra khu vực CY của cảng để thực hiện thủ 

tục hạ bãi và chờ xếp lên tàu theo lịch trình đã xác nhận. 

 Song song với quá trình giao container, bộ phận chứng từ thực hiện đối chiếu và hoàn 

thiện các chứng từ liên quan như EIR, biên bản đóng hàng và thông tin seal, đồng thời 

cập nhật trạng thái lô hàng trên hệ thống WMS nhằm phục vụ công tác quản lý và theo 

dõi vận chuyển. 

 Đối với lô hàng minh họa, container MSDU8565256 được hạ bãi thành công và cập 

nhật trạng thái “Gate-in completed” trước khi xếp lên tàu SITC QINGDAO / V.2405S. 

Chứng từ minh họa 

- Biên bản đóng hàng: Số STUFF-REP-MSDU8565256 xác nhận việc đóng đủ 500 kiện 

hàng và tình trạng seal H/25.0478619 đạt yêu cầu. 

- Danh sách container xuất khẩu: Mã EXP-CONT-LIST-2405S xác nhận container 

MSDU8565256 đã hoàn tất thủ tục hạ bãi cảng. 

- Xác nhận trạng thái trên hệ thống WMS: Mã WMS-OUT-211125-001 xác nhận 

container đã được bàn giao thành công ra khu vực cảng. 

 (Chi tiết chứng từ xem tại Phụ lục 2.9, PhỤ lục 2.10 và Phụ lục 2.11). 

 Phân tích nghiệp vụ: 

- Bước giao container và hoàn tất chứng từ đóng vai trò quan trọng trong việc xác lập 

trách nhiệm vận chuyển và đảm bảo tiến độ khai thác container xuất khẩu. 

- Chuyển giao trách nhiệm: Sau khi hoàn tất thủ tục tại cảng, trách nhiệm quản lý 

container được chuyển từ kho CFS sang hãng tàu để tiếp tục vận chuyển quốc tế.  

- Đảm bảo tính toàn vẹn hàng hóa: Thông tin seal container và biên bản đóng hàng là 

căn cứ kiểm soát tình trạng nguyên vẹn của hàng hóa trong quá trình vận chuyển.  

- Số hóa và quản lý dữ liệu: Trạng thái container được cập nhật trên hệ thống WMS 

nhằm hỗ trợ theo dõi, truy xuất dữ liệu và lập báo cáo khai thác. 
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2.4. Đánh giá thực trạng quy trình quản lý hàng xuất nhập khẩu tại kho CFS 

2.4.1. Những ưu điểm của quy trình hiện tại 

 Quy trình quản lý hàng xuất nhập khẩu tại kho CFS của Danalog được tổ chức tương 

đối bài bản, đảm bảo đầy đủ các bước nghiệp vụ từ tiếp nhận, lưu kho đến giao nhận 

hàng hóa. Tỷ lệ hồ sơ sai sót duy trì dưới 2% và tỷ lệ thông quan đúng hạn đạt trên 95%, 

cho thấy mức độ tuân thủ và kiểm soát hải quan tương đối tốt. 

 Về vận hành kho, thời gian xử lý container trung bình đạt khoảng 2–6 giờ và thời gian 

xuất kho từ 1–3 giờ, phù hợp với mặt bằng khai thác kho CFS trong khu vực. Bên cạnh 

đó, tỷ lệ sai lệch hàng hóa dưới 0,5% và tỷ lệ hư hỏng dưới 0,3% cho thấy quá trình xử 

lý hàng LCL được thực hiện khá hiệu quả. 

 Ngoài ra, hệ thống WMS giúp độ chính xác tồn kho đạt trên 99% và rút ngắn thời gian 

tra cứu xuống dưới 5 phút mỗi lô hàng. Tỷ trọng doanh thu logistics và kho bãi duy trì 

khoảng 43,6%–47%, phản ánh vai trò quan trọng của kho CFS trong hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

2.4.2. Những hạn chế và tồn tại trong quy trình 

 Bên cạnh các kết quả đạt được, quy trình quản lý hàng xuất nhập khẩu tại kho CFS 

của Danalog vẫn còn một số hạn chế ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành. Mặc dù đã triển 

khai hệ thống WMS, khoảng 20–30% nghiệp vụ vẫn được xử lý thủ công, đặc biệt ở 

khâu đối chiếu chứng từ và cập nhật dữ liệu, khiến sai lệch dữ liệu dao động 1–2%. 

 Bên cạnh đó, thời gian xử lý hàng hóa chưa ổn định trong giai đoạn cao điểm. Thời 

gian xử lý container có thể kéo dài 6–10 giờ/container do ảnh hưởng của kiểm tra hải 

quan và điều phối phương tiện tại khu vực cổng kho và bãi tập kết. 

Ngoài ra, công tác quản lý vị trí lưu kho vẫn phụ thuộc một phần vào kinh nghiệm nhân 

viên, dẫn đến tỷ lệ nhầm vị trí khoảng 0,5–1%, làm tăng thời gian tìm kiếm hàng và 

giảm hiệu quả khai thác kho. 

 Khả năng cung cấp thông tin theo thời gian thực cho khách hàng còn hạn chế khi việc 

tra cứu tình trạng hàng hóa chủ yếu thực hiện qua email hoặc điện thoại, khiến thời gian 

phản hồi chưa đáp ứng yêu cầu real-time tracking trong logistics hiện đại. 

2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

2.4.3.1. Nguyên nhân khách quan  

 Một số hạn chế xuất phát từ các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp, mang tính hệ thống 

của ngành logistics. 
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Trước hết, chuỗi cung ứng hàng hải toàn cầu vẫn chưa ổn định hoàn toàn. Theo 

UNCTAD (2025), độ tin cậy lịch tàu toàn cầu chỉ đạt khoảng 65–70%, khiến lịch trình 

vận chuyển thường xuyên bị thay đổi. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch tiếp 

nhận và giải phóng hàng tại kho CFS, gây ùn ứ cục bộ trong giờ cao điểm. 

 Bên cạnh đó, tình trạng thiếu container rỗng và mất cân đối thiết bị vận tải vẫn tiếp 

diễn tại khu vực châu Á. Theo Drewry Maritime Report (2025), đây là yếu tố làm gián 

đoạn kế hoạch gom hàng LCL, khiến doanh nghiệp khó chủ động trong tổ chức đóng 

hàng và giao hàng đúng tiến độ. 

 Ngoài ra, thủ tục hải quan tại các quốc gia đang phát triển, bao gồm Việt Nam, vẫn 

còn nhiều bước kiểm tra liên quan đến hồ sơ, kiểm hóa và chứng từ chuyên ngành. Theo 

World Bank (2025), thời gian thông quan tại các nền kinh tế này vẫn cao hơn đáng kể 

so với nhóm OECD, ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ luân chuyển hàng hóa tại kho CFS. 

 Cuối cùng, áp lực cạnh tranh trong ngành logistics ngày càng lớn với hơn 30.000 doanh 

nghiệp hoạt động tại Việt Nam (VLA, 2025), khiến doanh nghiệp phải duy trì chi phí 

hợp lý, hạn chế khả năng đầu tư mạnh vào tự động hóa. 

2.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan  

  Nguyên nhân nội tại của doanh nghiệp gồm: hệ thống công nghệ chưa tích hợp hoàn 

chỉnh, WMS mới triển khai từng phần nên chưa liên thông dữ liệu, làm giảm hiệu quả 

vận hành khoảng 15–20% và gây sai lệch thông tin. 

 Bên cạnh đó, phối hợp giữa các bộ phận chưa đồng bộ, thông tin giữa kinh doanh – 

chứng từ – kho chưa kịp thời, dẫn đến bố trí nguồn lực chưa tối ưu và thời gian xử lý 

tăng lên 6–10 giờ/container. 

 Ngoài ra, một bộ phận nhân sự còn hạn chế về kỹ năng công nghệ, khoảng 30–40% 

cần đào tạo lại (ILO, 2025), ảnh hưởng đến tốc độ và độ chính xác xử lý. 

 Cuối cùng, hệ thống kiểm soát nội bộ chưa có giám sát realtime, thiếu KPI theo thời 

gian thực nên sai sót chưa được phát hiện kịp thời, khiến tỷ lệ sai lệch duy trì 1–2%. 
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CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUẢN LÝ HÀNG XUẤT 

NHẬP KHẨU TẠI KHO CFS CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG 

ĐÀ NẴNG 

3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển  

3.1.1. Dự báo xu hướng phát triển logistics và dịch vụ kho CFS tại Việt Nam và khu 

vực Đà Nẵng 

 Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, ngành logistics Việt Nam 

tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, trở thành một trong những ngành dịch vụ có đóng 

góp quan trọng vào GDP quốc gia. Theo báo cáo cập nhật của World Bank (2025), Việt 

Nam nằm trong nhóm các quốc gia có chỉ số hiệu quả logistics (LPI) cải thiện rõ rệt 

trong khu vực, với tốc độ tăng trưởng ngành logistics duy trì khoảng 14–16%/năm. Quy 

mô thị trường logistics Việt Nam hiện đạt khoảng 40–42 tỷ USD, phản ánh tiềm năng 

phát triển lớn trong giai đoạn tới. 

 Bên cạnh đó, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục diễn ra mạnh mẽ 

sau đại dịch và các biến động địa chính trị. Nhiều doanh nghiệp đa quốc gia có xu hướng 

mở rộng sản xuất sang khu vực Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là điểm đến nổi bật. 

Điều này kéo theo nhu cầu gia tăng mạnh đối với các dịch vụ logistics, đặc biệt là kho 

bãi, phân phối và xử lý hàng xuất nhập khẩu. 

 Tại khu vực Đà Nẵng, việc định hướng phát triển Cảng Liên Chiểu trở thành cảng 

trung chuyển quốc tế kết hợp với nâng cấp Cảng Tiên Sa đang tạo động lực lớn cho hệ 

thống logistics miền Trung. Theo quy hoạch phát triển logistics Đà Nẵng giai đoạn đến 

2030 (cập nhật 2025), thành phố hướng tới trở thành trung tâm logistics cấp vùng, đóng 

vai trò kết nối hành lang kinh tế Đông – Tây. 

 Ngoài ra, sự phát triển mạnh của thương mại điện tử với tốc độ tăng trưởng khoảng 

20–25%/năm (Bộ Công Thương, 2025) đã thúc đẩy nhu cầu vận chuyển hàng lẻ (LCL), 

qua đó làm gia tăng vai trò của kho CFS trong gom hàng, chia hàng và xử lý linh hoạt 

các lô hàng nhỏ. 

 Như vậy, có thể dự báo rằng ngành logistics và dịch vụ kho CFS trong giai đoạn 2025 

trở đi sẽ tập trung vào ba xu hướng chính: mở rộng quy mô, chuyển đổi số và nâng cao 

tính linh hoạt trong chuỗi cung ứng. 
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3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng 

 Trên cơ sở xu hướng phát triển của ngành logistics giai đoạn 2025–2030 và định hướng 

phát triển khu vực miền Trung, Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) 

xác định mục tiêu chuyển đổi từ mô hình khai thác kho bãi truyền thống sang mô hình 

logistics tích hợp (3PL), đồng thời từng bước tiến tới logistics số. 

 Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp tập trung vào các định hướng chủ yếu sau: 

- Hiện đại hóa hạ tầng kho CFS: đầu tư nâng cấp hệ thống kho, thiết bị xếp dỡ và tối ưu 

hóa bố trí kho nhằm nâng cao năng lực xử lý hàng hóa, đặc biệt là hàng LCL và hàng có 

tần suất luân chuyển cao.  

- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong vận hành: hoàn thiện hệ thống quản lý kho (WMS), 

tiến tới tích hợp dữ liệu với khách hàng, hãng tàu và cơ quan hải quan. Đồng thời, từng 

bước triển khai theo dõi hàng hóa theo thời gian thực nhằm tăng tính minh bạch và giảm 

thời gian xử lý chứng từ.  

- Phát triển dịch vụ giá trị gia tăng (VAS): mở rộng các dịch vụ như đóng gói, dán nhãn, 

kiểm đếm và phân loại hàng hóa nhằm nâng cao giá trị dịch vụ và cải thiện biên lợi 

nhuận.  

- Mở rộng thị trường và mạng lưới khách hàng: tận dụng lợi thế vị trí gần cảng biển để 

thu hút thêm doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các forwarder, đồng thời mở rộng hợp tác 

trong và ngoài nước.  

 Những định hướng trên phù hợp với xu thế phát triển logistics hiện đại, đồng thời giúp 

Danalog nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn chuyển đổi số. 

3.1.3. Mục tiêu hoàn thiện quy trình quản lý hàng xuất nhập khẩu tại kho CFS 

 Việc hoàn thiện quy trình quản lý hàng xuất nhập khẩu tại kho CFS của Danalog được 

đặt ra dựa trên thực trạng vận hành hiện tại (Chương 2) và các tiêu chuẩn hiệu quả trong 

ngành logistics. 

 Cụ thể, một số mục tiêu chính bao gồm: 

- Về thời gian xử lý: Phấn đấu giảm thời gian xử lý container nhập khẩu từ mức trung 

bình 4–6 giờ/container xuống còn 3–5 giờ/container, đồng thời giảm thời gian chờ tại 

cổng kho xuống dưới 2 giờ/xe (theo số liệu ghi nhận thực tế tại đơn vị). 

- Về độ chính xác: Đảm bảo độ chính xác trong kiểm đếm và quản lý tồn kho đạt ≥ 99%, 

giảm tỷ lệ sai lệch số liệu xuống dưới 0,5%, phù hợp với tiêu chuẩn vận hành kho trong 

ngành logistics. 
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- Về hiệu quả chi phí: Tối ưu hóa bố trí kho và luồng di chuyển nhằm giảm 10–15% 

thời gian thao tác nội bộ, từ đó giảm chi phí nhân công và chi phí vận hành. 

- Về mức độ ứng dụng công nghệ: Tăng tỷ lệ xử lý dữ liệu trên hệ thống WMS lên 

100%, giảm tối đa thao tác thủ công và tiến tới tích hợp dữ liệu với các bên liên quan. 

 Những mục tiêu này được xây dựng dựa trên: 

- Thực trạng vận hành tại doanh nghiệp (Chương 2)  

- Tham chiếu tiêu chuẩn ngành logistics  

- Định hướng chuyển đổi số trong quản lý kho  

 Qua đó, việc hoàn thiện quy trình không chỉ giúp nâng cao hiệu quả nội bộ mà còn cải 

thiện chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng. 

3.2. Giải pháp hoàn thiện quy trình quản lý hàng xuất nhập khẩu tại kho CFS 

của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng 

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện về quy trình nghiệp vụ 

3.2.1.1. Hoàn thiện quy trình tiếp nhận và kiểm tra hàng hóa đầu vào  

 Hiện nay, công tác tiếp nhận và kiểm tra hàng hóa tại kho CFS của Danalog vẫn phụ 

thuộc nhiều vào kinh nghiệm của nhân viên hiện trường, dẫn đến sự không đồng nhất 

giữa các ca làm việc và tiềm ẩn sai sót trong ghi nhận thông tin. Theo Hiệp hội Doanh 

nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, việc thiếu chuẩn hóa quy trình kiểm tra đầu vào là 

một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng sai lệch dữ liệu trong quản lý kho. 

 Để khắc phục, cần triển khai bộ danh mục kiểm tra điện tử tích hợp trên hệ thống 

WMS. Nhân viên sử dụng thiết bị di động để thực hiện kiểm tra theo các bước chuẩn 

hóa (checklist bắt buộc), từ đó: 

- Giảm phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân  

- Đảm bảo tính thống nhất giữa các ca  

- Hạn chế bỏ sót thông tin quan trọng  

 Theo nghiên cứu của Deloitte về chuyển đổi số trong logistics, việc áp dụng checklist 

điện tử có thể giúp giảm 20–30% sai sót trong quá trình nhập liệu và kiểm tra hàng hóa. 

 Bên cạnh đó, cần bổ sung quy trình chụp ảnh ngoại quan bắt buộc đối với 

container/kiện hàng tại thời điểm tiếp nhận. Hình ảnh được lưu trực tiếp trên hệ thống 

WMS và liên kết với mã lô hàng. Theo GS1, việc kết hợp dữ liệu hình ảnh với mã định 

danh hàng hóa giúp: 

- Tăng khả năng truy xuất nguồn gốc  
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- Giảm tranh chấp khiếu nại  

- Nâng cao tính minh bạch trong chuỗi cung ứng  

 Ngoài ra, việc kiểm tra seal container cần được số hóa hoàn toàn. Thay vì ghi chép thủ 

công, thông tin seal phải được: 

- Quét/nhập trực tiếp lên hệ thống  

- Xác nhận đồng thời giữa thủ kho – tài xế – hải quan  

 Giải pháp này giúp nâng cao tính pháp lý của dữ liệu và giảm rủi ro sai lệch thông tin, 

đặc biệt trong môi trường kho chịu giám sát hải quan. 

3.2.1.2. Tối ưu hóa quy trình đóng/dỡ hàng   

 Trong bối cảnh sản lượng hàng lẻ (LCL) ngày càng gia tăng và yêu cầu rút ngắn thời 

gian xử lý trong chuỗi logistics, hoạt động khai thác kho CFS tại Danalog đang chịu áp 

lực lớn về năng suất và khả năng điều phối hàng hóa. Hiện nay, thời gian xử lý container 

nhập khẩu dao động khoảng 4–6 giờ/container và có thể tăng lên vào giờ cao điểm do 

ùn ứ phương tiện và phân bổ khu vực dỡ hàng chưa hợp lý. 

 Đối với hàng nhập khẩu, Danalog cần áp dụng mô hình “dỡ hàng – phân loại – lưu 

kho trực tiếp” (direct put-away) nhằm giảm thao tác trung gian và tối ưu luồng di chuyển 

trong kho. Giải pháp này giúp rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế sai lệch vị trí lưu kho và 

nâng cao hiệu quả khai thác mặt bằng kho CFS. 

 Đối với hàng xuất khẩu, doanh nghiệp cần ứng dụng phần mềm tối ưu sơ đồ xếp hàng 

(Load Planning Optimization Software) nhằm hỗ trợ tính toán phương án sắp xếp hàng 

hóa theo trọng lượng, kích thước và thứ tự dỡ hàng. Giải pháp này giúp nâng cao hiệu 

suất sử dụng container, giảm chi phí vận chuyển và hạn chế rủi ro mất cân bằng tải trọng 

trong quá trình vận chuyển. 

 Bên cạnh đó, Danalog cần tăng cường phối hợp giữa bộ phận chứng từ và hiện trường 

trong việc cập nhật dữ liệu lô hàng, xây dựng sơ đồ đóng hàng và điều phối thiết bị xếp 

dỡ trên nền tảng WMS. Điều này góp phần giảm thời gian xử lý nội bộ, hạn chế sai sót 

và nâng cao năng suất vận hành kho CFS. 

3.2.2. Giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kho CFS 

3.2.2.1. Triển khai công nghệ mã vạch và RFID trong quản lý kho CFS 

 Trong bối cảnh chuyển đổi số ngành logistics, việc ứng dụng công nghệ nhận diện tự 

động như mã vạch (Barcode) và RFID được xem là giải pháp cốt lõi giúp nâng cao hiệu 

quả quản lý kho. Theo Ngân hàng Thế giới, việc áp dụng công nghệ số trong quản lý 
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logistics có thể giúp giảm 20–30% sai sót vận hành và tăng 10–20% năng suất xử lý 

kho. Bên cạnh đó, theo Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, các doanh 

nghiệp áp dụng mã vạch/RFID có thể nâng độ chính xác tồn kho lên ≥ 99%. 

 Tại Danalog, việc triển khai cần gắn với hệ thống WMS hiện có và được thực hiện 

theo quy trình sau: 

 

Sơ đồ 3.1. Sơ đồ ứng dụng mã vạch/RFID trong kho CFS. 

Bước 1: Tạo mã và dán nhãn hàng hóa 

 Ngay khi hàng LCL được tiếp nhận, hệ thống WMS sẽ tự động tạo mã định danh cho 

từng kiện hàng và thực hiện dán nhãn mã vạch hoặc RFID. Thông tin trên nhãn bao gồm 

số vận đơn (B/L), chủ hàng, số kiện, trọng lượng và vị trí lưu kho nhằm hỗ trợ quá trình 

quản lý và theo dõi hàng hóa trong kho CFS. 

 Hiệu quả định lượng: Việc ứng dụng mã vạch/RFID giúp giảm 100% thao tác ghi 

chép thủ công và rút ngắn thời gian nhập liệu từ khoảng 3–5 phút xuống còn dưới 1 phút 

cho mỗi lô hàng. 

Bước 2: Quét mã trong quá trình xử lý hàng hóa 

 Hàng hóa được quét mã tại tất cả các công đoạn như nhập kho, di chuyển nội bộ, kiểm 

kê và xuất kho nhằm đảm bảo dữ liệu được cập nhật liên tục trên hệ thống WMS và hỗ 

trợ kiểm soát chính xác quá trình xử lý hàng hóa trong kho CFS. 

 Hiệu quả định lượng: Việc ứng dụng mã vạch và RFID giúp cập nhật dữ liệu theo 

thời gian thực, giảm sai lệch tồn kho xuống dưới 0,5% và tăng tốc độ kiểm kê lên khoảng 

2–3 lần nhờ khả năng quét nhiều kiện hàng cùng lúc. 

Bước 3: Kiểm soát và giảm sai sót trong vận hành 
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 Việc ứng dụng Barcode và RFID giúp kiểm soát tốt hơn quá trình nhập – xuất và lưu 

trữ hàng hóa tại kho CFS. Trong đó, Barcode hỗ trợ giảm lỗi nhập liệu do con người, 

còn RFID không cần quét trực tiếp nên phù hợp với kho có lưu lượng hàng hóa lớn và 

tần suất xử lý cao. 

 Hiệu quả định lượng: Theo nghiên cứu của GS1, việc ứng dụng Barcode và RFID 

giúp giảm khoảng 30–50% lỗi nhập kho/xuất kho và tăng tốc độ xử lý đơn hàng từ 15–

25% so với phương pháp quản lý thủ công. 

Bước 4: Khai thác dữ liệu phục vụ quản lý 

 Dữ liệu từ hệ thống WMS được sử dụng để theo dõi vị trí hàng hóa theo thời gian 

thực, phân tích hiệu suất xử lý hàng hóa và hỗ trợ tối ưu sơ đồ bố trí kho nhằm nâng 

cao hiệu quả khai thác tại kho CFS. 

 Giá trị mang lại: Việc khai thác dữ liệu giúp giảm thời gian tìm kiếm hàng hóa từ 

khoảng 10–15 phút xuống còn dưới 3 phút, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra 

quyết định điều phối và xử lý hàng hóa nhanh hơn. 

Bước 5. Xây dựng nền tảng EDI kết nối dữ liệu giữa các bên liên quan 

 Song song với việc triển khai công nghệ Barcode và RFID, Danalog cần xây dựng 

nền tảng trao đổi dữ liệu điện tử (Electronic Data Interchange - EDI) nhằm kết nối và 

chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực giữa hệ thống WMS của doanh nghiệp với các bên 

liên quan trong chuỗi logistics. 

 Hệ thống EDI được đề xuất kết nối các đối tượng gồm: 

- Hãng tàu và đại lý hãng tàu. 

- Khách hàng xuất nhập khẩu. 

- Đơn vị vận tải. 

- Đại lý khai thuê hải quan. 

- Hệ thống Hải quan điện tử VNACCS/VCIS. 

- Hệ thống giám sát hải quan VASSCM. 

- Hệ thống WMS của Danalog. 

 Thông qua nền tảng EDI, các dữ liệu như Arrival Notice, Manifest, Booking, Bill of 

Lading, Delivery Order, trạng thái container, trạng thái thông quan và dữ liệu xuất 

nhập kho sẽ được trao đổi tự động giữa các hệ thống mà không cần nhập liệu thủ công 

nhiều lần. 

 Quy trình trao đổi dữ liệu được thực hiện theo trình tự: 
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 Hãng tàu → EDI → WMS Danalog → Hải quan/VNACCS → VASSCM → Khách 

hàng → Đơn vị vận tải. 

 Nhờ cơ chế kết nối này, toàn bộ dữ liệu của lô hàng được cập nhật đồng bộ trên hệ 

thống theo thời gian thực, giúp giảm đáng kể tình trạng sai lệch thông tin giữa các bộ 

phận và giữa các doanh nghiệp tham gia chuỗi logistics. 

Hiệu quả định lượng dự kiến: 

- Giảm 50–70% thời gian nhập liệu thủ công. 

- Giảm 80–90% sai sót do nhập dữ liệu nhiều lần. 

- Rút ngắn thời gian xử lý chứng từ từ 30–60 phút xuống còn 5–10 phút/lô hàng. 

- Tăng khả năng truy xuất trạng thái hàng hóa theo thời gian thực. 

- Hỗ trợ kết nối trực tiếp với hệ thống Hải quan điện tử và giám sát hải quan tự 

động. 

 Bên cạnh đó, việc tích hợp EDI với hệ thống WMS và công nghệ Barcode/RFID sẽ 

tạo thành nền tảng quản lý kho thông minh, giúp Danalog từng bước chuyển đổi từ mô 

hình quản lý bán thủ công sang mô hình quản lý logistics số hóa toàn diện. 

3.2.2.2. Xây dựng nền tảng trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) 

 Trong bối cảnh năm 2025, hoạt động logistics và quản lý kho CFS ngày càng yêu cầu 

khả năng trao đổi dữ liệu nhanh chóng, chính xác và đồng bộ giữa các bên liên quan. Vì 

vậy, việc xây dựng hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử EDI (Electronic Data Interchange) 

là giải pháp quan trọng giúp Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) nâng 

cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động logistics. 

 Hệ thống EDI cho phép Danalog kết nối trực tiếp với hãng tàu, đại lý giao nhận 

(FWD), khách hàng và cơ quan hải quan thông qua môi trường điện tử thay cho phương 

thức xử lý thủ công truyền thống. Các dữ liệu như booking, manifest, lệnh giao hàng 

(D/O), thông tin container và dữ liệu hàng hóa sẽ được truyền và cập nhật tự động vào 

hệ thống quản lý kho WMS. 

 Trong điều kiện sản lượng hàng lẻ (LCL) ngày càng gia tăng, việc ứng dụng EDI giúp 

doanh nghiệp giảm thời gian nhập liệu, hạn chế sai sót do con người và nâng cao tốc độ 

xử lý chứng từ. Đồng thời, hệ thống EDI còn đóng vai trò là nền tảng kết nối dữ liệu 

giữa các bộ phận nội bộ và các đối tác bên ngoài trong toàn bộ chuỗi logistics. 

 Để đảm bảo khả năng kết nối và mở rộng trong tương lai, Danalog cần triển khai EDI 

theo các chuẩn dữ liệu quốc tế như EDIFACT hoặc XML nhằm tăng khả năng tích hợp 
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với hãng tàu, doanh nghiệp vận tải và các nền tảng logistics quốc tế. Bên cạnh đó, toàn 

bộ dữ liệu giao dịch được lưu trữ tập trung trên hệ thống giúp doanh nghiệp dễ dàng 

kiểm tra, đối chiếu và theo dõi trạng thái lô hàng theo thời gian thực. 

 Trong dài hạn, hệ thống EDI có thể tiếp tục tích hợp với các nền tảng như ERP, TMS 

và hệ thống hải quan điện tử VASSCM để hình thành hệ sinh thái dữ liệu logistics đồng 

bộ và hiện đại. Đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp Danalog nâng cao mức độ số hóa, tối 

ưu hoạt động vận hành và tăng năng lực cạnh tranh trong bối cảnh chuyển đổi số logistics 

hiện nay. 

3.2.2.3. Tích hợp sâu với hệ thống hải quan tự động VASSCM 

 Hệ thống VASSCM (Vietnam Automated Seaport Cargo and Ship Monitoring System) 

là nền tảng do cơ quan Hải quan Việt Nam triển khai nhằm giám sát và quản lý hàng 

hóa xuất nhập khẩu tại cảng biển, kho bãi và khu vực chịu sự giám sát hải quan. Trong 

bối cảnh chuyển đổi số ngành logistics giai đoạn 2025, việc tích hợp VASSCM với hoạt 

động kho CFS tại Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) là giải pháp cần 

thiết nhằm nâng cao khả năng kết nối dữ liệu và tối ưu quy trình quản lý hàng hóa. 

 Để triển khai hiệu quả, Danalog cần nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và hoàn 

thiện hệ thống WMS nhằm đảm bảo khả năng kết nối dữ liệu tự động với VASSCM, 

hãng tàu và các bên liên quan thông qua API hoặc EDI. Việc tích hợp này giúp đồng bộ 

dữ liệu về nhập kho, xuất kho, tồn kho, kiểm hóa và điều chuyển hàng hóa theo thời 

gian thực. 

 Sau khi kết nối, cơ quan hải quan có thể theo dõi tình trạng hàng hóa trực tiếp trên hệ 

thống, từ đó rút ngắn thời gian xử lý thủ tục và nâng cao hiệu quả giám sát. Đồng thời, 

dữ liệu về lịch tàu, booking, manifest và trạng thái container cũng được cập nhật đồng 

bộ giữa hãng tàu và hệ thống WMS của doanh nghiệp, giúp hạn chế sai sót do nhập liệu 

thủ công và tăng độ chính xác trong quản lý kho. 

 Ngoài ra, việc tích hợp VASSCM còn góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt 

động logistics, hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát tồn kho hiệu quả hơn và giảm thời gian 

lưu kho hàng hóa. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp Danalog từng bước hướng tới 

mô hình kho CFS thông minh và phù hợp với xu hướng logistics số trong giai đoạn 

2025–2030. 
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Sơ đồ 3.2. Luồng dữ liệu giữa hệ thống WMS, hãng tàu và cơ quan hải quan 

VASSCM. 

3.2.3. Giải pháp về tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực 

 Trong bối cảnh quá trình chuyển đổi số trong ngành logistics diễn ra mạnh mẽ, yêu 

cầu về chất lượng nguồn nhân lực ngày càng trở nên cấp thiết. Theo Báo cáo Logistics 

Việt Nam 2025 (Bộ Công Thương, 2025), chi phí logistics tại Việt Nam vẫn duy trì ở 

mức khoảng 16–18% GDP, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 10–12% của các 

nước phát triển, trong đó nguyên nhân quan trọng đến từ hạn chế về năng suất lao động 

và chất lượng nhân sự. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp 

logistics như Danalog trong việc hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực. 

3.2.3.1. Tái cấu trúc bộ phận kho theo mô hình chuyên môn hóa 

 Trong thực tế vận hành kho CFS tại Việt Nam năm 2025, tình trạng nhân sự kiêm 

nhiệm nhiều chức năng (chứng từ, hiện trường, điều phối) vẫn còn phổ biến, dẫn đến 

giảm hiệu suất và tăng nguy cơ sai sót. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics 

Việt Nam (VLA, 2025), việc thiếu chuyên môn hóa có thể làm tăng 10–20% thời gian 

xử lý nghiệp vụ và gia tăng tỷ lệ sai sót trong quá trình vận hành kho. 

 Để khắc phục, Danalog cần tái cấu trúc bộ phận kho theo hướng chuyên môn hóa rõ 

ràng, cụ thể: 

- Tổ chứng từ: Phụ trách xử lý B/L, D/O, khai báo hải quan và đối chiếu dữ liệu trên hệ 

thống WMS. Việc tách riêng giúp nâng cao độ chính xác, giảm tỷ lệ sai sót chứng từ 

xuống dưới 1–2% theo chuẩn vận hành kho CFS hiện nay.  
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- Tổ hiện trường: Thực hiện dỡ hàng, đóng hàng, kiểm đếm và điều phối thiết bị. Theo 

CSCMP (2025), phân tách rõ vai trò hiện trường có thể giúp tăng năng suất lao động 

khoảng 15–25%.  

- Tổ chăm sóc khách hàng (CS): Theo dõi trạng thái hàng hóa, xử lý yêu cầu và khiếu 

nại. Theo Deloitte Logistics Outlook 2025, doanh nghiệp có bộ phận CS chuyên trách 

có thể đạt mức hài lòng khách hàng trên 85–90%.  

- Cơ chế phối hợp liên bộ phận: Kết nối thông qua WMS và EDI nhằm đảm bảo dữ liệu 

đồng bộ theo thời gian thực, giúp giảm 30–40% thời gian trao đổi nội bộ (World Bank 

Logistics Review 2025).  

 Như vậy, mô hình chuyên môn hóa giúp giảm tải công việc, hạn chế sai sót và nâng 

cao hiệu quả phối hợp trong toàn bộ chuỗi vận hành kho CFS. 

3.2.3.2. Chương trình đào tạo nguồn nhân lực Logistics 4.0 

 Bên cạnh việc tái cấu trúc tổ chức, phát triển nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng trong 

quá trình chuyển đổi số tại Danalog. Theo VLA (2025), ngành logistics Việt Nam hiện 

vẫn thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ và quản 

trị chuỗi cung ứng. Vì vậy, doanh nghiệp cần xây dựng chương trình đào tạo phù hợp 

với định hướng Logistics 4.0 nhằm nâng cao năng lực vận hành và khả năng thích ứng 

công nghệ cho đội ngũ nhân sự. 

 Trong giai đoạn tới, Danalog cần tăng cường hợp tác với các trường đại học, trung tâm 

đào tạo logistics và doanh nghiệp công nghệ để tổ chức các chương trình đào tạo chuyên 

sâu về quản lý kho, logistics số và chuỗi cung ứng. Theo Bộ Công Thương Việt Nam 

(2025), doanh nghiệp có chương trình đào tạo bài bản có thể nâng năng suất lao động 

khoảng 10–15%. 

 Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần tập trung đào tạo kỹ năng vận hành các hệ thống như 

WMS, EDI, VNACCS/VCIS, RFID và barcode nhằm nâng cao khả năng xử lý dữ liệu 

và giảm sai sót trong hoạt động kho CFS. Theo McKinsey (2025), việc đào tạo công 

nghệ có thể giúp giảm khoảng 20–30% sai sót vận hành trong logistics. 

 Ngoài chuyên môn nghiệp vụ, Danalog cũng cần duy trì đào tạo định kỳ về an toàn 

lao động, phòng cháy chữa cháy và nghiệp vụ xuất nhập khẩu nhằm hạn chế rủi ro trong 

quá trình vận hành. Đồng thời, doanh nghiệp cần chú trọng phát triển kỹ năng mềm và 

kỹ năng số như giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý tình huống và khả năng thích ứng công 

nghệ cho người lao động trong bối cảnh Logistics 4.0. 
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Nội dung đào tạo Đối tượng  Thời gian Mục tiêu 

Đào tạo WMS, EDI, 

RFID, Barcode 

Tổ chứng từ, tổ 

hiện trường 

Hàng quý Nâng cao khả năng vận 

hành hệ thống số 

Đào tạo 

VNACCS/VCIS và 

VASSCM 

Nhân viên chứng 

từ, khai báo hải 

quan 

6 tháng/lần Giảm sai sót và tăng tốc 

độ xử lý thủ tục 

Đào tạo an toàn lao 

động và PCCC 

Toàn bộ nhân viên 

kho 

Hàng năm Giảm rủi ro tai nạn và 

đảm bảo an toàn kho bãi 

Đào tạo nghiệp vụ 

xuất nhập khẩu 

Nhân viên 

logistics, CS 

Hàng quý Nâng cao kỹ năng xử lý 

chứng từ và giao nhận 

Đào tạo kỹ năng 

mềm và kỹ năng số 

Toàn bộ nhân viên Hàng năm Tăng khả năng phối hợp 

và ứng dụng công nghệ 

Đào tạo quản lý và 

điều phối kho 

Tổ trưởng, quản lý 

kho 

6 tháng/lần Nâng cao hiệu quả quản 

lý và điều phối hoạt 

động kho CFS 

Bảng 3.1. Chương trình đào tạo nhân lực Logistics 4.0 của Danalog. 

 Phương thức triển khai: 

- Đào tạo nội bộ kết hợp chuyên gia 

- Đào tạo trực tiếp và trực tuyến (E-learning) 

- Đánh giá kết quả sau mỗi khóa học 

- Cập nhật chương trình đào tạo hằng năm 

3.2.4. Giải pháp về hoàn thiện cơ sở vật chất và bố trí mặt bằng kho CFS 

 Cơ sở vật chất và cách bố trí mặt bằng kho đóng vai trò trực tiếp trong việc quyết định 

năng suất khai thác, mức độ an toàn và chi phí vận hành của kho CFS. Theo báo cáo 

logistics khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2025, chi phí logistics tại Việt Nam 

vẫn duy trì ở mức cao (khoảng 16–19% GDP), trong đó hoạt động kho bãi và xử lý hàng 

hóa là một trong những cấu phần gây áp lực lớn do hạn chế về hạ tầng và mức độ cơ 

giới hóa chưa đồng đều. Vì vậy, việc tối ưu mặt bằng kho và hiện đại hóa thiết bị là yêu 

cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả vận hành tại Danalog. 
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3.2.4.1. Quy hoạch lại không gian kho theo nguyên lý luồng chảy  

 Trong quản trị kho hiện đại, việc thiết kế luồng di chuyển hàng hóa có ảnh hưởng trực 

tiếp đến thời gian xử lý và mức độ lãng phí vận hành. Theo tổng hợp thực tiễn ngành 

logistics 2025 (CSCM & World Bank cập nhật), mô hình kho tổ chức theo luồng chảy 

một chiều (one-way flow) có thể giúp: 

- Giảm 20–30% thời gian di chuyển nội bộ  

- Tăng 15–25% năng suất xử lý hàng hóa  

- Giảm xung đột luồng phương tiện trong kho  

 Do đó, Danalog cần tái thiết kế mặt bằng kho theo mô hình chuẩn: 

Nhập kho → kiểm tra → phân loại → lưu trữ → xuất kho, hạn chế tối đa giao cắt giữa 

các luồng hàng hóa và phương tiện. 

 Song song, cần phân khu chức năng rõ ràng: 

- Khu hàng luân chuyển nhanh: bố trí gần cửa xuất để giảm thời gian picking  

- Khu hàng giá trị cao: tách biệt, kiểm soát ra vào bằng WMS và mã hóa vị trí  

- Khu hàng cồng kềnh: bố trí gần cửa nhập để giảm thao tác di chuyển  

 Theo Hiệp hội Logistics Việt Nam (VLA, 2025), việc phân khu hợp lý giúp giảm 10–

15% tổng thời gian xử lý đơn hàng trong kho CFS. 

 Ngoài ra, việc chuẩn hóa mã vị trí lưu kho theo cấu trúc dãy – kệ – tầng – ô và tích 

hợp 100% với hệ thống WMS là cần thiết để nâng cao độ chính xác tồn kho (≥99%). 

Đồng thời, ứng dụng hệ thống kệ cao (high racking system) giúp: 

- Tăng 30–50% sức chứa kho  

- Tối ưu diện tích mà không cần mở rộng mặt bằng 

3.2.4.2. Hiện đại hóa  xe nâng và thiết bị hỗ trợ 

 Song song với tối ưu mặt bằng, việc hiện đại hóa thiết bị là yếu tố then chốt giúp nâng 

cao năng suất và giảm chi phí vận hành. Theo McKinsey (2025), doanh nghiệp logistics 

áp dụng thiết bị hiện đại và tự động hóa từng phần có thể tăng năng suất 20–30% và 

giảm 10–20% chi phí vận hành. 

Trước hết, Danalog cần từng bước thay thế xe nâng dầu bằng xe nâng điện tầm cao. Giải 

pháp này mang lại: 

- Giảm khí thải tại kho, phù hợp tiêu chuẩn logistics xanh  

- Giảm ồn 30–50%, cải thiện môi trường làm việc  

- Tăng độ chính xác thao tác trong kho hẹp  
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Theo International Labour Organization (ILO, 2025), môi trường làm việc sạch và ít 

tiếng ồn giúp giảm tai nạn lao động và tăng hiệu suất vận hành thực tế. 

Bên cạnh đó, việc lắp đặt dock leveler (cầu dẫn container) tại khu vực xuất nhập hàng 

là cần thiết, giúp: 

- Giảm 15–25% thời gian bốc dỡ  

- Hạn chế phụ thuộc vào thao tác thủ công  

- Tăng tính liên tục trong luồng hàng hóa  

Đối với hàng hóa có tần suất xử lý cao, nên áp dụng hệ thống băng tải nội bộ. Theo 

Deloitte (2025), hệ thống băng tải giúp: 

- Tăng 20–40% năng suất xử lý đơn hàng  

- Giảm đáng kể chi phí nhân công trong thao tác nội bộ  

Ngoài ra, hệ thống chiếu sáng và giám sát môi trường kho cần được nâng cấp theo hướng 

thông minh: 

- Sử dụng đèn LED cảm biến giúp tiết kiệm 30–60% điện năng  

- Lắp cảm biến nhiệt độ, độ ẩm để kiểm soát điều kiện bảo quản  

Cuối cùng, tăng cường hệ thống an toàn kho là yêu cầu bắt buộc trong vận hành hiện 

đại. Theo ILO (2025), phần lớn tai nạn kho bãi xuất phát từ va chạm thiết bị – con người, 

do đó cần: 

- Phân luồng di chuyển rõ ràng  

- Lắp gương cầu tại góc khuất  

- Trang bị cảnh báo va chạm cho xe nâng  

Các biện pháp này có thể giúp giảm 30–40% rủi ro tai nạn lao động trong kho. 

STT Hạng mục 

đầu tư 

Số lượng 

dự kiến 

Chi phí ước 

tính/đơn vị 

Tổng chi phí 

ước tính 

Lợi ích chính 

1 Xe nâng 

điện tầm cao 

03 chiếc 650 triệu đồng 1,95 tỷ đồng Giảm khí thải, 

giảm tiếng ồn, 

tiết kiệm nhiên 

liệu 

2 Dock 

leveler 

02 bộ 180 triệu đồng 360 triệu 

đồng 

Rút ngắn thời 

gian bốc dỡ, 
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tăng an toàn 

thao tác 

3 Băng tải nội 

bộ 

01 hệ 

thống 

450 triệu đồng 450 triệu 

đồng 

Tăng năng suất 

xử lý hàng, 

giảm lao động 

thủ công 

4 Đèn LED 

cảm biến 

 

 01 hệ 

thống 

200 triệu đồng 200 triệu 

đồng 

Tiết kiệm điện, 

cải thiện điều 

kiện làm việc 

5 Cảm biến 

nhiệt độ, độ 

ẩm 

01 hệ 

thống 

120 triệu đồng 120 triệu 

đồng 

Kiểm soát điều 

kiện bảo quản 

hàng hóa 

6 Gương cầu, 

vạch phân 

luồng, cảnh 

báo va chạm 

01 gói 150 triệu đồng 150 triệu 

đồng 

Giảm rủi ro tai 

nạn trong kho 

Tổng 

cộng 

 3,23 tỷ đồng  

Bảng 3.2. Dự kiến chi phí đầu tư hiện đại hóa thiết bị kho CFS tại Danalog. 

3.2.4.3. Tăng cường quản lý rủi ro trong hoạt động kho CFS 

 Trong bối cảnh hoạt động logistics năm 2025 ngày càng yêu cầu cao về tốc độ xử lý, 

độ chính xác và khả năng kiểm soát hàng hóa, công tác quản lý rủi ro tại kho CFS đóng 

vai trò đặc biệt quan trọng đối với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog). 

Thực tế tại kho CFS cho thấy vẫn còn tồn tại một số rủi ro như sai lệch số seal/container, 

hư hỏng bao bì hàng hóa, sai lệch dữ liệu tồn kho, chậm trễ thông quan và ùn tắc trong 

quá trình xử lý hàng hóa. Những rủi ro này không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ giao nhận 

mà còn làm phát sinh chi phí lưu kho, lưu bãi và ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp. 

 Do đó, Danalog cần xây dựng hệ thống quản lý rủi ro theo hướng chủ động, kết hợp 

giữa kiểm soát nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ và cơ chế phối hợp liên bộ phận nhằm 

giảm thiểu tổn thất và nâng cao hiệu quả vận hành kho CFS. 

Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra thực tế hàng hóa và chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, 

doanh nghiệp cần áp dụng các công cụ quản lý hiện đại như WMS, RFID, barcode và 
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camera giám sát để nâng cao khả năng kiểm soát luồng hàng hóa theo thời gian thực. 

 Đồng thời, việc phân định rõ trách nhiệm giữa tổ chứng từ, tổ hiện trường và bộ phận 

điều phối sẽ giúp hạn chế sai sót trong quá trình xử lý container và chứng từ. 

Để nâng cao hiệu quả kiểm soát, doanh nghiệp có thể xây dựng ma trận đánh giá rủi ro 

đối với các nghiệp vụ trọng yếu tại kho CFS như sau: 

 

STT Rủi ro Khả năng 

xảy ra 

Mức độ 

tác động 

Cấp độ 

rủi ro 

Phương án ứng phó 

1 Sai lệch số seal, 

số container 

Trung 

bình 

Cao Cao Đối chiếu seal và 

container giữa thực 

tế – Manifest – 

WMS; kiểm tra 2 

bước trước khi lưu 

hệ thống 

2 Hư hỏng bao bì 

hàng hóa 

Cao Cao Cao Chuẩn hóa quy trình 

bốc xếp, sử dụng 

pallet và vật liệu 

chèn lót; giám sát 

camera 

3 Sai lệch dữ liệu 

tồn kho 

Trung 

bình 

Cao Cao Ứng dụng WMS, 

Barcode/RFID; kiểm 

kê định kỳ và đối 

chiếu dữ liệu thủ 

công 

4 Chậm trễ thông 

quan 

Trung 

bình 

Cao Cao Kết nối 

VNACCS/VCIS, 

VASSCM; kiểm tra 

chứng từ trước khi 

báo 

5 Thất lạc chứng 

từ 

Thấp Trung 

bình 

Trung 

bình 

Số hóa hồ sơ, lưu trữ 

cloud và phân quyền 

dữ liệu 
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6 Ùn tắc lưu vực 

đóng/dỡ hàng 

Cao Trung 

bình 

Cao Phân luồng phương 

tiện, tối ưu layout 

kho và bố trí lịch 

đóng/rút container 

7 Tai nạn lao động 

trong kho 

Thấp Cao Trung 

bình – 

Cao 

Đào tạo an toàn, 

phân luồng xe nâng 

và lắp cảnh báo va 

chạm 

8 Chậm cập nhật 

dữ liệu hàng hóa 

Trung 

bình 

Trung 

bình 

Trung 

bình 

Đồng bộ dữ liệu 

WMS theo thời gian 

thực và bố trí ca hỗ 

trợ 

9 Giao nhầm hoặc 

thiếu hàng 

Thấp Cao Trung 

bình – 

Cao 

Kiểm tra Barcode 

trước xuất kho; xác 

nhận nhiều bước khi 

giao hàng 

10 Mất kết nối hệ 

thống 

WMS/VASSCM 

Thấp Cao Trung 

bình – 

Cao 

Kích hoạt backup 

server, sao lưu dữ 

liệu và duy trì đường 

truyền kép 

Bảng 3.3. Ma trận quản lý rủi ro kho CFS. 

 Nhìn chung, việc xây dựng hệ thống quản lý rủi ro giúp Danalog chủ động kiểm soát 

các sự cố phát sinh trong hoạt động kho CFS, đồng thời nâng cao tính ổn định và an 

toàn trong vận hành. Đây cũng là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp hướng đến mô hình 

kho CFS hiện đại, số hóa và đáp ứng yêu cầu quản trị logistics trong giai đoạn 2025–

2030. 

3.2.5. Lộ trình triển khai các giải pháp tại Danalog 

 Để đảm bảo các giải pháp hoàn thiện quy trình quản lý hàng xuất nhập khẩu tại kho 

CFS được triển khai hiệu quả và phù hợp với năng lực thực tế, Công ty Cổ phần Logistics 

Cảng Đà Nẵng (Danalog) cần xây dựng lộ trình triển khai theo từng giai đoạn cụ thể. 

Việc phân chia theo giai đoạn giúp doanh nghiệp chủ động về nguồn vốn, nhân lực và 
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hạ tầng công nghệ, đồng thời hạn chế áp lực trong quá trình chuyển đổi số và hiện đại 

hóa hoạt động logistics. 

 Trong giai đoạn (2026–2027), Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) 

cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp mang tính nền tảng nhằm nâng cao hiệu 

quả vận hành kho CFS và khắc phục những tồn tại trong quá trình xử lý hàng hóa. Trọng 

tâm trước hết là hoàn thiện hệ thống quản lý kho WMS, triển khai công nghệ 

Barcode/RFID trong kiểm soát hàng hóa, chuẩn hóa quy trình tiếp nhận – kiểm tra hàng 

và tái cấu trúc bộ phận kho theo hướng chuyên môn hóa giữa tổ chứng từ và tổ hiện 

trường nhằm tăng tính phối hợp và giảm sai sót vận hành. Đồng thời, doanh nghiệp cần 

đầu tư nâng cấp một phần trang thiết bị hỗ trợ như xe nâng điện, dock leveler và hệ 

thống giám sát an toàn kho để cải thiện năng suất khai thác và hạn chế rủi ro trong quá 

trình vận hành. 

 Song song với đó, Danalog cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng khả năng 

kết nối dữ liệu với các đối tác bên ngoài thông qua việc xây dựng nền tảng trao đổi dữ 

liệu điện tử EDI, tích hợp sâu với hệ thống hải quan VASSCM và đồng bộ dữ liệu với 

hãng tàu, khách hàng theo thời gian thực. Bên cạnh giải pháp công nghệ, doanh nghiệp 

cũng cần tối ưu lại layout kho theo nguyên lý luồng chảy một chiều, mở rộng hệ thống 

kệ cao và triển khai các công cụ tối ưu sơ đồ đóng hàng (Load Planning Optimization) 

nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng diện tích kho, rút ngắn thời gian xử lý hàng hóa và 

tăng năng lực khai thác của kho CFS trong giai đoạn phát triển tiếp theo. 

 Đối với giai đoạn (2028–2030), Danalog hướng đến mô hình kho thông minh (Smart 

Warehouse) theo xu hướng Logistics 4.0. Trong giai đoạn này, doanh nghiệp có thể từng 

bước ứng dụng IoT, AI và tự động hóa trong quản lý tồn kho, điều phối thiết bị và giám 

sát hàng hóa. Đồng thời, hệ thống dữ liệu sẽ được kết nối đồng bộ giữa WMS – ERP – 

TMS – EDI – VASSCM nhằm hình thành hệ sinh thái logistics số hoàn chỉnh. Đây sẽ là 

nền tảng giúp Danalog nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu chi phí vận hành và thích 

ứng với xu hướng logistics hiện đại trong tương lai. 

3.2.6. Hiệu quả kỳ vọng sau khi triển khai giải pháp 

 Việc triển khai đồng bộ các giải pháp về công nghệ, tổ chức nhân sự, tối ưu mặt bằng 

và hiện đại hóa thiết bị tại kho CFS được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều cải thiện quan trọng 

cho hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog). Các giải pháp 

này không chỉ góp phần nâng cao năng suất vận hành mà còn cải thiện chất lượng dịch 
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vụ, khả năng cạnh tranh và mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp trong giai đoạn 

2025–2030. 

 Về mặt vận hành, việc ứng dụng WMS, barcode/RFID, tối ưu layout kho và mô hình 

direct put-away sẽ giúp rút ngắn thời gian xử lý hàng hóa tại kho CFS. Thời gian xử lý 

container nhập khẩu dự kiến giảm từ khoảng 4–6 giờ/container xuống còn khoảng 3–5 

giờ/container. Đồng thời, việc phân luồng hàng hóa hợp lý và ứng dụng công nghệ số 

trong điều phối sẽ góp phần giảm ùn tắc tại khu vực đóng/dỡ hàng và nâng cao hiệu quả 

khai thác kho. 

 Về mặt tài chính, các giải pháp hiện đại hóa thiết bị và tự động hóa từng phần giúp 

doanh nghiệp giảm chi phí nhân công, hạn chế sai sót trong quá trình nhập liệu và kiểm 

kê hàng hóa. Bên cạnh đó, việc nâng cao năng suất và chất lượng dịch vụ được kỳ vọng 

sẽ giúp Danalog thu hút thêm khách hàng và gia tăng doanh thu từ dịch vụ kho CFS 

trong những năm tới. 

 Đối với khách hàng, việc kết nối dữ liệu thông qua WMS, EDI và VASSCM giúp tăng 

tính minh bạch và khả năng theo dõi trạng thái hàng hóa theo thời gian thực. Điều này 

góp phần nâng cao mức độ tin cậy, giảm thời gian trao đổi thông tin và cải thiện mức độ 

hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ logistics của doanh nghiệp. 

 Về mặt chuyển đổi số, việc triển khai đồng bộ các giải pháp công nghệ sẽ tạo nền tảng 

hình thành hệ sinh thái logistics số tại Danalog. Hệ thống WMS sẽ đóng vai trò trung 

tâm kết nối với barcode/RFID, EDI, VASSCM và các nền tảng quản trị khác trong tương 

lai, qua đó nâng cao khả năng quản lý dữ liệu và từng bước hướng tới mô hình kho thông 

minh (Smart Warehouse). 

3.2.7. Khả năng triển khai giải pháp tại Danalog 

 Các giải pháp đề xuất trong chương 3 được xây dựng dựa trên điều kiện thực tế tại 

Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog), do đó có tính khả thi tương đối 

cao trong giai đoạn 2025–2030. Việc triển khai không chỉ phù hợp với xu hướng chuyển 

đổi số ngành logistics mà còn đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực khai thác kho CFS 

trong bối cảnh sản lượng hàng hóa ngày càng gia tăng. 

 Trước hết, về điều kiện hạ tầng hiện tại, Danalog đang sở hữu hệ thống kho bãi tương 

đối đồng bộ bao gồm kho nội địa, kho ngoại quan, kho CFS và depot container với vị 

trí gần Cảng Tiên Sa. Hệ thống thiết bị như xe nâng, xe đầu kéo và các phương tiện bốc 

xếp đã được đầu tư tương đối đầy đủ, tạo nền tảng thuận lợi cho việc nâng cấp theo 
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hướng hiện đại hóa và tự động hóa từng phần. Đồng thời, doanh nghiệp hiện cũng đã 

triển khai hệ thống quản lý kho WMS ở mức cơ bản, đây là điều kiện quan trọng để tiếp 

tục tích hợp các công nghệ mới như barcode/RFID, EDI hay VASSCM trong thời gian 

tới. 

 Về nguồn vốn đầu tư, mặc dù các giải pháp công nghệ và hiện đại hóa thiết bị đòi hỏi 

chi phí tương đối lớn, tuy nhiên Danalog có thể triển khai theo lộ trình từng giai đoạn 

nhằm giảm áp lực tài chính. Các hạng mục như barcode, RFID, nâng cấp WMS hoặc cải 

tiến layout kho có thể được ưu tiên thực hiện trước do chi phí đầu tư ở mức phù hợp 

nhưng mang lại hiệu quả vận hành rõ rệt. Đối với các giải pháp có chi phí cao hơn như 

xe nâng điện, hệ thống băng tải hoặc Smart Warehouse, doanh nghiệp có thể triển khai 

theo từng bước tùy vào khả năng tài chính và tốc độ tăng trưởng sản lượng hàng hóa. 

 Về nhân lực công nghệ, đội ngũ nhân sự tại Danalog hiện đã có kinh nghiệm trong 

hoạt động logistics, kho bãi và xử lý hàng hóa xuất nhập khẩu. Đây là cơ sở thuận lợi 

để doanh nghiệp tổ chức đào tạo bổ sung về công nghệ logistics, WMS, EDI và các hệ 

thống quản lý dữ liệu hiện đại. Đồng thời, việc tái cấu trúc bộ phận kho theo hướng 

chuyên môn hóa giữa tổ chứng từ, tổ hiện trường và bộ phận chăm sóc khách hàng cũng 

giúp nâng cao khả năng tiếp cận và vận hành các giải pháp công nghệ mới. 

 Bên cạnh đó, mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của Danalog được đánh giá tương đối 

tích cực. Trong những năm gần đây, doanh nghiệp đã từng bước áp dụng các công cụ 

quản lý kho, số hóa chứng từ và kết nối dữ liệu với cơ quan hải quan. Điều này cho thấy 

doanh nghiệp đã có định hướng chuyển đổi số rõ ràng và có khả năng tiếp tục mở rộng 

ứng dụng công nghệ trong hoạt động logistics. Ngoài ra, nhu cầu nâng cao năng lực 

cạnh tranh và tối ưu hoạt động khai thác kho CFS cũng tạo động lực thúc đẩy quá trình 

chuyển đổi số tại doanh nghiệp. 

 Cuối cùng, Danalog có lợi thế lớn trong khả năng phối hợp với cơ quan hải quan và 

các hãng tàu nhờ vị trí hoạt động gắn liền với Cảng Đà Nẵng và hệ thống logistics khu 

vực miền Trung. Việc doanh nghiệp thường xuyên làm việc với hãng tàu, forwarder và 

cơ quan hải quan giúp quá trình triển khai các giải pháp như EDI, VASSCM hay kết nối 

dữ liệu thời gian thực có tính khả thi cao hơn so với nhiều doanh nghiệp logistics quy 

mô nhỏ khác. Đây sẽ là điều kiện quan trọng giúp Danalog từng bước xây dựng mô hình 

kho CFS hiện đại và phù hợp với xu hướng Logistics 4.0 trong giai đoạn tới. 
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3.3. Điều kiện và kiến nghị để thực hiện các giải pháp 

  Việc triển khai các giải pháp hoàn thiện quy trình quản lý hàng xuất nhập khẩu 

tại kho CFS không chỉ phụ thuộc vào năng lực nội tại của doanh nghiệp mà còn chịu tác 

động từ môi trường thể chế, mức độ phát triển hạ tầng logistics và khả năng đồng bộ 

trong hệ sinh thái logistics quốc gia. Theo các báo cáo logistics khu vực châu Á – Thái 

Bình Dương cập nhật năm 2025, chi phí logistics tại Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao 

khoảng 16–19% GDP, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu (10–12%). Điều 

này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc tối ưu hóa hoạt động kho bãi, đặc biệt là tại mô 

hình kho CFS. 

 Do đó, để các giải pháp đề xuất trong chương 3 được triển khai hiệu quả, cần đảm bảo 

đồng bộ giữa điều kiện nội tại doanh nghiệp và sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý, hiệp 

hội và tổ chức liên quan. 

3.3.1. Điều kiện thực hiện giải pháp từ phía doanh nghiệp 

 Về tài chính: Việc triển khai các giải pháp hoàn thiện quy trình quản lý hàng xuất nhập 

khẩu tại kho CFS đòi hỏi nguồn lực tài chính đáng kể, đặc biệt trong các hạng mục đầu 

tư công nghệ, thiết bị và đào tạo nhân sự. Theo McKinsey (2025), các doanh nghiệp 

logistics thực hiện chuyển đổi số và tự động hóa có thể giảm 10–20% chi phí vận hành 

và đồng thời tăng 20–30% năng suất khai thác kho. 

 Trên cơ sở đó, Danalog cần xây dựng lộ trình đầu tư theo hướng phù hợp năng lực tài 

chính và tránh dàn trải: 

- Giai đoạn ngắn hạn: Nâng cấp hệ thống quản lý kho (WMS), hệ thống trao đổi dữ liệu 

điện tử (EDI) và hạ tầng công nghệ thông tin nội bộ nhằm đảm bảo đồng bộ dữ liệu vận 

hành  

- Giai đoạn trung hạn: Đầu tư thiết bị hỗ trợ như máy quét mã vạch, công nghệ RFID 

và xe nâng điện nhằm tăng mức độ tự động hóa trong xử lý hàng hóa  

- Giai đoạn dài hạn: Hướng tới tự động hóa một phần kho và ứng dụng phân tích dữ liệu 

(data analytics) trong quản trị vận hành  

 Cách tiếp cận theo từng giai đoạn này phù hợp với khuyến nghị của International 

Finance Corporation (IFC, 2024–2025) về tối ưu hóa đầu tư trong lĩnh vực logistics tại 

các quốc gia đang phát triển. 

 Về nhân sự và quản lý: Nguồn nhân lực là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả triển 

khai công nghệ trong vận hành kho. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt 
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Nam (VLA, 2025), ngành logistics Việt Nam hiện vẫn thiếu khoảng 200.000 lao động 

có trình độ chuyên môn cao, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý chuỗi cung ứng và công 

nghệ logistics. 

Do đó, Danalog cần tập trung: 

- Chuẩn hóa phân công công việc theo từng vị trí chức năng trong kho CFS  

- Gắn hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPI) với mức độ sử dụng hệ thống WMS 

và hiệu suất xử lý thực tế  

- Tăng cường đào tạo chuyên sâu về WMS, EDI, RFID và các công cụ quản lý kho số 

hóa  

 Theo Deloitte (2025), việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong logistics có thể 

giúp giảm 15–20% sai sót vận hành và cải thiện đáng kể hiệu suất xử lý hàng hóa. 

 Về văn hóa doanh nghiệp: Yếu tố văn hóa doanh nghiệp và mức độ sẵn sàng thay đổi 

của người lao động có ảnh hưởng trực tiếp đến thành công của quá trình chuyển đổi số. 

Theo International Labour Organization (ILO, 2025), có khoảng 60–70% dự án chuyển 

đổi công nghệ trong doanh nghiệp thất bại hoặc không đạt hiệu quả như kỳ vọng do 

thiếu sự đồng thuận và thích ứng từ nhân sự. 

Vì vậy, Danalog cần: 

- Tăng cường truyền thông nội bộ về mục tiêu, lợi ích và lộ trình chuyển đổi số  

- Tổ chức đào tạo và hướng dẫn thực hành sử dụng hệ thống công nghệ trong vận hành 

kho  

- Khuyến khích sự tham gia chủ động của nhân viên trong cải tiến quy trình làm việc  

 Về quản lý nội bộ: Doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống quản lý và kiểm soát nội bộ 

rõ ràng, đảm bảo đo lường được hiệu quả thực thi các giải pháp. Theo Council of Supply 

Chain Management Professionals (CSCMP, 2025), việc áp dụng hệ thống kiểm soát quy 

trình và KPI số hóa có thể giúp giảm 15–25% sai sót trong hoạt động kho bãi. 

Do đó, Danalog cần: 

- Thiết lập hệ thống giám sát hiệu suất theo thời gian thực (real-time monitoring)  

- Chuẩn hóa quy trình kiểm soát nội bộ giữa các bộ phận  

- Tăng cường liên kết dữ liệu vận hành thông qua hệ thống WMS  

Qua đó, giúp đảm bảo các khoản đầu tư vào công nghệ và quy trình mang lại hiệu quả 

thực tiễn, đồng thời nâng cao tính minh bạch và chính xác trong quản lý kho CFS. 



 

74 

 

3.3.2. Kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan 

 Đối với cơ quan Hải quan: theo các báo cáo của Ngân hàng Thế giới (2025), thời gian 

thông quan tại Việt Nam vẫn cao hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực do quy trình 

kiểm tra và trao đổi dữ liệu chưa được số hóa đồng bộ. 

 Việc đẩy mạnh triển khai hải quan số và kết nối dữ liệu điện tử giữa các bên liên quan 

có thể mang lại các lợi ích rõ rệt: 

- Giảm khoảng 20–30% thời gian thông quan  

- Tăng tính minh bạch trong quản lý và giám sát hàng hóa  

- Hạn chế sai lệch dữ liệu giữa doanh nghiệp – hải quan – kho CFS  

 Do đó, cần tiếp tục mở rộng mô hình hải quan thông minh (smart customs) và tăng 

cường tích hợp hệ thống tại các kho CFS, trong đó có Danalog, nhằm nâng cao hiệu quả 

xử lý hàng hóa xuất nhập khẩu. 

 Đối với Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA): theo Hiệp hội 

Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA, 2025), việc tăng cường liên kết giữa 

các doanh nghiệp trong ngành có thể giúp giảm 5–10% chi phí vận hành và cải thiện 

hiệu quả khai thác nguồn lực logistics. 

Vì vậy, hiệp hội cần: 

- Tổ chức các diễn đàn, hội thảo chuyên ngành nhằm chia sẻ kinh nghiệm vận hành thực 

tiễn  

- Thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp logistics, hãng tàu và đơn vị kho bãi  

- Hỗ trợ chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ và chuyển đổi số trong ngành  

 Đối với các cơ sở đào tạo: theo Ngân hàng Thế giới (2025), việc gắn kết giữa đào tạo 

và nhu cầu thực tiễn doanh nghiệp có thể giúp tăng 30–40% mức độ đáp ứng công việc 

của lao động ngành logistics. 

 Do đó, các cơ sở đào tạo cần: 

- Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp logistics trong đào tạo và thực tập  

- Cập nhật chương trình giảng dạy theo hướng logistics số, WMS và chuỗi cung ứng 

hiện đại  

- Đẩy mạnh đào tạo kỹ năng thực hành và kỹ năng số cho sinh viên  

 Về chính sách hỗ trợ chuyển đổi số: theo định hướng của Chính phủ Việt Nam giai 

đoạn 2025, chuyển đổi số trong logistics là một trong những trụ cột quan trọng nhằm 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 
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 Việc ban hành các chính sách hỗ trợ phù hợp có thể mang lại hiệu quả rõ rệt: 

- Giảm 10–15% chi phí đầu tư ban đầu cho doanh nghiệp logistics  

- Thúc đẩy nhanh quá trình ứng dụng công nghệ số trong quản lý chuỗi cung ứng  

- Tăng mức độ kết nối dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp  
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KẾT LUẬN 

 Khóa luận “Hoàn thiện quy trình quản lý hàng xuất nhập khẩu tại kho CFS của Công 

ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng” được thực hiện dựa trên quá trình học tập, nghiên 

cứu lý thuyết và tìm hiểu thực tế tại doanh nghiệp. 

 Về mặt lý luận, đề tài đã hệ thống lại các nội dung liên quan đến hoạt động logistics, 

đặc biệt là quy trình quản lý hàng hóa LCL tại kho CFS. Qua đó, làm rõ vai trò của kho 

CFS trong chuỗi cung ứng và những yêu cầu cần thiết để vận hành hiệu quả trong điều 

kiện hiện đại. 

 Về mặt thực tiễn, thông qua quá trình phân tích tại Danalog, đề tài đã chỉ ra những 

điểm mạnh của doanh nghiệp như vị trí thuận lợi, uy tín và nền tảng hoạt động ổn định. 

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như mức độ ứng dụng công nghệ chưa đồng 

bộ, sự liên thông dữ liệu giữa các bộ phận chưa cao và một phần quy trình vẫn phụ thuộc 

vào thao tác thủ công. 

 Trên cơ sở đó, khóa luận đã đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình 

quản lý kho CFS, bao gồm: cải tiến quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cũng như cải thiện cơ sở vật chất và cách 

bố trí kho. Các giải pháp này được xây dựng theo hướng thực tiễn, có khả năng áp dụng 

và phù hợp với định hướng phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. 

 Do hạn chế về thời gian nghiên cứu và kinh nghiệm thực tế, khóa luận không tránh 

khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý 

Thầy Cô và đơn vị thực tập để đề tài được hoàn thiện hơn và có giá trị ứng dụng cao 

hơn trong thực tế
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1. CÁC CHỨNG TỪ VÀ HÌNH ẢNH MINH HỌA LÔ HÀNG CỦA 

“CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ FOSTER” NHẬP KHẨU TẠI KHO CFS CỦA 

DANALOG. 

- Arrival Notice: 

 

Phụ lục 1.1 Arrival Notice của lô hàng nhập khẩu. 
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- Sales Contract: 

 

Phụ lục 1.2. Sales Contract của lô hàng nhập khẩu. 
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- Commercial Invoice: 

 

Phụ lục 1.3. Commercial Invoice “Hóa đơn thương mại”. 



 

4 

 

- Bill of Lading: 

 

Phụ lục 1.4. Bill of Lading “Vận đơn đường biển”. 



 

5 

 

- Delivery Order (D/O): 

 

Phụ lục 1.5. Delivery Order “Lệnh giao hàng”. 



 

6 

 

- Packing List. 

 

Phụ lục 1.6 . Packing List “Phiếu đóng gói”. 
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- Tờ khai hải quan nhập khẩu. 

 

Phụ lục 1.7. Tờ khai hải quan nhập khẩu. 
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- Certificate of Origin – C/O Form E. 

 

Phụ lục 1.8. Certificate of Origin – C/O Form E. 
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- Delivery Order 

 

Phụ lục 1.9. Delivery Order có dấu Hải quan “Lệnh giao hàng”. 

- Phiếu nhập kho. 

 

Phụ lục 1.10. Phiếu nhập kho. 
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PHỤ LỤC 2. CÁC CHỨNG TỪ VÀ HÌNH ẢNH MINH HỌA LÔ HÀNG “CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ  ” XUẤT KHẨU TẠI KHO CFS  CỦA 

DANALOG 

- Sales Contract 

 

Phụ lục 2.1. Sales Contract “Hợp đồng ngoại thương”. 
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- Commercial Invoice 

 

Phụ lục 2.2. Commercial Invoice “Hóa đơn thương mại”. 
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 - Packing List  

 

Phụ lục 2.3. Packing List “Phiếu đóng gói”. 

-  Load Plan 

 

Phụ lục 2.4. Load Plan “Sơ đồ đóng hàng”. 
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- Tờ khai hải quan 

 

Phụ lục 2.5. Tờ khai hải quan xuất khẩu. 

- C/O Form EUR. 1. 
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Phụ lục 2.6. C/O Form EUR. 1. 
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- Bill of Lading 

 

Phụ lục 2.7. Bill of Lading “Vận đơn đường biển”. 
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- Equipment Interchange Receipt (EIR). 

 

Phụ lục 2.8. Equipment Interchange Receipt (EIR). 
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- Biên bản đóng hàng. 

 

Phụ lục 2.9. Biên bản đóng hàng. 

- Danh sách container xuất khẩu. 

 

Phụ lục 2.10. Danh sách container xuất khẩu. 

- Xác nhận trạng thái trên hệ thống WMS. 
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Phụ lục 2.11. Xác nhận trạng thái trên hệ thống WMS. 
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PHỤ LỤC 3. HÌNH ẢNH LĨNH VỰC KINH DOANH CỦA DANALOG. 

Kho nội địa: 

 

Phụ lục 3.1. Hệ thống kho nội địa Danalog. 

- Kho ngoại quan: 

 

Phụ lục 3.2. Kho ngoại quan Danalog. 

- Kho CFS: 

 

Phụ lục 3.3. Kho CFS Danalog. 

 

- Vận tải: 
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Phụ lục 3.4. Dịch vụ vận tải Danalog. 

- Depot container: 

 

Phụ lục 3.5. Hệ thống Depot Container Danalog. 

- Đại lý nội địa và quốc tế: 

 

Phụ lục 3.6. Dịch vụ đại lý logistics Danalog. 

- Mua bán container: 

 

Phụ lục 3.7. Dịch vụ mua bán và cho thuê container Danalog. 
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PHỤ LỤC 4. HÌNH ẢNH NGUỒN LỰC CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA DANALOG. 

 

Phụ lục 4.1. Bãi bên ngoài kho CFS của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà 

Nẵng. 

 

Phụ lục 4.2. Bãi bên trong kho CFS của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà 

Nẵng. 

 

Phụ lục 4.3. Bãi nâng hạ Container tại Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng. 
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Phụ lục 4.4. Xe nâng gắp. 

 

Phụ lục 4.5. Máy xúc lật. 

 

Phụ lục 4.6. Xe nâng điện. 
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Phụ lục 4.7. Xe nâng dầu. 

 

Phụ lục 4.8. Xe nâng tay. 

 

Phụ lục 4.9. Xe đầu kéo. 

 

 

 

 

 


